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f pes nghệ thuật tạo tượng của đức Phật va Bỏ Tat, 
ngoai {тй tượng toàn thân ra, hấp dẫn nhất chắc 
chắn là những thé “bắt ấn” bằng bàn tay với nhiều kiểu dang 
biến hoá. Những thé “bat ấn” tay (gọi tắt là “thd ấn”) eó mối 
liên hệ sâu sắc giữa hình dạng bên ngoài với tâm niệm nội 
tại của Phật, Bà Tát. Từ đó cấu tạo nên tư thế hoàn chỉnh 
của tượng Phật. 

Сас tượng Phat mang hàm ý khác nhau nên đương nhiên xuất, 
hiện nhiều thế “bất An” khác nhau. Vì vậy “ấn tay” (thú Ấn) là 
một loại biểu lọ trạng thái và ngôn ngữ khác của Phật, Bồ Tát. 

Thú ấn (ten chữ Phan là mudrä, tên chữ Tây Tang là 
Phyag-rgya) hay cón có những tên gọi khác như An khế ngày 
nay thường dùng để chi cde tư thế kết lại giữa các ngón tay 
của hai tay khi tu luyện Mật giáo. Trong Mật giáo, “thủ ấn” 
để chỉ các bậc chư tôn Mạn Đà La và để biểu thị tam muội nội 
chứng tự thân của các vị ấy, hoặc để ấn chứng bản thê của chư 
vị, tương ứng thâm nhập vào Tam muôi chư ton là Thân, Ý và 
Ngữ. Nhân đó, chư vị dùng các ngón tay kết thành “Mật ấn”. 
Trong Tam mật, thủ ấn thuộc về Thân mật. 

Trong kinh điển Mật giáo, chư tôn ở các tập hội Mạn Đà 
La khác nhau, nhân duyên giáo pháp khác nhau, cùng kết 
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thành các loại “Thủ ấn” để giáo hoá chúng sinh. Tổng quát 
nguyên lý của Thủ ấn được gọi là “Ấn máu”. Trong quyền thứ 
13 “Đại Nhật kinh só”, từng giải thích về tính tổng quát về 
các “An mẫu" này, bao quát 12 1091 “hợp chưởng” (chap tay) và 
4 loại “quyén” (nám tay). 

Trong phương pháp tu Mật giáo, kẻ phàm phu do “ba 
nghiệp" Thân, Ngữ, Y hợp thành, con Thân, Y, Ngữ của chư 
tên đã vào cdi “Tam Mat”. Kẻ phàm phu tuy chưa đứt hết 
phiến não nhưng nếu có thể nám giữ giới trì được "Thủ An” 
(hay “Mật ấn”) của chư tôn, gắng tụng niệm những câu chú của 
chư tên, quán tưởng chu tôn rất eó thể sẽ nhận được gia trì 
tam mật của chư tôn để tương ứng với chư tôn. 

Cuön sách nhã này giới thiệu một cách hệ théng các Thủ 
ấn quan trọng của chư tôn và các Thủ ấn áp dụng tu hành 
Phật pháp. Chúng tôi cố gắng thuyết minh rõ vẻ phương pháp 
kết ấn với các câu "Chân ngôn”, “Mật chú” phối hợp tương ứng 
để mong độc giá — phán nào đó — hiểu được bí mật có liên 
quan đến Thủ ấn Phật giáo. 

Vì là sách đầu tiên viết về dé tài của Mat Lông Phát giáo, 
bản than đòi hôi phải có thực chứng сао nên chic sách không 
tránh khỏi sai sót, lâm lẫn, mong được chư tôn đại xá. 

Các thuật ngữ Phật giáo thường dùng trong sách, được gom 
lại giải thích trong phần “Phụ lục” in ở cuốn sách để độc giả 
tiện tham khảo. 
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y ấn (tiếng Phan là mudra, tiếng Tay Tang là phyag- 
rgya) hay còn gọi là Ấn khé, biện nay thường dùng để 
chỉ các logi tu thể kết hợp giữa các ngón của hai tay hành giả 
khi tu pháp của Mật giáo. Dich âm là Mẫu Đà La, Mộ Nai La, 
Mẫu Nai La hoạc gọi là Ấn tướng, Khế ẩn, Mật ấn hoặc đơn 
gián gọi là “Ấn” 

“Thế ấn của Phật, Bê Tát cũng như chư tôn, tượng trưng đặc 
thù về nguyện lực và nhän duyên của các ngài, do đó nếu 
chúng ta cùng kết thủ ấn tương dêng sẽ sản sinh sức mạnh 
của tháp thể và sức mạnh của ý niệm đặc thù, tương ứng với 
trạng thái than tâm của sức mạnh quả vi mà Phat, Bê Tát 
cũng như chư tôn chứng đắc. 

Trong Mat giáo, thủ án là chỉ chư tôn trong hội Mạn Đà La 
dùng để biểu lê cảnh giới tam muội ma minh chúng đắc hoặc 
là người tu hành ding các ngón tay kết thành Mat ấn de biểu 
đạt sự tương đông với thé nguyên của chư tôn. Thuộc vé thân 
mật trong thân, ngữ, ý tam mật của chư tôn. 


Tam. Mật (ten tiếng Phan là frini gähyäni), là bí mật của 
tam nghiệp. túc là thân mật (Phan danh Káyaguhya), khẩu 
mật (Phan danh vag-guhya) hoặc còn gọi là ngữ mật, ý mat 
(Phan danh mano-guhya) hoặc còn gọi là tam mat, chủ yếu 
đến từ giáo thuyết của Mật giáo. 

Do Tam Mật của đức Phật có tác dung vô cùng vi tế thâm 
sâu, không thể nghĩ bàn được, ngay cả thập địa Bỏ Tát cũng 
không thể hoàn toàn hiểu tri, nên gọi là Tam Mat, nếu tương 
ứng với Tam nghiện của chúng sinh, có thể sinh khối đại dung 
bất kha tư nghi, 

Tam nghiệp сла chúng sinh, mặc dù là tạp nhiễm nhưng lại 
có thể kết hợp với Tam mật của Phật và hàm nhiếp ở trong 
đó, tự tâm bản tính của chúng sinh đồng với Tam mật cia 
Phật, tức là thực trong Tam nghiệp của chúng sinh đều là tae 
dung của Phật pháp, cùng với Tam mặt của Phát bình dang 
không hai, nên cũng được gọi là Tam mật. 

Trong Tam mật của chúng sinh, hành giả dùng tay làm ấn 
khé chư tôn, đến cả đứng, di, nằm, ngòi.. hết thay các việc dé 
веі là Thân Mát; miệng niệm chân ngôn, đến hết thay lời nói 
của khẩu nghiệp deu dược gọi là Ngữ mật, trong tâm quán. 
tưởng chư tàn, đến những niệm khởi lèn theo nhán duyên gọi 
là Ý mat. 

Nghĩa rộng của Thân mật không chỉ là Thủ ấn, bất kỳ tư thế 
nào của cơ thể đầu thuộc về phạm vi của Thân mật. Tay của loài 
người rất khéo léo, có thể làm ra các loại tư thé, nhưng dên được 
kiến lập trên sự nhiễm tạp của vô mình, động lực ейа сас tạo 
tác đều do từ Tham, Sân, Si, Mạn (kiêu mạn), Nghi (hoài nghỉ). 
Vi du, do gián ай mà gid nắm đấm dánh người, thâm chi phát 
triển thành một bộ quyền pháp hoặc cảm vũ khí cong kích 
người khác... đều chịu sự hiến của vô minh mà tạo ra nhiềm 
nghiệp. Từ nghĩa rộng, tất cd các động tác của thân thể con 
người đều là phạm vi của Thân nghiệp, được khởi từ nhiễm tạp, 
không giếng như Thân Mật thanh tinh của Phat, Ba T: 


үс 


Tam Más có thé chia thành 2 loại là Hữu tướng, Vô tướng: 
Tam mật hữu tướng là sự dung hợp nhau gìữa Phat và chúng 
sinh, vào trong cảnh giới Du già, hành gid thân kết ấn tức 
thân mật, miệng niệm chân ngôn tức ngữ mật, ý quản tưởng 
ban tên tức ý mật, gọi là Hữu tướng Tam mật. Võ tướng Tam 
mật là toàn bộ hành vì của thân thể, lời nói, tư duy trong bự 
tám của hành giả, do váy đều là Tam mật. 

Quyền thứ 6 “Đại Nhật kính” “Ban Tôn Tam Muội phẩm” 
viết, Ấn khê có thể chia làm hai loại là Hữu hình và Võ hình. 
Quyển thứ 12 “Đại Nhật kinh sớ” giải thích : “Ấn hình cũng 
có hai loại, là hữu hình và v4 hình. Hình tức là các màu sắc 
xanh, vàng, đỏ, trắng.. các hình đạng vuông, tròn, tam giác.. 
các loại tướng eo, dudi, ngồi đứng và nơi di đến. Ấn tức là sở 
chấp ấn tức đao, luân, day lụa, gậy kim cương... trước tiên nen 
quán tưởng các tranh vẽ, hình tượng của chư tôn. Quán tưởng 
như vậy thì gọi là hữu hình, sau dan thuần thuộc, thêm nữa 
do sito gia trì mà hiện ra một cách tự nhiên, tương ứng với 
tâm. Lúc này hình ảnh chư tôn tùy tâm mà hiện. không сйп 
đến ngoại duyên đức là không cán nhờ đến tác động bën 
ngoài), nên gọi là vô hình. 

Con Tam Má: hữu tướng là tam mật của Phật, Bê Tát và 
chư tôn gia trì tam nghiệp eüa hanh giả nên cồn gọi là Tam 
Mật gia trì, Vê tướng tam mật, là Tam Mät của Phật tương 
ứng dung hợp vdi Tam mật của hành giả, nén gọi là Tam mat 
tương ứng. 

Mat tông dựa vào tác đụng rộng lớn của Tam mat gia trì, 
Tam mát tương tíng, chúng ta có thể chuyển thân phàm phụ 
thành thân Phật do nguyên cớ này, chúng ta nên nghiên cứu 
ý nghĩa sâu xa cũng như hành tướng của Thân, Ngữ, Ý Tam. 
mật để làm tiền đề cho việc tu tập Tam mát. 

Các hình vẽ, hình tượng của Phật, Bó Tat, chư tón bình 
thường chúng ta thường thấy, phản lớn được định danh hiệu 
từ các vật nắm trong tay hoặc thủ ấn của các ngài. 
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Kỳ that, bất luận A Di Đà Phật, Thich Ca Mâu Ni Phật, 
Bat Động Phật hoặc Dược Sư Phat, các thủ ấn được kết trong 
quá trình các ngài còn trụ thé đều tương dáng nhau. Cho nên 
những thủ ấn hoặc vật cảm trong tay để phán định danh hiệu 
cũng không phải là phương pháp phân biệt tuyệt đối. Nhưng 
nếu chúng ta xem riêng từng pho tượng một thì thủ ấn vẫn là 
biểu tượng có thé biết được nguyện lực; nhân duyén dac biệt 
cũng như hoàn cảnh giác ngộ đặc biệt, thậm chí là tình trạng 
đặc biệt khi thành đạo, thuyết pháp của các ngài. 

"i dụ như thuyết pháp ấn và tiếp dẫn ấn của A Di Đà Phat 
phần lớn mọi người đều biết được nhưng kỳ thật thủ ấn nay 
cũng từng xuất hiện ở Thich Ca Маи Ni Phật, chi vì hiện nay 
chúng ta đã đặc thù hóa các thủ ấn. Do thuyết pháp ấn và tiếp 
dan ấn A Di Da Phat đặc biệt thường dùng, nên dùng thủ ấn 
để phân biệt. Thêm vào đá là cứu phẩm cửu sinh ấn, đó là khi 
A Di Da Phật tiếp dẫn người cửu phẩm cửu sinh, thi hiện ra 
cảnh giác đặc hữu, hiện theo cảnh giới của người sẽ vãng sinh 
để tiếp dán ho. Nhưng chín thủ ấn này vốn không nhất định 
phải như thế, đó chỉ do дас thù hóa trong Mật giáo. Phat A 
Di Đà cũng có thể do tương ứng với nhân duyên khi tiếp dẫn. 
chúng sinh được thượng phẩm thượng sinh, thị hiện Pháp giới 
định an, an trụ ở viên mãn pháp tánh. 

Nếu hiểu dues nhân duyên nay, chúng ta càng có thể nhận. 
thức thú án được chính xác. 

Vào thời xưa, khi hành giả tu pháp kết thủ ấn, có những 
việc cản phải lưu ý sau. Ở quyển 13 "Đại Nhật kinh só” dẫn 
thuật cách nói của ngài Thiện Vô Úy Tam Tạng: “Tây phương 
rất xem trọng bí ấn pháp, khi kết ấn cũng rất cung kính. Phải 
ở trong tan that nơi thanh tinh sạch sẽ, phải tắm rửa thân 
thể cẩn than, nếu những người không thể tắm toàn than cũng 
nên rửa sạch tay, súc miệng, lấy phấn thơm thoa tay.. sau đó 
mới dược kết ấn. Và khi thực hiện thì phải giữ uy nghi, ngồi 
xếp bằng tròn.. Nêu không làm thế sẽ đấc tội, thiện pháp 
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không được thành tựu nhanh”. Dai ý là nói khi kết thủ ấn 
phải lựa chọn tịnh thất cố hoàn cảnh sạch sẽ. tắm rửa thân 
thể trong sạch, nghi dung đoan chính, phải ngòi xếp bằng mới 
có thé kêt ấn. Nếu không thể tắm rửa, tối thiểu cũng phải rữa 
sạch tay, súc miệng, dùng phấn thơm thoa tay, dé bày tó ý 
thận trong và cung kính. Ngoài ra, trong bộ “Thanh Long tu 
nghi qui” cùng viết: “Khí kết ấn đồng thời với cầu nguyện sự 
che chớ của chư Phật, dé dàng đác quả Tất dia”. 

Ngoài ra, trong kinh cũng viết, khi kết thế ấn không nên 
ở nơi hiển Tó, như trong quyển 1 của bộ “Da La Ni tập kinh” 
nói: “Người làm phép ấn chú ã nơi bộc lộ là tao phương tiện 
cho ác qui thần quấy phá. Lại viết, nếu kết ấn ở trước tượng 
chư tên, phải lấy cà sa hoặc khăn sạch phủ che. Cho nên Đông 
Mật của Nhật Bản thường kết ấn đưới cà sa hoặc trong tay áo 
nhưng Đài Mật (Mật tông Đài Loan) thì không làm thế. 


TÊN GỌI RIÉNG 
CỦA MƯỜI NGÓN TAY 


(pas Mat giáo có tên gọi đặc thù đối với hai tay cũng 
như 10 ngón tay kiết ấn, thường gọi hai tay là nhị vũ, 
nhật nguyệt chưởng, nhị chưởng; gọi mười ngón tay la Thập 
độ (Thập Ba La Mat), Thập luân, Thập liên, Thập pháp giới, 
Thap chân như, Thâp phong. Lại dem hai tay phối với Kim 
Cang gidi và Thai Tạng giới, hoặc phối với Định và Huệ, Lý 
và Tri... như liệt kê ở bảng sau: 

Can dùng năm ngón tay phối hợp với Ngũ udn, Ngũ Phat 
dinh, Ngũ căn, Ngũ tự, Ngũ đại...; mười ngón tay phối với Thập 
độ, như liệt kê trong bảng ở trang sau. 

Trong đá, dùng Ngũ tự để đại biểu cho kính quỹ сб: “Nhiếp 
đại quỹ”, “Liên hoa bộ tám quỹ”. 
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Dùng Ngũ dai dé đại biéu cho ngón tay có: “Thai tang Phan 
tự thứ de”, “Thai tạng bị tại thứ đệ”, “Đại Nhật kinh”, “Đại 
Nhật kinh só”, “Thai tạng tứ bộ quỹ”, “Tô tät địa kinh”, “Tôn 
tháng quỹ”, “Hồng gia Da dá quỹ” do ngài Thiện Vô Uy dich. 
Dùng Nga can để đại biểu xuất phát từ “A Chứng quỹ”, 
dùng Ngũ uẩn để đại biểu xuất phát từ bộ “Tỳ Sa Môn thiên 
vương quỹ” do Kim Cang Trí dich. Dùng Ngũ Phật đỉnh dé đại 
biểu xuất phát từ “Nhất tự đình luân vương quỹ”, “Kỳ đạc Phật 
đỉnh quy”, “Dược Sư tiêu tai quỹ” do ngài Bất Không địch. 
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THỦ AN CƠ BAN CUA MAT GIÁO 


û ân của Mật giáo rất nhiều, thông thường dùng 
Thập nhị hợp chưởng và Tứ chủng quyền làm Ấn cơ 
Tháp nhị hợp chưởng, Tứ chủng quyên như sau: 


Thập Nhị hợp chưởng (Mười hai thế cháp tay) 


1. 


> 


° 


yo 


KIÉN THAT HOP CHUGNG (Nắm chặt hai bàn tay), 
chữ Phan là Ninh Vi Na (Nivida): hợp hai ban tay lại, 
lòng bàn tay ép chặt, mười ngón tay hơi rời. 


. HU TÂM HỢP CHƯỞNG (nấm khum hai tay), chữ Phan 


là Tam Bé Tra (Samputa): mười ngón tay dat bằng, đầu 
ngón tay hợp chặt, lòng bàn tay hơi má. 


. VỊ PHU LIÊN HỢP CHƯỞNG (chu Phan là Khuất Man 


La (Rudmala): giống như thế thứ hai, phía trong rồng, 
hơi cong lại (như hoa sen chưa nó). 

SƠ CÁT LIÊN HỢP CHƯỞNG, chữ Phan là Bộc Na 
(Bhagna): Hai ngón cái và hai ngón trổ khép lại. còn sáu 
ngón kia mở ra, tức là Bát điệp ấn (tư thế giống tám 
cánh sen sắp nở) 

HIẾN LỘ HỢP CHƯỞNG, chữ Phan là Ôn Ба Na Nha 
(uttänaja): ngửa hai bàn tay lên, đặt sát nhau. 


. TRI THỦY HỢP CHUÓNG, chữ Phan là A Đà La (äd- 


hàra): Đặt hai lòng bàn tay sát nhau, ngửa ra, đầu các 
ngón tay tiếp xúc nhau, hơi khép cong lại, như đang vốc 
nước, giống ẩm thục ấn vậy. 


. QUY MỆNH HỢP CHƯỞNG, chữ Phan là Bát La Na Na 


(pranàma): Hai bàn tay hợp lại, mười ngón tay dan xen, 
trái qua phải, phái qua trái, giống Kim Cang hợp chưởng. 


. PHAN ХОА HỢP CHƯỞNG, chữ Phan là Vi Bát Ly Da 


(vipartta): lưng bàn tay phải đặt vào lưng bàn tay trái, 


an 


ARA 


Kiên thực hop chưởng Hu tam hợp thưởng Vi phu liên hp hưởng. 
(chip sát ty). (chấp khép để rằng giữ). — (chấp tay thé hoa sen chữa nê). 


Seat ба hợp chưởng Hién lộ hợp chudos Tû thuj hợp chưởng 


in thể sen mới nd} (chấp md ra) (chấp thế giữ nước) 
Quy mệnh hợp chóng Phan xoa hợp chưởng, Phan bối hỗ tương trước hợp chun 
(chấp quay về mệnh) (chấp thế ngược) (chấp đâu lưng) 
Trí chỉ hợp chưởng — Phúc hû hướng Һа hợpchường Phúc thi hợp chường 
(chấp cham арба trổ) (chip ngược hướng xuống) (chấp úp tay) 


A 


иад. 


mười ngón tay dan xen lại, cũng lấy ngôn tay phái dan 
vào ngón tay trái. 

9. PHAN BOI HO TƯƠNG TRƯỚC HỢP CHƯỞNG, chữ 
Phan là Ti Bát Duệ Tát Da (Viparyasta): Ngúa bàn tay 
phải dat lên bàn tay trái, ngửa bàn tay trái dat dưới bàn. 
tay phải, gắn giống như định ấn. 

10. HOÀNH TRỤ CHI HỢP CHƯỞNG, chữ Phan là Đế Li 
Dué (Tiryak): hai bàn tay dat thang đứng ngửa ra, hai 
đầu ngón giữa tiếp xúc nhau 

11. PHÚC THỦ HƯỚNG HẠ HỢP CHUGNG, chữ Phan là 
A Đạt La (Adahara): hai bàn tay úp lại vào nhau, cũng 
lấy hai ngón giữa tiếp xúc nhau. 

12. PHÚC THỦ HỢP CHƯỞNG, chữ Phạn là A Đạt La 
(Ađhara): giống thủ ấn thứ 11, hai tay úp sát nhau, hai đầu 
ngón cái đặt sát nhau, mười đầu ngén tay hướng ra ngoài 


Tứ chủng quyển (bûn lazi nắm tay) 


Gọi Tứ Ching quyên là chỉ Liên Hoa quyền, Kim Cang 
quyền, Ngoại Phược quyền, Nội Phược quyền. 


1. Liên hoa quyén 


Còn được gọi là Thai quyên. Là loại ấn mẫu thường được dùng 
của Thai Tang bộ. Hình dang của ấn như sau: nắm bến ngón từ 
ngón trổ trở xuống lại, ngón cái đùng đầu ngón đè vào bên cạnh 
của đốt giữa ngón trổ. Giống như quyển thứ 13 của “Đại Nhat 
kinh só” viết: “Nhu cách nắm quyên (nắm đấm) bình thường 
nhưng ngón cái dựng đứng”. Còn về ý nghĩa đại biểu của Liên 
Hoa quyền, phan lớn dùng để chỉ hoa sen chưa nå (búp sen). 


IT. Кіт cang quyền 


Kim Cang quyền, chủ yếu được dùng cho Kim Cang dinh bộ, 
Yet Ma ấn trong “Kim Cang đỉnh kinh” nói đến, đều dựa trên 


Аё 


es bản саа Kim Cang quyền nay. “Đại Nhật kinh só” đã mô tả 
nói về hình dang của ấn này như sau: “Nắm các ngón tay ở 
long bàn tay thành ra quyển”, “Kim Luân Thời xử quỹ” lại 
viết: “Dùng ngón giữa, ngón vô danh, ngôn út nám lấy ngón 
cái, lấy ngón trò đặt trên lưng của ngón cái”. Mặc du do lưu 
phái khác nhau, phương pháp kiết Kim Cang quyền сб khác, 
nhưng phần lớn theo cách mê tá trong “Kim Luân 'Thời xứ 
quy” làm chuẩn. 

“Kim Cang đính kinh” nói về Kim Cang quyền này: “Nhất 
thiết Như Lai thân, ngữ, tâm Kim Cang phược trí ấn”. Ngài 
Bat Không trong “Bat Nha Lý Thứ thích” Jai viết: “Than, 
khẩu, ý Kim Cang hợp thành danh vi quyển”. Hai kinh nay 
đều cho rằng Kim Cang quyền là biểu thi sự tổng trì về hoạt 
động của Thân, Кћи, Y Tam Mật của hết thay Như Lai. 


Hi. Ngoại phược quyền 


Trong quyến thứ 13 bộ “Đại Nhật kinh sé”, gọi quyền này 
là “Chi tại ngoại quyền”, nhưng phản lớn thì gọi là Ngoại 
Phục. Hình dang của ấn đan xen hai tay thành quyển, mười 
ngón tay năm bên ngoài. “Kim Cang đỉnh kinh” gọi đó là Kim 
Cang phược, và cho Kìm Cang phược này là “Nhì thủ như 
nguyệt bình” (hai tay như hình Mặt Trăng), đó là do hình tròn 
của bàn tay như hình vành trăng của Ngoại Phược quyền. Ấn 
Tam muội gia trong “Kim Cang đỉnh kinh” đầu lấy Ngoại 
Phược quyền này làm ấn mẫu. Theo ghi chép của bộ “Kim 
Cang đình kinh lược xuất niệm tụng kinh”, khi quán tưởng ra 
khái sự trói buộc của nguyệt luân tu bồ dé tâm quán, phải kết 
Ngoại Phược ấn. 


ТУ. Nội phượt quyền 


“Đại Nhat kinh só” gọi quyền này là đệ nhị quyển. Về hình 
tướng của ẩn, mười ngón tay dan xen, mười ngón tay déu năm. 
trong lòng bàn tay. 


a 


Bön loại quyển Liên Hoa quyền, Kim Cang quyền, Ngoại 
Phuge quyền, Nội Phược quyền, nếu thèm vào Phan Nê quyền, 
Như Lai quyền sẽ thành sáu loại quyền. Gọi là Phẫn Nộ 
quyền, tức dùng ngón vô danh, ngón giữa nắm lấy ngón cái, 
còn ngón trổ và ngón út đựng thắng, hơi cong lại như răng. 
Gọi là Như Lai quyền, là tay trái bắt Tiên Hoa quyền, tay phái 
bất Kim Cang quyển và dùng Kim Cang quyền của tay phải 


nám lấy ngón tay cái cba tay trái. 


| 
Lên hoa quyền 
(hai quyền - nắn hình hoa sen) 


$] 


Ngoai phược quyền 
(nim buộc ngoài) 


{ 


Kim cong quyén 
(nắm kim сал) 


çi 


Nội phược quyền 
(nắm buộc trong) 
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CÁC THỦ AN THƯỜNG GAP 


Am khi các hình tượng trong Phat giáo được bat đầu 
xây dựng, người ta thường dùng ấn tướng để biểu thị 
ý nghĩa của giáo nghĩa. Theo sự thay đổi của thời đại, sự giải 
thích về giáo nghĩa càng ngày càng phức tạp, cách tạo tượng 
của các tượng Phật cũng không ngừng thay đối, sân sinh ra 
các ấn tướng khác nhau, thường gặp có: 

THI VO бү ẤN: Khủyu tay phải cong lại hướng về phía 
trước, năm ngón tay duöi thẳng, lòng bàn tay hướng về trước, 
có nghĩa là ban cho chúng sinh sự không sợ hãi (Vô bố úy), đó 
là đức Phật vì cứu tế chúng sinh, khiến họ có được sự an tam, 
ban cho tướng ấn này. Ấn tướng này cùng với ấn tướng khi 
thuyết pháp thường rất được dùng, như trong kinh luận nói vé 
gio tay thuyết pháp, chính là ấn tướng này. 

DU NGUYEN ẤN: Duỗi thẳng bàn tay hướng ra ngoài, đầu 
ngón tay hướng xuống dưới. Đây là tướng ấn được làm khi 
Phật và Bë Tát ứng theo sự cầu khẩn của chúng sinh, biểu thị 
ý ding tâm từ bi dé phổ độ chúng sinh. 

THIÊN ĐỊNH ẤN: Thủ ấn được kiết khi đức Phật nhập vào 
thián định, đặt ngửa tay phải trái trên bắp chân, đặt ngửa tay 
phải lên tay trái, đầu của hai ngón tay cái tiếp xúc nhau, còn 
được gọi là Pháp giới định ấn. 

XỨC DIA ẤN: Duỗi tay trái phải trên gối trái, đầu ngón 
tay hướng xuống đất, còn được gọi là Hàng ma ấn, đây là ấn 
tướng được kết khi đức Phật thành đạo. 

CHUYỂN PHÁP LUẬN AN: Hai tay dat á trước ngực, bàn 
tay trái và bàn tay phải tương phản nhau, các ngán tay trái 
và phải сб dang hơi 

DI ĐÀ ĐỊNH AN: An tướng của A di đà Như Lai, hai tay 
đan chéo, tay phải đặt trên tay phải, hai ngón tay tró cong lại, 
ngón cái dat lên ngón cái trỏ. 
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Các loại thủ ấn nôi trên, là những thủ 4n thường thấy trong 
các tượng Phật giáo, trước cả khi Mật giáo phát triển thành. 
một dong lớn. Các thú ấn thường gap này, thường do đức Phat 
ở trong các tình huống khác nhau, với các tư thế tự nhiên mà 
Phat thể hiện, Nhưng rồi, đưới sự hưng khởi của Mật giáo, sự 
phát triển của thủ ấn càng ngày càng phức tạp, và tương ứng 
với cảnh giới nệi chứng của các vị Phật, Bé Tát, hiển hiện về 
tiêu chí của chư tôn, trở thành than mật trong Tam mật Thân, 
Ngữ, Ý. 

Sự biển hiện của thú ấn, có liên quan đến nguyện lực của 
chư Phật, nhân duyên về thời gian, không gian cũng như cin 
khí của chúng sinh nên khi đức Phật Thích Ca Mau Ni đản 
sinh, thủ ấn mà ngài kiết la mộc tay chỉ trời, một tay chỉ đất, 
còn khi thành đạo ở Bé dé già gia, thủ ấn là Hang ma ấn, xúc 
địa ấn, Con trong thời gian tu khổ hạnh cũng có thể gọi la 
thân ấn, cả than người vô cũng gay бтп, tay kit dinh ấn. 

Hang ma an khiến hết thay vọng động, thuộc về hết thay 
vọng động của lục đại đều toan bộ hang phục, không chi hàng 
phục thế giới bàn ngoài, dòng thời cũng hàng phục than tâm 
nội tại, hàng phục nám loại phin nhiễu của nội than, cũng 
hàng phục sự phién nhiễu của sơn hà đại dia ở bên ngoài. 
Trước khi đức Phả: thành đạo các ma vương do lục đại nội tại 
của hư không pháp giới ở bên ngoài tạo thành tìm đến quấy 
nhiễu, bởi vì các ma này tương ứng với lực lượng lớn của ý thức 
cơ bắn, tác đụng nên ứng duyên hiện ra câng kích đức Phat. 

Nhân duyên là vậy. còn về pháp tanh có thé xem như sự kết 
hợp của lực lượng vũ tru nội tại và vũ trụ bên ngoài công kích 
đức Phật, nền đức Phật phải hàng ma để đắc nội chứng kim 
cang tam, than là kim cang thé, toa (chỗ ngồi) là kim cang tọa, 
pháp giới sau khi được hàng phuc trở thành kim cang pháp. 

Ngoài ra, còn mật thủ ăn thường gặp là chuyển pháp luân 
ấn. Sau khi đức Phật an trú trong bản nhiên pháp tánh, do 
tâm dai bi chuyển động pháp luân , lien thuyết pháp ấn, toàn 


و ی 


Chuyến pháp luân ấn 


=> 


Thiền định ấn 


Tí quyền ấn 


CAC LOẠI ẤN THƯỜNG GAP 


2 


Thi vò ty Ấn 


Thi nguyên Ấn 


bộ đường nét của ngón tay là đường tròn biểu thi dùng tâm 
diu dàng nhất chuyển động bánh xe pháp, nën rất tự nhiền, 
Đức Phật đem cảnh giới viên mãn nhất trong pháp giới 
chuyển động lên, cda hàng ma ấn dùng ban thé tanh và ngoại 
giới hàng phục đưa đến trạng thái bất động. 

Sau cùng khi đức Phật nhập niết bàn, ngài kết cát tường 
ấn, đại biểu cho sự nghỉ ngơi hoàn toàn, trở về tanh pháp 
giới. Cho nên bất đầu từ Dán sinh ấn, với Thiền thượng thiên 
hạ duy ngã déc tôn, một tay chỉ trời một tay chỉ đất của thân 
ấn, quán xuyển thập phương tam thế, biếu thị bắt dáu sức 
manh của Phật. Quan sát bốn giai đoạn của Đức Phật, có thé 
hiểu được cùng một tôn Phật vào thời gian, không gian khác 
nhau, nhân duyên khác nhau nên hiện ra đặc chất khác nhau, 
con bốn loai thd ấn của đức Phật cũng đại bién cho giai đoạn 
nhân duyên kháe nhan. 

Ngoài ra, Trí quyền ấn cũng là thú ấn thường gặp trong Đại 
Nhật Như Lai Thai Tạng giới, thủ ấn của ngài là Pháp giới định 
ấn, đại biểu cho tướng tịch tĩnh của pháp giới, hết thảy mọi thứ 
vé mat lý là bình đẳng cá, nên dùng tịch tĩnh tướng để hiển 
hiện. Còn Đại Nhật Như Lai Kim Cang giới là Trí Quyền ấn, 
lấy trí hus làm sức mạnh, lấy trí làm quyền, đại bién cho sức 
mạnh của trí huệ, dùng trí huệ quán chiếu sự bình đẳng của 
pháp giới về mat Lý, và dung trí tuệ duy nhất để biểu hiện. 
Nhung vé mat nội tại là không ngừng hỏi chuyển, từ trong tới 
ngoài, toàn thé lấy trí tuệ làm sức mạnh căn bản, nen đặc biệt, 
nắm vững hiện tượng của pháp giới đo dùng trí huệ quan chiếu. 

Một loại ià ấn tưởng kết vẻ mat Ly, một loại là sự bộc lộ 
rựe rỡ của trí tuệ hoàn toàn về mặt Sự, trí tuệ của ngài hiểu 
biết triệt để ngũ dai, tác dụng hoàn toàn liễu tri là tác dung 
của ánh sáng tuyệt đối. Một bén thuộc vé ban giác, một bên 
thuộc về thủy giác. Ban giác vốn bình đẳng, thúy giác là sự tự 
tướng chiếu ứng của quang minh và pháp giới, cho nên đó là 
trạng thái chiếu soi riêng một mình của trí tuệ. Vì thế Đại 


> 
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Nhật Như Lai trong các nhân duyên khác nhau hiển hiện 
tướng đặc thù của ngài: trong bí mật của pháp :ánh, hiển hiện. 
tịch diêt tướng; còn về bí mật của duyên khởi, hiển hiện sức 
mạnh của đại tác dụng, sức mạnh của trî tuệ. 


Tứ xứ gia trì, ngũ xứ gia trì khi kết tụng thủ ấn, chân ngôn 


Khi kết tụng thủ ấn, chân ngôn, có sự chỉ định của điều 
gọi là tú xứ gia trì hoặc ngũ xứ gia trì, trong thứ tự các chỗ có 
thé thấy & mỗi một chỗ nhất định phải niệm ngữ cú để gia trì, 
và vị trí được chỉ thị có ý nghĩa rất quan trọng, Ví du trong 
pháp hé thân, đối với kết ấn của Liên hoa bộ Tam muôi gia 
thì “tụng chân ngôn ba lần, làm ấn bên phải của đỉnh đầu”, 
tiếp theo Tam muội gia của Kim Cang bộ cũng nói “tụng chân 
ngôn ba lan, làm ấn ở bên trái của đỉnh dau”, tức chỉ ra rất 
тё ràng. Dinh của trái phải mà ở đây, tương đương với bộ vị 
được miêu thuật ở Thai tạng giới Man đà la tam bê. Tức là lấy 
Trung đài bát diép làm trưng tâm, phía bên phải có Liên hoa 
bộ Quan Âm viện, phía bên trái có Kim Cang bộ Kim Cang 
thủ viên. Theo đó dem Tam muội gia ấn của Liên hoa bộ và 
im Cang bộ phối ở trái, phải. 

Tứ xứ là bốn ché: Tam (tim), Ngach (tran), Hầu (cổ họng), 
Binh (đỉnh đầu), phối với nội chứng trí (tứ trí) của Đại Nhật 
Như Lai và bốn vi Phat như sau: 

Tam: Đại Viên Cảnh Tri . 

Ngach: Bình Đẳng Tánh Trí... Bao Sinh Như Lai 

Наи: Diệu Quán Bát Trí ..... A Di Đà Như Lai 

Đỉnh: Thành Sở Tác Tri ..... Bất Không Thành Tyu Như Lai 

Gia trì bến chỗ này, hành giả quán tưởng tự thân thành 
Đại Nhật pháp giới thân. 

Ngũ xứ gồm năm chỗ: Ngạch (trán), Vai phải, Vai trái, Tâm 
(tim), Hầu (có họng), xuất xú từ sách “Bat Tự Văn Thù nghỉ 
quỹ”. Gia trì năm chỗ này, hành giả quán tưởng tu thân đầy 
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..A Chúng Như Lai 


Binh 


Ут Ngach 
Hầu 
Tâm 
Tứ xí gia tû 


Ngach 


Hau 
Vai trái 


Tâm 


Neji xứ gia trì 


đủ năm vi Phật, tức thân thành Phật. Năm vi Phật phối hợp 


với năm chỗ như sau: 


Đại Nhật Như Lai 
.Вао Sinh Phat 
Bất Không Thành Tựu Phật 
„A Ching Phật 

A Di Đà Phat 


Ngoài việc gia trì tứ xứ và ngù xứ, còn có cái gọi la That 
xứ, tức bảy chỗ cùng với quán chủ tôn ở đạo tràng, ý nghĩa đại 


biểu như sau: 
Gối trái. 
Đàn thượng . 
Gối phải ............. 
Tâm 
Ngạch 
нё... 
Binh ... 


.Liên Ноа bộ ——— 
Phat bộ |_ Thai Tang 
-Kim Cang hệ giới tam bộ 


Kim база _ |, 
Bio bộ — M Phat bo 


„Liên Hoa bộ | 
...Yêt Ma bộ — 


Kim Cang giới 


Pan thượng 


Ngũ bộ 


Thất xứ gia tì 


"Thiện thứ hai 
The ấu ¿a Cha Ten 


THỦ ẤN CUA PHẬT BỘ, PHẬT BINH, 
PHẬT MẪU,THÍCH CA MAU NI PHẬT 


ức Thích Ca Mau Ni (Phan danh Sâkya — muni - 

budha), là giáo chủ cia Phật giáo, vào khoảng hơn 500 
năm trước công nguyên giáng sinh ở thành Ca Ty La Vệ û 
Bắc Ấn Độ, là Thái tử của vua thành này là Tịnh Phan 
Vương. Ho là Kiéu Đáp Ma (Gautama), tên là Tất Đạt Da 
(Phan danh Siddhartha). Sau khi thanh đạo đưới gốc cây Bê 
Dé, được tôn xưng là “Thich Ca Mau Ni” nghĩa là “Hiằn nhân 
của tộc Thich Ca”. 

Đức Phật Thích Ca Мац Ni từ nhö hiểu được sự đau khổ của. 
sinh, lão, bệnh, tử rất sau sắc, cầm thụ được lạc thú của nhân 
sinh là vô thường, vì thế phát tâm tâm cầu đạo giải thoát, 

Khi đức Phát còn la Thái tứ, từng xuất du ra bón cửa 
thành, gặp phải người già, người bệnh, người chết và sa môn, 
lại thấy cảnh diéu thú ăn thịt lẫn nhau, do đó cám nhận được 
sự vò thường của thế gian, không thể nương tựa vào đó, nên 
thường xuyên an tọa thiên định. Sau này sinh được một con 
trai là La Hau La, ngài nghĩ thầm vương thất đã có người kế 
tự, nên lin xuất gia tu hành. Vào năm ngài 29 tuổi (có 


ass 


thuyết nói 19 tuổi), ngài lén rời khói hoàng cung, cởi bỏ y 
mão, xuất gia thành sa môn. 

Sau này đức Thich Ton một mình đến dudi gốc cây Bỏ Dé, 
ngồi trên Kim Cang tọa, hạ quyết tâm nếu không chứng được 
vô thượng chánh giác, không rời khôi toa này. Trải qua bảy 
ngày (có thuyết nói là 49 ngày), vào lúc rạng sáng, nhìn thấy 
sao mai liön hoát nhiên đại ngộ, chứng được sự giác ngộ hoàn 
toàn viên mån, tức A Náu da la tam miệu tam bê dé, Lúc đó 
ngài 35 tuổi, (eó thuyết la 30 tuổi), và được xưng là “Phật Đà” 
(người giác ngộ), “Thế Tòn”. 

Cuộc đời hoằng pháp độ sinh của đức Thích Tôn, vào khoảng 
hơn 40 năm, cuối cùng vào lúc 80 tuổi, ngài nhập Niet Bàn dưới 
cây Sa la ở thành Câu Thi Na La. 


Thủ ấn của Đức Phật Thích Ca Mau Ni (I) Bat ёп 

Cam lấy mệt góc cà sa bên tay trái và góc y vắt ở trên vai, 
nối vòng qua tay trái, đem hai góc y có dang như song nhĩ quấn 
trong tay trái, hai ngón tay cúi của hai tay tiếp xúc với nhau, 
thành hình dạng cúa bình bát, hoặc như dạng của Pháp giới 
định ấn, hai tay chồng lên nhau, dé lai ra góc eà sa, đó là gọi 
Thích Ca đại bát ấn, Bát ấn, Như Lai bái ấn, ấn của Thai Tạng 
đại bát. 


‘Thich Ca Mau Ni Phật thi ấn (1) bát ấn, 


эё? 


Thủ ẩn của Đúc Phat Thích Ca Mân Ni (2) trí cát tường ấn 


Hai tay phân biệt đùng 
ngón cái đỡ lấy ngón giữa 
thành dạng đàn chỉ (búng 
tay); các ngón tay khác dudi 
thẳng; tay trái đặt ngang 
ngược, long bàn tay hướng lên 
trên, tay phải đặt úp lại ở 
trên, nhưng không tiếp xúc 
nhau; trái làm thượng cẩu, 
phải là ha hóa, hoặc dó là ấn. 
khi thuyết pháp của báo thân 
Phat; Pháp thân thuyết pháp. 
dùng ngón tay cái đỡ lấy ngón 
vô danh; Ứng thân thuyết 


= 


A 


‘Thich Ca Mau Ni Phật thủ ấn (2) 
Tri cất tường ấn 


pháp, lấy ngón cái đỡ lấy ngón trỏ; đùng thuyết pháp ấn để 
gọi là Trí Cát Tường ấn, có tác dụng đắc được trí tuệ sau khi 
thuyết pháp, chúng sinh theo đó có thể có được cát tường. Trí 
Cát Tường ấn là căn bản ấn của Thích Ca Như Lai. Chan ngôn. 


giếng như ấn trên. 


Thủ dn của Đức Phát Thich Ca Mâu Ni (3) trí cát tường ấn 


Hai tay dan vào nhau, ngón tay nằm ở trong làng bàn tay, 
hai ngón tay cái, hai ngón tay giữa, hai ngón tay út dựng 
thẳng áp vào nhau. Chân ngồn giống như ấn trước. 


Thich Ca Môu Ni Phật thủ ấn 
(3) uf cát tường ấn (2) 


⁄ 


Đại Nhật Nhy Lai 


Đại Nhật Như Lai (Mahavairocana), Hán dịch, lại có các 
danh hiện Ma ha Ty Lô Già Na, Tỳ Là Giá Na. Biến Nhất 
Thiết xứ, Quang Minh Biến Chiếu..., là bản tôn căn bản nhất. 
của Mật giáa (nói cách khác được Mật giáo tôn thờ nhất), 
trong hai bộ Mật giáo đại pháp là Kim Oang giới và Thai tạng 
giới, đều là pháp thân Như Lai, là tự thân của thể tánh pháp 
giới. là Phát đà căn bản của sở hiện thật tướng. 

Trong Hoa Nghiêm tông, đức Ty Lê Giá Na làm giáo chû 
của Liên Hoa tạng thé giới, cũng bao hàm са thập phương chu 
Phật, hiển thị pháp than Phật của tự thân Phật pháp, siêu 
việt hình tướng. Pháp Tướng tông xem ngài la thân ty tanh 
của đức Phật Thich Ca Mau Ni. Thiên Thai tông xem ngài là 
pháp thân của đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 

Đại Nhật Như Lai do Mật giáo dem Phật cách hóa thật 
tướng vũ trụ trở thành vị Phát căn ban, cũng là bản địa của 
nhất thiết chu Phật, Bỏ Tát và tổng đức căn bản của Phổ món 
thị hiện. 

Mật gián thờ ngài làm giáo chủ của chân ngôn Phật giáo, 
dich ra là Đại Nhật Như Lai hoặc gọi là Ma Ha Ty Lô Giá N: 
lấy ngài làm bản tôn trung tâm của Mạn Đà La Thai Tạng giới. 

Trong ngũ phương Phật của Thai Tạng giới, vên lấy Đại 
Nhat Như Lai làm trung tâm, ngoài ra tức bốn vị Phật Da gồm: 
Khai Phố Hoa Vương Như Lai, Vô Lượng Tho Nhu Lai (Phat A 
Di Da), Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai và Báo Tràng Như Lai 

Mật giáo cho rằng Đại Nhật Như Lai không chỉ là bản tôn, 
mà còn là trung tâm giáo lý Mật giáo. Do trí tuệ của Như Lai 
quang minh biến chiếu nhất thiết xứ (ánh sáng trí huệ chiếu 
khắp moi nơi), có thể khiến vê biên pháp giới đều phóng ánh 
sáng khắp nơi, khai mở sự nghiệp giáo hóa chúng sinh biết 
được là mọi người đều có đẩy đủ Phat tánh, thiện căn, thành. 
biện thế xuất thế gian, do đó dùng chữ Đại Nhật làm tên hiệu. 
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Bai Nhật Như Lai 


Thủ ấn cia Đại Nhật Nhu Lai (1) Trí quyên ấn 


Đây là thủ ấn của Kim Cang giới 
Đại Nhật Như Lai Hai tay phan 
biệt Kim Cang quyển, ngón trỏ của 
tay trái dựng thẳng, dùng ngón út 
của tay phải nắm lấy đốt thứ nhất 
ngón trå tay trái, ngán trẻ tay trái 
dựng thẳng chỉ vào đốt thứ nhất của. 
ngón cái tay phải. Ân này có hàm ý 
của nghĩa sâu xa là Lý và Trí bất 
nhị, của chúng sinh và Phật là nhất Đại Nhật Như Lái thi ấn (1) 
nhu; Mê và ngộ đều cùng một thé; 
dùng tay trái đại biểu cho thân ngủ 
đại của chúng sinh, tay phải là bảo 
ачап của Ngũ trí, Ngü Phát; có hình dang đem báo quán (mão 
ngọc) đội cho chúng sinh, gợi đó là Đại Trí Quyền ấn, hoặc 
gọi là “Bê Dé Tối Thượng Khế”; “Bê Dé Dẫn Độ Đệ Nhất Tri 
ấn”, “Nang Diệt Võ Minh Hắc Am ấn”; “Kim Cang Quyên ấn”; 
“Đại Nhật Như Lai Pháp Giới an”... trong đó ấn của Kim 
Cang gidî hội với ấn mà Đại Nhat Như Lai kết là ấn của độc 
nhất pháp thân. 


TH quyền ấn 


Thủ ấn của Đại Nhật Nhữ Lai (2) Pháp giới định ẩn 


Đây là thú ấn của Thai Tạng giới Đại Nhất Như Lai. Lấy 
ngón chân trái đỡ lấy tay trái; lòng bàn tay ngửa lên, tay phải 
cũng giếng như tay trái và đặt chong lên tay trái, hai đầu 
ngón tay cái chạm vào nhau 


ст. 


Đại Nhật Như Lai thi én (2) 
Pháp gidi dinh ša 


Тїш ấn của Đại Nhật Như Lai (3) Kim cang giới tự tai ấn 

Thủ ấn của Kim Cang giới Đại Nhật Như Lai ở hội Tam 
mudi gia, là Kim Cang ngoại phược (tức là dan các ngón tay 
của bai tay vào nhau, сйс ngón tay ở đốt trên cùng, cong lại 
như hình kiếm, hai ngón tay trỏ dựng thẳng áp sát vào 
ngón giữa. 


Bai Nhật Như Lai thủ ấn (3) 
Kim cang giới of tại ấn 


A Di Bà Phật 


A Di Da Phật (Phan danh Amitaba hoặc Amita — buddha), 
địch nghĩa là Vó Lượng Quang hoặc Vô Lượng Tho Phat. 
Thường dùng nước Cam Lệ là loại nước uống vào có thể không 
già không chết để làm hiện rõ công đức đặc biệt của ngài, và 
tôn ngài là Cam Lộ vương (Phan danh Amitaraja) hoặc Cam 
Lộ Vương Như Lai. 

A Di Đà Phật là giáo chủ của Tây Phương Cực Lạc thế giới, 
với Quan Thế Âm và Đại Thế Chí hai vị đại Bồ Tát làm thị 
giả bên cạnh. Theo lời thuật trong bộ “Vô Lượng Tho kinh”, 
khi ngài còn ở côi nhân địa (cõi người) làm Pháp Tạng Tỳ 
Kheo, trước thời kỳ của Thế Tự Tại Vương Phat, đã phát tâm 
vô thượng đạo, với 48 nguyện lớn, thé nguyên kiến lập thế 
giới cực lạc trang nghiêm nhất trong mười phương Phật, tỉnh 
cần tu tûp Bồ Tát đạo niệm được thành Phat. 

A Di Đà Phật có Bi nguyện quảng dai. từ tâm sâu sắc; pháp 
môn niệm Phật, vừa đơn giản vừa đễ thực hành, do đó, ở các 
quốc gia theo tín ngưỡng Đại thừa, rất đông người theo tín 


د 


ADi Ba Phat 
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ngưỡng Tinh dê. Trung Quốc thời có đại có câu nói “Nha Nhà 
A Di Đà, Hộ Hộ Quan Thế Âm", chính là tá về sự phổ biến 
lau truyền của tin ngưỡng A Di Đà. 

Trong Đại Hùng bảo điện của các tự viện Phật giáo Trung 
Quốc, thường cúng phụng ba pho tượng Phật đại biểu cho ba 
thế giới khác nhau ở phía Đông, Tây và Chính giữa, tức gọi là 
“Hoành tam thế”, hoñe gọi là “Tam Bảo Phat’, “Tam phương 
Phật”. A Di Đà Phát trong tạo hình này, dược đặt ở phía bên 
phải của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngồi kiết già trên đài 
sen, hai tay kết định ấn, ngứa chưởng đặt chồng lên nhau ở 
trên đời; trong long bàn tay đỡ lấy một tòa sen, biểu thị tiếp 
dẫn chúng sinh vãng sinh Tây phương cực lạc Tịnh thổ, hóa 
sinh trong hoa sen. 


A Di Đà Định Ấn 


Hai tay đan vào nhau, 


đầu hai ngón tay cái duỗi 
thẳng tiếp xúc nhau, hai 
ngón tay trỏ dung thẳng từ 


dól giữa lên, lấy hai ngón A Di Dû inh ấn 

trò đỡ lấy ngón cái; ngoài 

ra, ngón út, ngón vô danh, ngón giữa tất cá sáu ngón dan xen, 
lót ngón cái và ngón trỏ, điều này có nghĩa là biểu thị Lue 
dạo chúng sinh biển đắc tứ trí Bê dê. Nhu vậy, khi kết ấn 
này, tức ấn của môn thuyết pháp Hóa tha (hóa độ kẻ khác); 
đỡ lấy đính đầu của Phong (gió) và Không (không khí) thiết 
lap sự khai hóa. Phong (gió) có công năng làm nö hoa, gió 
trong không khí сб ý nghĩa là сб được sự бу tại tự đắc, lại có. 
nghĩa là сё được sự dưỡng dục của thiền định Nhị độ ví dụ 
bằng Thiên tiến, kết ấn này vì muốn tăng trưởng ding 
mãnh Phật tanh của tâm liên (nhụy sen), mà khiến thiên 
tiến tương hop. Kim Cang giới A Di Đà Phat û Thành thân 
hội và Cúng dường hội. 


Ке. 


A Di Đà căn bản an 


Đây là thủ ấn ma A Di Đà Phát kết ở 
Kim Cang giới Tam mudi gia hội. Hai tay 
ngoại phược, hai ngón giữa dựng thẳng dựa 
vào nhau. Hai ngón cái đan chéo, có đạng 
như cánh sen. Ngoại phược có nghĩa sự trói 
buộc cúa sinh tif, còn hoa sen là biểu thị 
chúng sinh vốn có day đủ Phật tánh; hai có 
tay giơ lên, túc là quán ngũ cổ, hai tay gio 
lên tức là độc cổ, tám ngón tay của ngoài 
phược tức là chỉ tám cánh của hoa sen, lá A Di Dù cûn bin n 
sen của ngón giữa đại biểu cho bản tôn, ngũ 
cổ dưới cánh tay là thập giới bình đẳng của Ngú phàm ngũ 
thánh, biểu thị về lý phàm thánh bất nhị 


A Đi Đã cửu phẩm ấm 


Cửu phẩm ấn là chín loại ấn tưởng từ thượng phẩrn thượng 
sinh đến hạ phẩm hạ sinh, còn được gọi là vàng sinh cửu 
phẩm ấn. Căn cứ vào cách nói Cửu phẩm văng sinh trong 
“Quán Vô lượng The kinh”, dựa vào nghiệp tội tu hành của 
hành giá niệm Phát phân chia ra tướng của chin cấp bậc. Vi 
dụ, văng sinh có chín phẩm vãng sinh, Cực lac thế giới cba 
cứu phẩm Tịnh thổ, cửu phẩm niệm Phật, cho nên A Di Đà 
Phật cũng có sự phân biệt cửu phẩm Di Đà, và biểu hiện cụ 
thể tức là cửu phẩm ấn. 

Vè ấn tướng liên quan đến Cửu phẩm ấn, có rat nhiêu cách 
giải thích nhưng thường gặp nhất là A Di Đà dinh ấn với hai 
tay chồng lên nhau, đặt ở trên đùi (gio ra ba ngón, tay phải 
dat ở dưới tay trái). Ấn tướng của Trung phẩm hai tay để trước 
ngực, hai làng bàn tay hướng ra ngoài đặt cạnh nhau như 
thuyết pháp ấn. Hạ phẩm, lòng bàn tay hướng ra ngoài, tay 
phải hướng len trên, tay trái hướng xuống dưới như dạng Thí 
Yo Uy ấn và Thí nguyện ấn. 
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Thượng phẩm thương ấn Trung phim thượng sinh На phẩm thương sinh 

(Di Đã định ấn. Binh ấn) tuyết pháp ẩn) (lai nghênh ấn) 

Thượng phẩm trung sinh Trung phẩm trưng sinh Ha phẩm wang sinh 
Thượng phẩm ha sirh Trung phẩm hạ cỉnh Hạ phẩm hạ sinh 


Ấn tưởng thượng sinh đầu ngón tay cái và ngón trỏ cong 
lại hợp vào nhau, An tướng của trung sinh kết hợp giữa ngón 
tay cái và ngón giữa cong lại. Hạ sinh kết hợp đầu ngón cái 
và ngón vê danh cong lại. Như thé ấn tướng của phẩm các 
cách vãng sinh déu lây đó làm chuẩn tó hợp thành, tức thành 
cửu phẩm ấn của Thượng phẩm thượng sinh, Thượng phẩm 
trung sinh, Thượng phẩm hạ sinh, Trung phẩm thượng sinh, 
Trung phẩm trung sinh, Trung phẩm hạ sinh, Hạ phẩm 
thượng sinh, Hạ phẩm trung sinh, Hạ phẩm hạ sinh. 

Trong số kể trên, ấn của Thượng phẩm thượng sinh gọi là 
điệu quan sát trí ấn, hay còn gọi là định ấn. Di Đà dịnh ấn, 
là thủ ấn thường gáp nhất trong các tượng Di Đà n, 
phần lớn các tượng dung 1а Lai nghênh ấn, phổ biến nhất 
dùng ấn tướng của Hạ phẩm hạ sinh. Ấn tıföng của Trung 
phẩm còn được gọi là Thuyết pháp ấn. Cách này đã được lưu 
truyén từ cuối đời Đường, sau truyền vào Nhật Bản, Chân. 
ngôn tông và Tịnh độ tong đều thịnh hành theo thuyết này. 


Dược Su Như Lai 


Dược Sư Như Lai (tén chữ Phan: Bhaisajya - guru Vaidurya 
— prabharajah), tên đây đủ là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương 
Như Lai, thường đươc gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, 
gọi tất là Dược Sư Phật. 

Nguồn gốc danh hiệu của Dược Sư latu Ly Quang Như Lai, 
là do ngài có thể khu trừ bệnh sinh tú nên có danh là Dược 
Sư Như Lai (thây thuốc), có thể siêu độ sự hắc ám của tam hữu 
nên tên là Lưu Ly Quang. Hiện nay, ngài la giáo chù của Dong 
phương Lưu Ly Quang thế giới, lãnh đạo quyến thuộc là bai vị 
Bé Tát Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu 
để hóa dó chúng sinh. 

Tri liệu hết thay bệnh về thân (âm của chúng sinh, là bản 
nguyện của Dược Sư Như Lai, còn Lưu Ly Quang là tạo hình đặc 
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Dược Su Như Lai 


thù được thé hiện theo bản nguyện của ngài, bởi vì ngài muốn 
trừ bö sinh tử khổ nao, trạng bệnh của hết thay chúng sinh, cho 
nên danh là Dược Su. Bởi vì Dược Sư Như Lai có bản nguyện. 
thanh tịnh như vay, nên thân ngài hiện ra về mat thân tướng, 
là Tam Ly Quang hoàn toàn trong suốt vô ngại, Tinh thé thế giới 
của ngài cũng như thé, nên được gọi là Dược Sư lam Ly Quang, 
Dược Su Như Lai không chỉ chữa trị đau bệnh trên eg thé 
chúng ta ma còn chữa trị cho tâm linh kháng viên mãn về Trí, 
Huệ, Bí tâm của chúng ta. Bởi vì chúng sinh lúc ban đầu 
không cách nào cảm thụ được nguyện lực sâu sắc này, nên 
trước tiên ngài chữa trị khöi đau bệnh về thể xác của chúng 
sinh, rôi mới chữa trị tâm của chúng sinh. 
Thủ Ấn eta Dược Sut Như lai (1) Pháp giới định Ấn 
Dùng gối trải đỡ lấy tay trái, 
làng bàn tay hướng lên trên, tay 
phải cũng giống như tay trái, đặt 
tay phải ching lên trên tay trái. 
hai đầu ngón tay cái tiếp xúc nhau, 
hoặc có thuyết nói trên định ấn 
quan bầu thuốc, trong bầu thuốc có Được Su Như Lai thủ ấn (1) - 
chứa diệu được của L2 đại nguyện, Pháp gidi định àn 
độ thoát chúng sinh. 


An căn bán của Dược Su Như Lai 


Hai tay nội phược (hai tay dan các 
ngón tay lại, ngón tay nằm trong 
long bàn tay), hai ngón tay trö dựng 
thẳng, cổ tay cách nhau hai đến ba 
tae (йс Trung Quốc), lấy hai ngón 
tay cái cong lại đan nhau ba lẫn, bốn 
ngón tay trái trong lòng bàn tay là 
chỉ Tứ đại của chúng sinh, bốn ngón рус рох cia bin л 


phải là Tứ đại của Phat giới, hết thay bệnh chướng deu bat 
nguồn từ sự mất cân bằng của Tứ đại, nên lấy tứ đại của Phật 
giới xem như tú đai của chúng sinh giới để điều hòa, dùng hai 
ngén tay cái cong lại đan xen tới lui, là dem tầm bệnh của tứ 
đại chúng sinh nghiệp giới thu hút vào trong bầu thuốc, trở 
thành tam dược Lý, Trí, Giáo; Nội phược đại biểu cho nguyệt 
luân (mặt trăng), hai ngón vay cái là khứ nhị ngã, dùng điều 
này biểu thị cho nghĩa triệu thỉnh nhân pháp nhị không, đây 
vốn là ấn căn bản của Dược Sư Như Lai, hay còn có tên là Dược 
Su An. 


A Chúng Phật 


A Chúng Phát (Tan chữ Phan Aksobhya), Hán dich là A 
Chúng, A Chúng Ty, khi ngài còn ở nhán địa được Đại Mục 
Như Lai khải phát, nên lập thệ nguyện đối với nhất thiết 
chúng sinh không khỏi hờn giận, nen có hiệu là “A Chúng”, A 
Chúng là nghĩa không hòn gián, không phẫn nộ, nên cũng còn 
có tên là Bất động hoặc Võ động, vì vậy Mật hiệu của ngai là 
Bat Động Kim Cang. Nghĩa Bất Dong này chỉ thân bất động. 
tâm bất động đối với hết thay. Tâm bất động là tâm không 
đao động bởi tạp nhiễm, không bị lay động bởi Bát phong; 
trong nhán duyên khi mới phát tám không bị động bêi tâm 
sản, còn thân bất động chỉ thường trụ tam muội. 

A Chúng Phật thanh Phật dưới gốc cây Thất Bảo ở thế giới 
A Bỉ La để của Dong phương, Phật sát (chùa Phật) danh là 
“Thiên Khoäi (Diệu Hs”. Do nguyên lực của A Chúng Phật, 
nên trong các Phật sát không có tam ác đạo: hết thay người 
dèu làm việc thiên, không có các ý niệm đâm, nộ, si, cũng 
không có tà thuyết ngoai đạo. Đất này không có quốc vương, 
tôn A Chúng Phật làm Pháp vương. Cảnh giới vô cùng thù 
thắng, do bản nguyện của A Chúng Phật mà cảm được. 

A Chúng Như Lai là một trong Ngũ phương Phat của Kim 
Cang giới, là Kim Cang Binh đẳng giác than do Đại Viên cảnh 
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trí của Dược Su Như Lai lưu xuất, tượng trưng cho cing đức 
đặc biệt déu bình đẳng của hết thay chư Phật, Người mới phat 
bê dé tâm, duyên gia tri của A Chúng Phật, có thể chứng được 
viên mãn bồ đề tâm. 


Th ấn của А Chúng Phát (1) Yë ma ấn 


Day là thủ ấn của Như Lai ё Yêt Ma hội (Thành than hội) 
của Kim Сапе giới. An này tay trái dat ở trước ron, ban tay 
phải dat trên gối, các ngón tay hướng xuống dai, đấc tam 


bất động. 
А Chúng Phậtthủ ấn 
(1) - Yêt ma ấn 


Thủ dn của A Chúng Phật (2) Тат muĝi gia ái: 

Day là thủ ấn của A Chúng Như Lai trong Tam muội gia 
hội của Kim Cang giới. An này cách làm bai tay Kim Cang 
phược (bất ấn Kim Cang dan vào nhau) Hai ngón tay giữa 
dựng thẳng như cây kim có cổ dựng thẳng. 


А Chúng Phật tủ Ấn (2) - 
Tam muội gia ấn 


Bảo Sinh Như Lai 


Bảo Sinh Như Lai (Phan danh Ratna — sambhava), thường 
được gọi là Nam Phương Bảo Sinh Như Lai Phật, hoặc Nam 
Phương Phú Đức Tụ Bảo Sinh Như Lai. Trong kinh điển của 
Hiển giáo, thường được gọi là Nam Phương Bảo Tràng Phật, 
hoặc là Nam Phương Bảo Tướng Phật. Là mật trong năm vị 
Phật của Kim Cang giới 


Bio Sinh Như Lai 


Báo Sinh Nhu Lai dùng Ma Ny Bảo Phúc Đức hội tu công 
đức thỏa mãn sở nguyên của het thay chúng sinh, dùng quán. 
đánh của địa vị Tam giới Pháp vương, khiến cho viên mãn 
tháng nghĩa của Tu tha bình dáng (binh đẳng giữa ta và người 
khác), cho nên được nhiếp vào Bảo bộ trong Ngũ bộ, chuyển 
thức thứ 7 của chúng sinh thành trí huệ Như Lai, chủ Binh 
đẳng tanh trí trong Ngủ trí. 

Trong “Thủ Hộ kinh” có ghi, Ấn khế của Bảo Sinh Phật là 
Mãn Nguyện ấn, tức tay trái nấm chéo y, đặt trước ngực, tay 
phải ngửa làng bàn tay lên. Khi tu pháp, quản tưởng tự thân 
đều tan trong màu vàng, thân này tức Thái Hư Bảo Sinh Như 
Lai. Và phóng hào quang mau vàng từ dinh dau, hiện ra võ 
lượng kim sắc Bé Tát, mỗi vị trong tay rải như ý bảo như mưa, 
ánh sáng chiếu khắp các thế giới hằng hà sa số ở phương 
Nam. Chúng sinh nếu gap ánh sáng Phật này, tức hết thay 
nguyện cầu déu có thể được thỏa mãn. Phương pháp quán 
tưởng này, cũng tượng trưng cho bản nguyện “Thós mãn chúng 
sinh sở cau" cúa Bảo Sinh Phật. 


Báo Sinh Yêt ma ấu 


Đây là thủ ấn của Bảo Sinh Như Lai 
trung Yết Ma hội (Thành thân hội) và 
cúng đường hội ở Kim Cang giới Nắm 
tay trái thành quyền đặt trước rốn, tay 
phải là tướng của Thí Nguyen ấn. An 
này còn có tên là Thụ sô nguyện ấn. Bio Sinh (am mui gia ấn 


Bảo Sinh Như Lai ram mudi gia ûn 


Đây là thủ ấn của Bảo Sinh Như Lai trong 
Tam muội gia hội ở Kim Cang giới, cách kết 
ấn là Kim Cang phược (hai tay kết Kim Cang 
ấn đan vào nhau). Hai ngón tay giữa đựng 
đứng đựa vào nhau như hình báu vật, tức 
hình của Bảo Châu (hạt ngọc báu). 
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Thiên Сб Lôi Âm Như Lai 


Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai (Phan danh Vivyadundubhi 
megharir доза) hay còn gọi là Сё Âm Như Lai, Cổ Am Vương. Là 
một trong năm vị Phật của Thai Tạng, nằm ở phía Bắc của Bát 
điệp viện trong đài giữa Mạn đà la Thai Tạng giới, có thuyết nói 
là ngài cùng với A Chúng Như Lai là đồng tôn (cùng một vị). 


Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai 


Trong “Đại Nhật kinh” viết, Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai an 
trú ở tướng tịch định, hiện bay rực rỡ các công đức to lén của 
Niết Ban, do đó xưng là Bất động. Lại do Niết ban là vô 
tướng, cũng giống như Thiên cổ (trống trời) vay, mặc dù không 
có hình tượng, nhưng lại có thể dién thuyết pháp âm của Như 
Lai, làm thành hết thầy sự nghiệp, cho nên tên là Thiên Cổ 
Tải Âm Như Lai, 


Thủ ấn của thiên cổ lôi âm Như Lai 

Thú an của Thiên Cê Loi Âm Như Lai là Liên hoa hợp 
chưởng (chấp hai bản tay lại như búp sen), hai ngón út đặt vào 
trong lòng bàn tay, 


Thiên Cê Li Âm Như Lai thủ ấn 


Bảo Tràng Nhw Lai 


Bảo Trang Như Lai (Phan danh là Ratnaketa), địch âm là La 
đát Nang kế đổ. Là vị Phật ở phương Đồng của Bát điệp viên Mạn. 
đà la trang đài trong Thai Tạng giới. Còn gọi la Bảo Trang Phật, 
Bao Tinh Phat, Mật hiệu (danh hiệu ở Mật giáo) là Phúc Tho Kim 
Cang, Phúc Tụ Kim Cang. Vị Phật này chủ về điệu đức của Bê dé 
tâm, có nghĩa là phát bề đề tâm với Bảo Tràng đại biểu, bởi vì 
ngai lấy nhất. thiết trí nguyện làm tràng (cờ phướn). hàng phục 
ma ching dưới cây Bé dé, cho nên có đanh hiệu Báo Trang. 

Vi Phật này trong Man da la của Kim Cang giới thân có 
màu vàng nhạt, mặc ác cà sa đỏ, hó vai phải, tay trái hướng 


xố 


Bảo Tring Như Lai 


vào trong, cám chéo áo cà sa đặt ở trước ngực. Tay phải cong 
lại và hướng ra ngoài, lòng bàn tay ngửa lan các ngón tay thả 
lồng bình thường, làm Du Nguyện ấn, kiết giả ngài trên tòa 
sen báu. Hình trong Tam muội gia kiết Quang Diệm ấn. 


Thủ ûn của Hảo Tràng Nha Lai 


Liên hoa hợp chưởng (chấp hai tay lại như hình búp sen), 
tức hợp bàn tay của hai tay lại với mười đầu ngón tay bằng 
nhau, lòng bàn tay hơi hé má. 


Bảo Tràng Như Lai thủ ấn 


Bất Không Thành Tựu Như Lai 


Bất Không Thành Tựu Như Lai (Phạn danh Amogha sid- 
dhi) còn gọi là Bất Không Thanh Tyu Phat, một trong năm vi 
Phật ola Kim Cang giới, có vị trí ở phương Bắc. Con trong 
Thai Tạng giới, được gọi là Bác Phương Thiên Cổ Lôi Âm 
Phát. Kinh điển của Hiển giáo gọi ngài là Thiên Cổ Am Phat 
hoàe 11 Âm Vương Phat. 

Bất Không Thành Tuu Như Lai lấy Đại từ làm phương 
tiện thành sự nghiệp của hất thay Như Lai cũng như sự 
nghiệp hóa độ chúng sinh, do ngài dùng trí tuệ thiện xảo 
làm phương kiện. Có thể thành tựu bê dê tâm của hết thay 
loài hưu tình, không bao giờ thoái lui. An trụ nơi Bê dé đạo 
tràng, hàng phục ma chúng, có thế biến hóa trân bảo đầy 
khắp hư không, пёр nhiếp vào Nghiệp bå trong Ngũ bộ, cha 
vê Thành sở tác trí trong Ngũ trí. Và ở bốn phương có bến 
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vị Bê Tát là Kim Cang Nghiệp, Kim Cang Hê, Kim Cang 
Nha, Kim Cang Quyên 

Bất Không Thành Tựu Như Lai trong Ngũ Phật trí (năm trí 
huệ của Phật) chuyển năm thức Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt. thân 
thành trí, đại biểu cho thành sở tác trí của Thien Cổ Loi Am 
Như Lai, cho nền cũng tượng trưng cho việc dùng đại từ làm. 
phương tiện, thành tựu nhất thiết Như Lai sự nghiệp và chúng 
sinh sự nghiệp. Theo truyền tụng của Mật điển, người tu pháp. 
có sự gia trì của Bất Không Thành Tựu Phát, đều có thế thành 
tựu viên mãn về chư Phật sự và hữu tình sự; và cá thể thành 
biện điệu hành của tự tha lưỡng lợi (lợi ích cho minh và cho 
người khác), xa lia bó hết thay phiển não. 


Thi de của Bat Không Thành Tyu Như Lai (1) thi vô úy ấn 
Đây là thi ấn của Bất Không Thành Tuu Như Lai ở Thanh 


thân hội cúa Kim Cang giới, tay trái kết Kim Cang quyền ấn 
đặt ở trước rón, tay phải kết Thí Vô Uy ấn. 


Rat Kháng Thành Tựu Như Lai thủ ấn (1) - thí vê úy ấn 


Thủ ấn của bất không thành tin Như Tai (2) 


Ngoại phược (hai tay đan chéo 
nhau, các ngón tay nằm bên ngoài), gases WS 
hai ngón giữa cong vào trong lòng bàn Bat Kong Ты BA: 
tay tiếp xúc nhau, hai ngón út và hai Như Lai thủ ấn (2) 
ngón cái dựng thẳng vào áp vào nhau. 


Khai Phu Hoa Vương Như lai 


Khai Phu Hoa Vương Như Lai (Phan danh Samkusumita — 
fja — taufigata), còn gọi là Sa La Thọ Vương Hoa Khai Phu 
Phật, Khai Phu Hoa Phật, Hoa Khai Phu Phật, Mật hiệu là 
Bình Đảng Kim Cang là một trong năm vị Phật của Thai Tạng 


Khai Phu Hoa Vương Nhu Lai 


Ss 


giới, có vị trí ở Nam phương Bát diệp viện trong Man đà la 
trung đài của Thai Tạng. Ngài an trú trong Ly cấu tam mudi, 
dùng chủng tử của Bê dé tâm, nuôi dưỡng lâu dài Đại Ві van 
hạnh, thành tựu vô thượng chánh giác, van đức khai phu, cho 
nên xưng là Khai Phu Hoa Vương Như Lai 

Hình ảnh của vị Phật này toàn thân có màu vàng, hào quang 
phổ chiếu, đắp cà sa kín người, tay phải ngửa lòng bàn tay, kết 
Thi Vê Uy ấn, tay trái nấm chéo áo cà sa, đặt ở bên rốn. 


Thủ ấn của khai phu hoa vương Như Lai 


Liên hoa hợp chuông, tức cháp hai bàn tay lại, mười ngón 
tay có đầu ngón xếp đều nhau, lòng bàn tay hơi hé ra. 


Xà Khai Phu Hoa Vương 


Nia Lai thủ ấn 


Thắng Phat Binh 


Thang Phật Dinh (Phan danh Jayosnisa), dich âm là Nha 
Dục Ó Ty Ni Sái, Con gọi là Thắng Danh Luân Vuong, Thắng 
Phật Đình Chuyển Luân. Là một trong Ngũ Phật Đỉnh, Bát 
Phat Dinh. Co vi trí ё Thích Ca viện của Thai Tạng Man da 
la. Vị Phật này đại biểu cho sự đứt trừ được gốc rễ vò mình, 
nên niết bàn tịch tịch mà vị Phật này chứng ngộ là sự tịch 
tinh quảng đại của Như Lai, sự tịch tịnh này vén vê đẳng võ 
tỉ (không có gi so sánh được) là Đại tịch chi đỉnh (tịch tinh 
cùng tật) nên xưng là Thắng Phật Đỉnh 

Vi Phat này có than màu vàng, có hình như Bé Tát, tay 
phải cầm hoa sen còn đang nu, tay trái nắm lại cảm hoa sen, 
trên hoa sen có cắm một cây kiếm tỏa ánh lửa ra xưng quanh, 
ngồi kiết già trên tòa sen dd. 
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äng Phật Đỉnh 


Thủ de của Thắng Phật Binh - Đại hug dao ấn 


Hai tay Kim Cang hợp chưởng, hai ngón tró cong lại tiếp 
xúc nhau ở phản móng, hai ngón tay cái đặt vào bên cạnh 
trong của hai ngón trỏ 


“Thắng Phat Dinh thủ ấn - Đại tuệ dao ấn 


Tõi Thắng Phật Đình 


Tối Tháng Phát Dinh (Phan danh Vijayonisa), chủ yếu 
hiện lộ rực rỡ công đức đặc biệt của Phật chuyển pháp luân. 
Là một trong Ngũ Phat Đỉnh hoặc Bát Phat Đỉnh 

Vi Phật này có thân màu vàng, tay trái càm hoa sen, trên 
hoa sen có bánh xe (pháp luân), ngồi trên tòa sen 


Thủ ấn của Tối Thắng Phật Đình - Chuyển pháp luân ấu 


Hai tay dat ngược lại rồi dan vào nhau, hai đầu ngón tay 
cái tiếp xúc nhau. 


“Tốt Thắng Phật Dinh thi ấn - Chuyển pháp luân ấn 


fe 


Quang Tu Phat Binh 


Quang Tụ Phat Dinh (Phan danh Teroräsyusnah hoặc 
Usnisa — trijorasi), dich âm Ja Dé Nho La Thi Ó Ty No Sứ. La 
trong Ngũ Phat Dinh, Bát Phật Dinh của Mật giáo. Còn được 
gọi là Hỏa Tụ Phật Đỉnh, Hỏa Quang Phật Binh, Phóng 
Quang Phat Đình, Quang Tụ Phật Đình Luân Vương. Có vị trí 
в Thich Ca viện của Man đà la trong Thai Tạng giới. Vị Phật 
này tượng trựng Đại đức là ánh sáng của Như Lai, chiếu phá 
bóng tối chúng sinh, nên tên là Quang Tụ Phật Đỉnh. Thường 
tụng niệm thánh hiệu của Quang Tụ Phật Đỉnh, có thể phá 
hay mọi chướng ngại, khu trừ những qui ma khó phục, có thé 
thành tựu hết thay Phật sự quảng dai.Vi Phật này có than 
màu vàng, ngôi thắng trên tòa sen dó, ban tay phải dung 
thẳng, cong ngón vô đanh và ngón út lại, tay trái đặt ở hông, 
cầm hoa sen, trên hoa sen có hình Phật Đỉnh. 


Quang Tụ Phật Dinh ẩn 

Dat hai tay sát nhau, hai ngón vô danh và hai ngón út cong 
lai vào lòng bàn tay và tiếp xúc nhau, hai ngón trå đặt vào 
lưng của hai ngón giữa và cùng với hai ngón edi dung thẳng 
lên, thành ra hình ba mät. 


Quang Tu Phật Đình ẩn 


Bai Chuyển Luân Phật Dinh 


Đại Chuyển Luân Phật Dinh (Phan danh Mahosnisacakra 
— vartin). Còn gọi là Đại Chuyển Phật Đình, Quảng Sinh Phật. 
Đình, Quảng Đại Phật Dinh, Hội Thông Đại Phật Binh, 
Hoàng Bắc Phát Dinh, hoặc gọi là Hội Thông Đại Phật Đình. 
Chuyển. Mật hiệu là Phá Ma Kim Cang. Là một trong Tam 
Phat Dinh, hoặc Bát Phật Dinh. Vj Phật này có vị trí ở Viện 
Thich Ca Man đà la trong Thai Tạng giới. 

Vị Phật này thân màu vàng, thị hiện hình cúa Bỏ Tát, ngồi 
kiết già trên tòa sen dé, tay phải cám hoa sen, trên hoa sen 
сб cấm một cái chày, tay trái với ngón cái và ngón giữa tiếp 
xúc nhau, ngón trỏ dựng thẳng, mặt hướng về bên trái. 


Thủ Ẩn của Đại Chuyển Luân Phật Định - Như ý báo ẩm 


Hai lòng bàn tay khép hờ, hai ngón tay cái, hai ngón út 
hợp lại sát nhau, các ngón tay còn lại bơi cong vào, như dod 
hoa sen nở 


Đại Chuyển Luân Phat Dinh thủ an - Như ý bảo ấn 


Đại Chuyển Luân Phật Đỉnh 


—a so 


Cao Phật Dinh 


Cao Phật Dinh (Phan danh Abhyudga tosn?sa), còn được 
gọi là Quảng Sinh Phat Đỉnh, Phát Sinh Phật Đỉnh, Tối 
Thang Phật Đỉnh, Tối Cao Phật Dinh, Mật hiệu là Nan Đổ 
Kim Cang. La một trong Ngũ Phật Đỉnh, Bát Phật Đỉnh. Có 
vị trí ở viện Thich Ga trong Mạn đà la của Thai Tạng giáo. Ai 
tưởng nhớ vị Phát này, đều được cát tường khi chiến đấu, luận 
1, tranh tụng. Nếu viết chân ngón của ngài lên trên đầu, thì 
có thể được sự cát tường thanh tịnh, diêt trì diêt tội đắc thành 
nhúc, và có được biện tài vô ngại. 

Hình đáng của vị Phật này có màu vàng, kiết già ngồi 
trên tòa sen màu đỏ, bàn tay phải giơ lên, ngón vê danh 
cong lại, tay trái để ở hông cám hea sen, trên hoa sen có hạt 
Lục châu. 


Thủ ấn của Cao Phật Dinh 


Hai tay chấp lại, hai ngón vô danh đan vào nhau nằm 
ngoài, hai ngón ut, hai ngón giữa hướng thẳng len và dựa vào 
nhau, ngón tré hơi co lại ở đốt thứ ba dé tách rời ra, giống 
như cáy quảng mạch vậy, hai ngón cái dựa vào nhau và hơi 
cong lại. 


Cao Phật Binh thú ấn 


Vô Lượng Âm Thanh Phật Đỉnh 


Vô Lượng Âm Thanh Phật Đỉnh (Phạn danh Anantas- 
varaghasal cakravartin), là một trong Tam Phật Đỉnh, chủ yếu 
biểu dương đức Phật dùng vô lượng diệu âm thuyết pháp, 
khiến mọi người chúng sinh đạt được giải thoát. 


Vê Lượng Âm Thanh Phật Đình 


a we 


Vi Phát này thân màu vàng, tay trái cảm hoa sen, trên có 
vò ốc. tay phải lập chưởng. cong ngón trỏ, ngón giữa. 


Thủ ấn của Về Lượng Âm Thanh Phật Đình - Pháp Loa Ấn 


Pháp Loa ấn, tức hai tay chap hờ lại, dùng hai ngón trỏ 
cong lại đè trên ngón cái, móng biếp xúc nhau. 


Vô Lượng Âm Thanh Phật Đình 
thi ấn - Pháp Loa Ấn 


Phật Dinh Tôn Thắng Phật Mẫu 


Phat Dinh Tôn Thắng Phật Mẫu (Phan đanh Vijaya), Mat 
hiệu Trừ Ma Kim Cang, con được gọi là Trừ Chướng Phat 
Binh, Tôn Thang Phật Máu, Dinh Kế Thắng Phật Mẫu, gọi 
tät là Tôn Thắng Mẫu. Cùng với Vô Lượng Tho Phật, Bạch Dó 
Mẫu được gọi là Trường Thọ Tam Tôn 

Trong bêt thay Tôn Thắng Phat Đỉnh, có thé tru hết thay 
phiền não nghiệp chướng, phá hủy hêt thay khổ đau của LIE ác đạo 
nên được gọi là Ton Thắng Phat Đỉnh, Trừ Chướng Phat Dinh. 

Mật tông Tây Tạng cho rằng, Đảnh Kế Tên Thắng Phật 
Mau là hóa thân của Уб Lượng Tho Phật, ngoài ra, cũng có 
thuyết xem ngài là hóa thân của Đại Như Lai. 

Tạng truyền Tôn Thang Phật Mẫu có mặt giữa màu trắng 
biểu thi đập tät tai chướng, mặt phải mau vàng, biểu thị sự 


СЧ 


Phật Binh Tôn Thắng Phật Mẫu 


tang ích của chư pháp, mặt trái xanh lam biểu thị các hang 
phục pháp. Tay đỡ lấy Đại Nhật Như Lai làm thượng sư, biểu 
thị sự yêu thương, mang tên biểu thị câu triệu bi tam của 
chúng sinh. Thi Vo Uy ấn biểu thị khiến chúng sinh rời xa hết 
thay sợ hãi, Thi Nguyện ёп biểu thị thỏa mãn hết thay man 
nguyện của chúng sinh, tay cêm cung biểu thị chiến thắng tam 
giới, kết Định ấn phía trên đỡ lấy bình Cam lộ, biểu thị khiến 
cho chúng sinh được trường thọ vá hénb, chày Thập Tự Kim 
Cang biểu thị thành tựu sự nghiệp hang ma tai kiếp, cûm dây 
lụa biểu thị hàng phục hết thầy chúng sinh khó điều phục. 

Tu pháp môn Tôn Thắng Phật Mẫu, có thể tăng thọ mạng, 
phúc hué kéo dài, tiêu tội, nghiệp, trừ hung tai, còn thần chit 
là Tôn Thắng Đà La Ni, tổng cộng có 87 câu, tùy theo sự đài 
ngán mà chia thanh đại ehú, trung ebû, tiểu chú. Nếu tho trì, 
viết lại, cúng dường, đọc tụng chú Đà La Ni này, hoặc là dat 
vào tháp, lầu сао, lẩu các... thì có thể được công đức là sach 
hết thảy ác đạo, tiêu trừ tội chướng tăng trưởng thọ mạng, 
vãng sinh cực lạc thế giới. Người tu hành Mật tông hoặc sớm 
chiều doc tung, hoặc tụng đọc hôi hướng cho người chết; còn 
Thién môn vào các thời khóa tụng, cũng thường niệm tụng bài 
chú này. Ở Trung Quốc, Nhật Bản người tu trì thần chú Đà La 
Ni rất nhiều, và vô cùng linh nghiệm. 


Thủ än ca Tôn Thắng Phát Đình (1) + Tan Thắng không ấn 


Chap hờ hai bàn tay, hai ngón trỏ 
cong lại, đầu móng tay tiếp xúc nhau, rồi 
dùng ngón cái đè giữ lấy đầu ngón trỏ, 
như dạng đàn chỉ (búng tay). Dàng Liên. 
Hoa hợp chưởng của ấn mẫu thuyết pháp 
goi là Bình ăn, Tôn Tháng Bảo Bình ấn, \ 
Tôn Tháng Không ấn... va là ấn giống 
với Tháp ấn, Đại Huệ Dao ấn, Vô sở Bá; Tên Thing Phêt Dinh thử ấn 
Chí ấn, nhưng ấn tướng khác nhau. (1) - Tán Thắng Không ấn 


-x es 


Thủ ấm của Tôn Thắng Phật Dink (2) - Tất đô ba án 


Hai tay chấp hờ, hai ngón cái dat sát nhau đựng thẳng, sau đó 
dat vào gốc ngón tay giữa, hai ngón trò cong lại đặt nhẹ lên đấu 
hai ngón cái. Ấn này có Vị phu Liên hoa hợp chưởng, Kim Cang 
hợp chưởng làm ấn mẫu, sự đóng mở của hai ngón cái, có sự phân. 
biệt саа Khai Tháp ấn và Bë Tháp ấn. Còn gọi là “Va sá bất chs 
ấn”, “Đại Huệ Dao ấn”, “Huệ Đao ấn”, “Đại Nhật Kiếm ấn”, “Tháp 
an”, “Đại tốt đô bà ấn"... 


Ton Thing Phi! Dinh 
thủ ấn (2) - ТЯ đô bù ấn 


Thủ ấn của Tôn Tháng Phật Binh (3) 

Hai tay nội phược (hai bàn tay dan lại, các ngón năm trong 
lòng bàn tay), ngón trỏ tay phải đựng thắng, hơi cong lại như 
hình lưỡi cau. Do Tôn Tháng Đỉnh tie là Trừ Chướng Phật 
Đỉnh của Thai Tạng giới, nén day là thủ ấn của Trừ Chướng 
Phat Binh. 


Tên Thing thủ ấn (3) 


А 


Thủ än của Tôn Tháng Phát Đình (4) 


Tay phải bắt Liên hoa quyển, ngón trỏ dựng thẳng, đốt 
trên hơi cong lại như hình lưỡi câu, đây là thủ ăn của Thai 
Tang Trừ Chuéng Phat Đỉnh. 


Ton Thắng thủ ấn (4) 


Phat Nhãn Phat Mẫu 


Phật Nhân Phật Mẫu (Phan đanh Buddha — Locani), dich 
âm của Phan danh là Mat Đà Lộ Tả Năng, Bột Đà Lễ Sa Na; 
соп gọi là Phật Nhãn, Phat Nhãn Ton, Phat Mẫu Thân, Phật 
Nhãn Bộ Mẫu, Phật Nhãn Minh Phi, Hư Không Nhãn Minh 
Phi, Hư Khóng Tạng Nhãn Minh Phí, Nhất Thiết Như Lai 
Phật Nhãn Đại Kim Cang Cát Tường, Nhất Thiết Phật Mẫu 
Ton. Là một trong bản tôn được Mật giáo cung phụng, có vị 
trí trong Mạn đà la của Mật giáo Thai Tạng giới, nằm ở Biến 
Tri viện và Thích Ca viện biểu thị vë Bát Nhã nhất thiết trí 
vốn là thị hiện của Đạo diệu trí trong Bát Nhã, có tất cả Ngũ 
nhãn, có thé ra đời ở Chư Phật, Bé Tát của Kim Thai Lưỡng 
bó, là xuất sinh Phat bộ cóng đúc nên gọi là Phật Nhãn. Tu 
trì pháp môn của Phật Nhãn Phật Mẫu, có thể đập tắt tai 
chướng, tăng trưởng phúc đức, thọ mệnh. 


Thủ ấn của Phật nhãn Phật mẫu + (Nh thiết Như Lai bào) - Liên koa 

hợp chướng 

Đây là thủ ап của Phat Nhãn Phật Mẫu ở Thích Ca viên 
của Thai Tạng giới (tên là Nhất Thiết Như Lai Bảo): Liên Hoa 
hợp chưởng. 


Phật Nhẽn Phật Mẫu (nhất thiết Như Lai bảo) 
thủ ấn - Liền boa hợp chưởng 


Phật Nhãn căn bản đại Ấn (D 

Hai tay chấp hờ, hai ngón trỏ hơi cong lại, đè vào đốt thứ 
hai 8 bên cạnh của ngón giữa. “Du Chỉ kinh” nói, hai ngón út 
hơi mở ra, còn “Đại Nhật kinh” lại viết hai ngón út, hai ngón 
vó danh lỏng vào trong lòng ban tay, ấn này lù ấn của Ngũ 
Nhãn cu túc. 


Phật Nhãn căn bản đại ấn (1) 


Phật Nhãn căn bản đại ба (2) 


Kim Cang hợp chưởng, hai ngón trỏ áp vào nhau cong lại, 
dàu ngón tay tiến xúc nhau, hai ngón tay dung thẳng đè nhẹ 
lên bên cạnh đầu ngón tró. Tên gọi là Thời xứ qui chi tam 


— ço 


nhãn cy túc ấn, hoặc gọi là Nhất Nhãn cụ túc ấn, Kim nhãn 
än..., cũng có cách khác cháp hờ hai tay ede ngón tay cong lại 
(Loan khúc hư lâm hop chudng). 


Phir Nhãn càn bin dai ấn (2) 


THU AN CUA BO TAT BO 


Địa Tạng Bû Tát 


id Tạng Bá Tát (Phan danh Ksitigarbha), là Bỏ Tát 

có Bi nguyện rất lớn, đo đó Phật giáo đổ thường 
xưng ngài làm Đại Nguyện Địa Tang Vương Bó Tát, để tó rõ 
công đức đặc biệt này. 

Đối với nguồn gốc vé danh hiệu cña Địa Tạng Bồ Tát, trong 
“Địa Tạng Vương Bé Tát Thập Luân kinh” nói rằng “An nhẫn 
bất động như dat đại, lặng lẽ suy tư hiểu bí tạng" nên được 
tên là “Địa Tạng” 

An nhẫn bất động như đất dai, tức Nhán Ba La Mật Đệ 
nhất của Địa Tạng Bồ Tát, cũng như đất đai có thể mang tất 
cå nghiệp tội của hết thay chúng sinh. Con Lang lẽ suy tư hiểu 
bí tạng thì nghĩa Tinh Lu là hiển lộ rực rá sự bất khả tư nghị 
về trí huệ thiền định của ngài. 

Ngoài ra, cũng có thuyết “Địa Tạng giả, Phục tạng đã”. 
Chính là nói nhất thiết bảo tạng tàng Ẩn trong đất đại đều là 
Địa Tạng. “Phục tang” còn có một nghĩa khác, chính là đại 
biểu cho Phật tánh của chúng sinh, cũng tức Như Lai tạng, 
cũng chính là Phật tanh mà chúng sinh vốn сб đẩy đủ, có thé 
khiến chúng ta thành tựu được Phật quả viên man, cho nen 
chính là Nhất thiết bất khá tư nghì công đức Phục tạng. 

Công đức Phục tạng này, có thể thỏa mãn tâm nguyện của 
hết thay chúng sinh, là Mẫu thai để chúng sinh thành Phat 
ra đời. Địa” vẻ mat ý nghĩa của hiện tượng cụ thể, có các đặc 
tính như sinh trưởng, kiên ed, chủ trì van vật, bất động, quäng 


an 


Địa Tang Bồ Tát 


E 


đại mẫn tánh..., do có thể sinh ra van vật, cho nên mang năng 
lực và sức mạnh của sự tang tri báo tang (cất giữ kho báu). 
Cho nen dùng hình vật cụ thé này của “Dia” lượng trưng, dé 
vi Bồ Tát cũng có được Phúc đức như thế. 

Ở Trung Quốc, Địa Tang Bỏ Tát được xem là vị vua cứu độ 
địa ngục. Ở Nhật Bản, được xem như người thủ hộ của các nhĩ 
dêng, nhận được sự sing ngưỡng rất phổ biến. 

Dia Tạng căn bûn ûn 

Day là thủ ấn của Bê Tát Địa 
Tạng ở Địa Tạng viện trong Thai 
tạng giới — Ky ấn. Hai tay nội 
phược (hai ngón tay nằm trong lòng 
bàn tay), hai ngón tay giữa dựng 
đứng, đối điện nhau, hai ngón tay 
giữa tượng trưng cho hai thứ trang 
nghiêm là Phúc va Tri, tức có nghĩa 
là hai tay sinh Phúc, Tri, the dự 
nhất thiết chúng sinh. Và chăng, 
hai ngón giữa đựng lên như hai cây 
cờ nên có tên gọi là Kỳ ấn (ấn cờ). б an hin 
An này là Dia Tang căn bản ấn. Piala kann 


Lye Địa Tạng 


Một số người cho rằng, Địa Tạng Bê Tát chỉ ở trong Địa ngục 
cứu độ chúng sinh nơi Địa ngục, kỳ thật ngài ở trong lục đạo 
déu có năng lực giáo hóa tế độ, đó chính là điều gọi là Lục Địa 
Tang - Địa Tạng hóa lục dao chúng sinh. Tên của Lục Địa Tang, 
cũng theo Та Ва thế giới có lục đạo chúng sinh mà gọi, thế gió 
của phương khác hoặc có Thất đạo, hoặc Tứ đạo... ngài cũng 
theo nhân duyên của phương khác mà nhất định hiện ứng hóa. 

Danh xưng của Luc đạo Địa Tang, các kinh điển 06 sự ghi 
chép bất nhất, nhưng về đại thể, đều bắt nguôn từ quyển 5 của 


رھ 


bộ “Đại Nhật kinh só”, Luc thượng thd trong cu tón 0 viên 
Dia Tang trong Thai Tang giới, tức là: Зао Xứ, Báo hưởng, 
Та Địa, Bảo An Thủ, Kiên Сё Y. 


Trong bộ “Thập Vương kính” viết rõ thủ ấn của Lục Địa 
Tang như sau; 
1. Dự Thiên Hạ Địa Tạng..................... Thuyết Pháp Ấn 
2. Phóng Quang Vương Địa ne ......Thi Vô Uy Ấn. 
3. Kim Cang Trang Địa Tang . тїн Vô Uy Ấn 
4. Kim Cang Bi Địa Tang . -Tiép Dẫn Ấn 
E ү 
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. Kim Cang Mật Địa Tạng 
Kim Cang Nguyện Địa Tang ....... 


„Thành Biện Ấn 


Văn Thi Bû Tát 


Van Thù Su Lợi Bỏ Tat (Phan danh Manjusri), dịch âm của. 
Phan danh là Văn Thù Thứ Lợi, Mạn Thù Thất Lợi, còn có tén 
khác la Van Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử (Phan danh là Manjusri- 
Kumarahuta), hoặc Văn Thù Su Lợi Đằng Chân, Nhu Đẳng Van 
Thù Bê Tát. Trong Mặt giáo lại có các Mat hiệu như Bat Nha 
Kim Cang, Cát Tường Kim Cang, Đại Hué Kim Cang, Biện Pháp 
Kim Cang... Còn trong bộ “Đại Thừa bản sinh Lâm địa quán 
kinh” gọi la “Tam Thế Giác Mẫu Diệu Cát Tường". Cùng với Phá 
Hiển Bò Tát đồng là thị giả bên cạnh cha đức Phật Thick Ca 
Mau Ni, người đời gọi là “Hoa Nghiêm tam thánh” 

Trong Mật giáo сас chủng loại hình tượng của Văn Thù Bo 
Tát, phân làm Nhất Tự, Ngũ Tự, Lục Tụ, Bát Tự Van Thù, 
trong đó Ngũ Kế Văn Thù quan trọng nhất. 

Ngũ Tự Văn Thù (Phan danh Manjughosa), địch ám là Man 
Thù Gia Sa. Tức là vị Văn Thù Su Lợi Bö Tát lấy năm chữ “А, 
La, Ba, Giả, Na” lam chân ngôn. “A” có nghĩa là bản tịch vo 
sinh (theo cách nói Ty Lô Giá Na), “La (ra)” eó nghĩa là “Bản 
không ly trần” (A Chúng Phat thuyết); "Ва (pa)” có nghĩa la 


MER 


Bản Chân vô nhiễm trước, ly cấu (Bảo Sinh Phat thuyét), “Tả 
(ca)” có nghĩa là Bản tịnh diệu hạnh (Quán Tự Tại Vuong Như 
Lai thuyết); “Na” có nghĩa là Bán Khöng vô ty tánh (Bất 
Không Thanh Tựu Như Lai thuyết) 

Nhất Tự Văn Thù hay còn gọi là Nhất Kế Văn Thù, là vị 
Van Thù Bê Tát chỉ kët một búi tóc. Theo trong “Đại Phương 
Quảng Bồ Tát kinh” và “Can Bản Nhất Tự Bà La Ni kính” vì 
chân ngôn của là “Án Xi Lâm” nên gọi đó la Nhất Tu Van Thi. 

Bát Tự Văn Tha, Văn Thù Bé Tát trong ‘Dai Thánh Diệu 
Cát Tường Bà Tát Bí Mật Bát Tự Da La Ni Tu Hành Man Da 
La thứ đệ Nghỉ qui pháp” đưa ra Bát tự chon ngôn là: “An A 
Vị La Ngưu Khư Tả Lạc”, nên gọi là Bát Tự Văn Thù, Bởi vì 
trên đỉnh cô tám búi tóc nen lai được gọi là Bát Кё Van Tha 
Bỏ Tat. Thang thường tu pháp này trong các trường hợp tức 
diet, khử trừ ác mộng. 

Lục Tự Văn Tha tue la vị Bồ Tát Văn Thù dang sáu chữ “An 
phược Nan Đạm Nạp Mạc” làm chơn ngôn. Vị Bỏ Tát này trứ 
ở cánh giới tam mudi điệt tội điều phục, chân ngôn cá sáu chi, 
nên gọi là Lye Tự Van Thù. Nếu như hành giả muốn vàng sinh 
cực lạc hoặc cầu trường thọ, có thể tu pháp Lye Tự Văn Thù. 


Thủ ấu của Văn Thù Bồ Tat (1) 


Hai tay chấp hờ lai, hai ngón giữa, ngón vô danh dua vào nhau 
cbn hai ngón trả đặt lên trên hai ngón cái, như hình lưỡi câu. 


Văn Thủ Su Lại Bồ Tát thứ ấn (1) 


he 


Thủ ấn cha Văn Thủ Bû Tái (2) 


Ấn này xuất phát từ “Lý Thú kinh”, Hai tay bát Kim Cang 
quyển, quyền bën trái đặt trên gối trái, như trì Phan khiếp, 
quyển bên phải đặt trên gối phái, như dang giữ kiếm. 


‘Vin Thù Sư Loi Bồ Tát thả da (2) 


Thủ ấn cûn Văn Tim RÀ Tá: (3) 


Ấn này xuất phát từ “Lý Thú kinh”. Tay trái bắt Trì Hoa 
ấn, tay ngón {тб song lại đặt vào ngón cái, ba ngón còn lại 
dung thẳng, như dang cầm cành hoa, sau dó đặt lên ngực; 
con tay phải bát Kiếm ấn, tức là lấy ngón cái de lên móng 
của ngón và danh và ngón ut, hai ngón còn lại dụng đứng, 
tiếp theo dàng kiếm ấn của tay phải chém vào Trì Hoa ấn 
của tay trái ba lan, có nghĩa là cất đứt chấp trước của 
phàm phu 


Vin Thì Su Lại Bû Tat thủ ấn (3) 


an 


Мей tự Уда This kim cang kiếm ёа 


Hai tay ngoại phược (hai tay dan 
vào nhau, các ngón tay nằm ở ngoài), 
hai ngón giữa dựng thắng, tiếp xúc 
nhau ở đầu ngón, ngón tay hơi cong 
như hình kiếm, con có tên Jà Văn Thi 
kiếm ấn, Kim Cang Lợi Bồ Tát ấn ở 
hội Tam muội gia của Kim Cang giới, 

Мей Kế Ấm 

Ngón vô danh ở tay phải dé lên 
đầu ngón tay út của tay trái, sau đó 
đùng ngón út tay phải đè lên đầu 
ngón vô danh tay trái Còn hai ngón 
giữa, ngón trỏ, ngón cái đều tiếp xúc 
nhau ở dáu ngón, ấn này hình dạng 
như năm ngọn núi. Đặt ấn này lên 
tim, vai, cổ họng, và trên đình đấu. 
Hai khác với cách trong “Giác thiên 
sao” nói đến, là hai tay Kim Cang 
hợp chưởng, ding ngón út tay phải 


Ngữ tự Vin Tha 
kim cang kiểm án 


Ngü Kế ấn 


de lên mặt ngón giữu tay trái, còn ngón giữa tay phải đè lên 
mặt ngón trỏ tay trái, còn hai ngón cái dựng thẳng, ấn này 


có tên là Ngũ Tự Van Tha Su Lợi ấn, 
Bát tự Vin Thù ấn 


Hai tay chắp hờ, đem hai ngón giữa 
đặt lên lưng hai ngón vô danh, hai 
ngón cái dựng thẳng, hai ngón trổ 
cong lại dat ln đầu ngón cái. Theo 
ghí chép trong “Đại Nhật kinh. Mật 
ấn phẩm” đây là ấn của Thai Tạng 
Văn Thù viện. Ngón giữa, ngón vô 


72 ы 


Bát tự Văn Thi thủ ấn 


danh, ngón út đại biểu cho hoa sen xanh, ngón cái, ngón trỏ 
thành hình kiếm, tức biểu thí hình Tam muội gia. 


Bat tự Văn Thù đại tinh tấn ба 


Hai tay nội phược (hai bàn tay 
đan lại. ngón tay nằm trong lòng 
bàn tay), hai ngón cái dựng thẳng, 
nhưng giữa hai ngón cãi và hai cái 
trổ có hai cách là Khải imê ra), BE 
(đóng lab; khi Khải thì như miệng 
sư tử mê to, nuốt hết phiên пао, bất 
tường của nhất thiết chúng sinh; Ваш Văn Thù đại tinh tän án 
khi Bế thì như miệng sư tử sau khi 
đã ăn nuốt xong, nên ấn này còn được gọi là Sư Tứ khấu, hoac 
còn có tan là Đại Tinh Ấn ấn, Nhất Thiết Vo Uy ấn, Su Tử 
Quán ấn, Sư Tử Thủ ấn, Văn Thù Sư Tử Khẩu ấn, Bảo Châu 
ấn, Diệu cát tường pha chư túc đục ấn, Phá tic diệu chứng ấn, 
Phá Thất diệu nhất nhất thiết Bất tường ấn... và tương đồng 
với Phật bộ tâm tam muội gia 


Tục tự Văn Thì 


Hai ngón tay vô danh cong vào lòng bàn tay lấy ngón phải 
de lên ngón trái hình thành thế móc lẫn nhau, hai ngón ûi. 
ngón giữa dựng thẳng dựa vào nhau. cong hai ngón trỏ de len 
dêt du tiên của hai ngón giữa. Đông thời ngón trỏ tới lui 


Lục tự Văn Thì 


= 


Az 


Phó Hiển BÈ Tát 


Phổ Hiển Bỏ Tát (Phan danh Samantabhadra); dịch âm 
Ja Tam Mạn Da Bat Pa La, địch nghĩa là Biến cát, tức là vị 
Bỏ Tát dûy dû vô lượng hạnh nguyện, thị hiện khắp hết 
спау Phát sát, cho nên Phát giáo dê thường tôn xưng ngài 
là Đại Hanh Phổ Hiên Bỏ Tát, để tó rõ công đức đặc biệt 
này. 

Trong quyển thứ nhất của “Dai Nhật kinh só” viết: “Phé 
Hiển Bê Tát, Phố có nghĩa là khấp cá mọi nơi. Hiền có nghĩa. 
là nuôi đường tối điệu thiện”. Y nói Phổ Hiên Bồ Tát y theo 
hạnh nguyện mà Bè Dé Tam sở khởi, là bình đẳng với Thân, 
Khẩu, Ү, khắp tất cá nơi, thuần nhất điệu thiện, day đồ chúng 
đức, nên có tên là Phổ Hiển. 

Mật giác xem Phổ Hiẻn biểu thi Bê Dé tâm, cho ring ngài 
đồng một thể với Kim Cang Thi, Kim Cang Tát Юба, Nhất 
“Thiết Nghĩa Thành Tyu Bê Tát. 

Phổ Hiên đại biểu cho Ly đức và Binh đức của hết thay 
chư Phật, đối lại với Trí đức và Chung đúc của ngài Văn 
Thù. Hai ngài đều là hai đại thị giả bên cạnh đức Phật 
Thích Са Màu Ni. Ngai Van Thù cõi Su tử, ngài Phổ Hiển 
cõi voi, biểu thị Lý và Tri tương túc, Hạnh và Chứng tương 
ưng. 

Phể Hiển Bà Tát la đại biểu cho Bé Tát Đại thừa, tượng 
trưng cho sự rốt ráo của tinh thấu Đại thừa. Trong “Hoa 
Nghiêm kinh” nói rõ là nhất thiết Phát pháp đều qui về Ту 
Lò Gia Na Như Lai và hai vị Đại sí Van Thù, Phổ Hiền, ba 
ngài được gọi chung là “Hoa Nghiêm tám thánh”, trong đó 
Phổ Hiền Bỏ Tát đại biểu cho bản thé đức hạnh của hết thay 
Bê Tái, 


Phể Hiển BG Tát can bûn dn 


Hai tay ngoại phược (hai ban tay dan lai, các ngón tay nam 
ngoài), dầu hai ngón giữa tiếp xúc nhau dựng thẳng đứng, còn 
có tên là Tam muội gia An, Căn bản ấn. 


Phó Нёп Bồ Tit cin bản ấn 


Phổ Hiền Bồ Tát thủ ấn 


Day tức là thú ấn của Phổ Hiền Bê Tát trong Bát Điệp viện 
của Thai tạng giới trung đài. Hai tay chắp lại, mười ngón khép 
chặt, lòng hai bàn tay hé ra thành hình tron. 


Phổ Hiền Bê Tát thú ấn 
PhO Hiển ngoại ngữ cổ ấn 
Hai tay ngoại phược, các ngón giữa, ngón cái, ngón út dua 


vào nhau và dung tháng, hai ngón trỏ cong lại như hình móc 
câu, để 8 lưng của hai ngón giữa, nhưng không sát vào. Thành 


в 


hình năm cái chày dung làn, biểu thị cho Ngũ trí Kim Cang 
Ngũ C6 ân còn có tên là Đại Yêt Ma ёп, Ngũ Phong ấn, Ngũ 
Đại ấn. Ngoài ra, Ngoại Ngũ Cổ ấn lại có các tên gọi khác 
như: Ngoại Phược Ngũ Cổ ấn, Trí Tháp ấn, Đại Tốt Đó Bà ấn, 
Thập Chân Như ấn... 


Phể HiỀn ngoai ngũ cổ ấn 


Phổ Hiên nhất thiết chỉ phân sinh ûn 


Hai tay làm thế Liền hoa hợp chưởng, hai ngón cái dựng 
thẳng, đầu ngón hơi cong lại. Day vốn là Nhất Thiết Chi Phân 
Sinh ấn trong Đại Nhật Kinh Bí Más Bat ấn. Ví như nhập 
Phật tam muội gia ấn, thì hai ngón tay cái trổ thành hình 
tượng cái bình nhỏ, dùng để quán tưởng đựng dêy nước Đại bi 
trí, ban cho hết thay chúng sinh, nhưng hình dang của ấn là 
hop chưởng hơi hé mở, hai ngón cái cong lại nhưng đứng riêng 
тё, như đang vốc nước. 


Phd Hiền nhất thiết chi 
hân sinh ấn 


دو — 


Phổ Hiển dien mệnh Bá Tát 


Phổ Hiền Bồ Tát có đức tinh tăng ích, dien mệnh (kéo dai 
tuổi thọ). Khi ngài trú trong cảnh giới Tăng ích dien mệnh 
tam muội, trở thành Phổ Hiển Diên Mệnh Bồ Tát (Samanta 
— bhadrayuh) 

Dựa theo ghi chép của kinh điển Mật giáo, nếu chúng sinh 
có thể y pháp tu trì và cầu khẩn đốt với vị Bê Tát này, át 
“Khi chết không bi doa vào tam áo dao, nhất định tang được 
thọ mệnh. Không bị nỗi sợ hãi chết tré đoán mệnh, cũng 
không có nỗi sợ hãi về ác mộng, bị bùa chú trù ếm hoặc các 
La sát qui than ác hình. Cũng không bi hại bởi nước, lửa, dao, 
binh, đầu độc”, 


Thủ ấn của Phổ Hiển dien mệnh Bê Tát 


Hai tay bất Kim Cang quyền, hai ngón trổ duói ra, ngón 
bên phải đè ngón bên trái, móc vào nhau, đặt lên đỉnh đầu. 
Ngón tró bên trái, chỉ (Phong) là tức phong của sự sinh diệt à 
phàm phu, ngón trẻ bên phải thế (phong) là chỉ mệnh phong 
của Phật giới Kim Cang bất hoại, hai tướng móc vào nhau biểu 
thị mệnh phong phán đoạn của chúng sinh và đệ nhất mệnh 
của Như Lai thường trụ kết hợp, tiến vào bàn bất sinh tế (thế 
giới vên không sinh), tức là thọ mệnh kính cang nhất như của 
chúng sinh, chư Phật. để thành tựu việc điên mệnh (kéo đài 
sự sống) 


Thổ Hiền dien mệnh Bồ Tat thủ ấn 


mea 


Di Lac Bå Tát 


Di Lac Bò Tát (Phan danh Maitreya), dich âm là Di Dé Lễ, 
Mai Dat Lệ Dược, hoặc Mai Nhiệm Lê, địch nghĩa là Từ Thi. 
Là vị Bå Tát sẽ giáng sinh vào tương lai, tiếp nối đức Thích 
Tôn mà thành Phật cho nên can được gọi là Nhất Sinh Bổ Xứ 
Bà Tát, Bổ Xứ Tát Boa hoặc Di Lac Như Lai. 

Di Lac BS Tat là Từ Thi (họ từ bi), vẻ sự xác lập của 
danh hiệu này vön là có từ bản nguyện sở hạnh của ngài. Về 
mat duyên khởi, ngài đời đời kiếp kiếp đều tu tập từ tâm tam 
muội, hành Tứ hạnh, cứu độ chúng sinh. Cóng đức đặc biệt của 
Di Lac Bỏ Tát sau khi nhổ trữ sự đau khổ của chung sinh, còn 
tiến thêm một bước là ban cho chúng sinh pháp an lạc. 

Trong bộ “Nhất Thiết Trí Quang Minh Tiên Nhân Từ Tâm 
Nhân Duyên Bất Thực Nhục kinh” viết, Di Lac Bò Tát phát 
tâm không ăn thịt, vì nhàn duyên này mà có tên là Từ Thi. 
Con quyển thứ nhất của bộ “Đại nhật kinh sớ” ghi rằng, Từ 
Thi Bê Tát lấy Từ tâm trong tú vô lượng của Phật làm đầu, 
Từ tâm này được sinh ra từ trong Như Lai ching tanh có thể 
khiến cho hết thay thé gien không bị đứt Phật chúng (giống 
PhậU nên xưng là Từ Thị. 

Di Lac Bé Tát trong Mạn đà la của Kim Cang giới thuộc về 
một trong Thập luc tên của Hiển kiếp, an trú ở cực Bắc phía 
đông của Tam muội gia hội, còn vẻ hình tượng của ngài thì сб 
rất nhiều cách mô tá, hiện nay hình tượng của ngài trong 
tranh vẽ Thai Tang Mạn đà la là Thân có màu héng của da 
thịt, đầu đội mao ngọc, trong mao có Tét Dó Ba, tay trái kết 
ấn Thi Vê Uy, tay phái cầm hoa sen, trên hoa sen có bình báu 
Ngoài ra còn có các tên hình khác truyền thé, như Di Lạc 30 
tay... “Bố Đại hea thượng" của Trung Quốc, từ trước đến пау 
đều xem như là hóa than của Di Lac Bỏ Tát. Ngài có bụng te, 
khuôn mat tươi cười, trở thành hình tượng chỉ có ở trong các 
chùa Phat cia Trung Quoc. 


Pr 


De ra 


Thủ din của Di Lac Hồ Tái (D) + Töt Pháp bà ẩn 


An này biểu thị nghĩa Di Lạc Bò 
Tat có tất cả pháp thân tháp. Đôi 
với tất cả ái kiến phiền não cho đến 
vật nhị thừa tất bất nang thang thi 
đều thắng được, biết tri tanh của hết, 
thay chúng sinh, tương ưng mà khởi 
nghĩa Từ, còn có tên là Phát sinh 
phổ biến đại bi tâm tam muội gia 
ấn. Hai tay cháp ha, hai ngón cái sát 
nhau đựng thẳng, đặt vào gốc của 
ngón giữa, hai ngón trỏ cong lại đè 
nhẹ lèn đầu của ngón cái. 


Di Lae Bồ Tat thd ấn (1) - 
Tổ thíp ba Ấn 


Th ấn của Di Late Bê Tût (2) - Liên hoa hợp chường 


Đây là thủ ấn của Di Lae Bò Tát ở Bát Điệp viện trong 
Thai Tạng giới trung đài, là Liên hoa hợp chưởng. 


Di Lge BB Tát hû ấn (2) 
- Liên hoa hợp chung 


Thủ ấn của Di Lạc Bê Tái (3) 

Day là thủ ấn của Di Lac Bë 
Tát trong Thành thân hội của 
Kim Cang giới. Chap hờ hai tay 
lại, móng tay cúa hai ngón trỏ 
cong lại tiếp xúc nhau, hai ngón 
cái de lên bên cạnh ngón trò. 


Di Lic Bồ Tát thủ ấn (3) 


+ 
ar 


Đại Thế Chi Bê Tất 

Đại Thế Chí Bê Tat (Phan danh Maha — Sthäma - Prápta), 
còn dich là Ma Ha Na Bát. Đắc Đại Thế, Đại Thế Chí, Dai 
Tỉnh Tấn, hoặc gọi tắt là Thế Chí. Theo “Quán Vô Lượng Thọ 
kinh”: Vị Bë Tát này có ánh sáng trí huệ phổ chiến hết thay, 
khiến chúng sinh rời xa tam ác đạo, đắc vé thượng lye, nên 
được gọi là Đại Thế Chí Bồ Tat. Ngài cùng Quán Thế Âm Bồ 
Tat déng là thi giả bên cạnh A Di Da Phat. Di Đà, Quan Am, 
“Thế Chí hợp xưng là “Tây Phương Tam Thánh”, phân biệt 
tượng trưng cho Bi và Trí của Đức Di Đà. 

Theo ghi chép trong “Lang Nghiêm kinh”, Đại Thế Chi Bồ 
Tát nhân địa niệm Phát tam muội. Do đó, ngài cũng dùng 
Pháp môn niệm Phật để giáo độ chúng sinh. Trong kinh nói: 
Mười phương chư Phật Như Lai, có tâm thương nhớ chúng 
sinh. cũng như người mẹ nhớ vé con cái, nếu như tâm của 
chúng sinh cũng nhớ Phật niệm Phật hiện tión tương lai, nhất 
định được gặp cõi Phật. 

Do đó, pháp niệm mà ngài khai thị là: “Đô Nhiếp lục căn, 
tịnh niệm tương kế, đắc tam ma địa, tư vi đệ nhất (nhiếp cá 
sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, y lại, tịnh niệm liên tục 
không đứt, thì đắc được tam ma địa, đó mới là đệ nhất). Pháp 
môn này, đời sau trổ thành chuẩn mực quan trọng của hành 
giả Tinh độ ở Trung Quốc. 

Còn trong bộ “Thất Phật Bát Bö Tát Thần Chú kinh” và 
“Dược Su Bản Nguyên kinh” của Mật giáo, địa vì Bö Tat này 
được xến vào môt trong bát đại Bồ Tát, các kinh điển của hệ 
thống Đại Nhật Kinh, xếp thuộc vào Quan Âm bộ, mật hiệu 
là Trì Luận Kim Cang, Tri Quang Kim Cang, Chuyển Luan 
Kim Cang, Không Bính Kim Cang. 


ES 


Ep 


Тїнї dn của Đại Thế Chỉ Bồ Tát thủ ấn 


Chắp bờ hai tay, mười ngón tay 
cong vào trong như trạng thái của 
hình tròn, như hoa sen chưa nở, tiếp 
theo đem hai ngón tay giữa hơi mó ra 
ngoài, tức là Vị phu Liên Hoa ấn. Hư 
tâm hợp chưởng cho đến Vị phu Liên 
Hoa, cũng giống như rương báu của na. 
Như Lai vita mê cũng vừa khép. Dai ThE CM BO TA 


Hư Không Tạng Bồ Tái 


Hư Không Tạng Bò Tát (Phan danh là äkasa-garbha), dich 
là Hư Không Dụng Bỏ Tát. Vì vị Bê Tát này có day đủ Phúc, 
Tri, hai tạng, vô lượng vớ biên, giống như hư không vậy, nên có 
tên như vậy. Trong Mật giáo, vị Bé Tat nay là chủ tôn trong Hư 
Khong Tạng viện của Thai tang Man đà la, và là thị giá phía 
bên phải của đức Phật Thich Ca Màu Ni trong Thich Ca viện, 
cũng la một trong Tháp lụe tón Hiền Kiếp của Kim Cang giới. 

Theo ghi chép trong “Hư Không Tạng Bỏ Tat thần chú 
kinh”, Thế Tôn đối với vị Bê Tát này vô cùng tán thán, nói vi 
nay có Thién định như hải, Tịnh giới như sơn, Trí như hư 
không, Tính Tấn như phong, Nhẫn như Kim Cang, Huệ như 
Hằng sa. Là pháp khí của chư Phật, là nhân. mục của chu 
thiên, là chính đạo eủa con người, là nơi nương tựa của súc 
sinh, là nơi qui về của nga qui, là pháp khí cứu hộ chúng sinh 
trong địa nguc, nên tho sự cúng dường tối thắng của hết thầy 
chúng sinh. Từ điều này có thể thấy đưạc công đức thù thắng 

« của vị Bê Tát này, 


Hu Không Tạng thủ ấn (1) - Tam muĝi gia ẩn 


Kêt Kim Cang phược ấn, các đầu ngón tay chum vào nhau 
như hình ngoc báu, ngón cái dung thẳng đặt ngay giữa. Kim 


= Ае. 


Hu Không Tạng Bồ Tát 


Hư Không Tang thủ ấn (0 
- Tam nuội gia ấn 


Cang phược này là ngoại phược, trong bệ “Bạch bảo Khẩu sao” 
ghi nghĩa là nội phược. Đây là căn bản của Hu Khong Tang 
Bê Tát, 

Hit Không Tạng thù ấn (2) 

Cháp hờ hai tay, hai ngón cái gấp lại, nằm trong lòng bàn 


tay, đây là Hu Khong Tang trong Thai Tạng bộ. Chon ngôn 
giống như trên 


Hu Không Tạng Bê Tát thủ ấn (2) 


Hu Không Tang (hủ ấn (3) 


Năm ngán tay phải ngửa lên trên như sáp duỗi ra, ngón 
trẻ, ngón cái nắm lại, như đang vò nhang, đốt thứ hai của 
ngón trỏ cong lại, nhưng đốt thứ nhất cố gắng duỗi thẳng, 
hoặc là tay phải nám thành quyển, ngón trỏ, ngón cái nấm lại 
như hình châu báu. 


92 Мы. 


Hu Không Tạng Bè Tát thủ Ấn (3) 


Hư Không Tạng thủ ấn (9) - Hư Không Tang ấn 

Đây là thủ ấn của Hư Không Tạng Bé Tát trong viện Thich 
Са của Thai Tạng Man da la, tên là Hu Không Tạng ấn. Cách 
kết ấn là chap hờ hai tay (Hư tâm hợp chưởng). hai ngón trö 
đan lại dưới hai ngón giữa, ngón cái cắm vào lòng bàn Lay. 


Hư Không Tang Bồ Tát thủ ấn 
€) Hu Không lạng ấn 


Ни Không Tang thủ Ấn (5) 


Đây là thủ ấn của Hư Không Tạng Bả Tát trong Hư Không 
Tạng viện của Thai Tạng Mạn đà la. Cách kết ấn là hư têm 
hợp chưởng, ngón cái bé cong vào long bàn tay, hai ngón trỏ 
cong lại đặt lên ngón cái. Chân ngôn giống như trên. 


Hv Không Tong Bê Tát 
thiấn (5) 


aa 


Hư Không Tạng thủ ấn (6) 


An này xuất phát từ đoạn thứ 5 trong “Lý Thú kinh”, giống 
như Hư Không Tạng Tam muĝi gia ấn. Hai tay ngoại phược 
hai ngón trỏ cong vào nhau thành hình châu báu, hai ngón cái 
dựng thắng sát vào nhau, đặt à trên đỉnh đầu, 


Hu Không Tạng Bồ Tat thủ ấn (6) 
Ngũ 8al Hư Không Tạng Bổ Tát 


Ngũ Dai Hu Không Tạng Bê Tát, còn được gọi là Ngũ Dai 
Kim Cang Hư Không Tạng. Tức nam vị Bé Tát là Pháp Giới 
Hu Không Tạng, Kim Cang Hư Không Tang, Bảo Quang Hư 
Không Tạng, Liên Hoa Hư Không Tạng, Nghiệp Dụng Hư 
Không Tạng. Hay còn được gọi là Giải Thoát Hư Không Tạng, 
Phúc Trí Hư Không Tang, Năng Mãn Hư Không Tạng, Thi 
Nguyện Hư Không Tạng, Vó Cấu Hư Không Tạng; hoặc xưng 
là Trí Huệ Hư Khang Tạng, Ai Kính Hư Không Tạng, Quan Vị 
Hư Không Tang, Nang Mãn Hư Không Tạng, Phúc Đức Hu 
Không Tạng, nghĩa là gồm các vị Phật Đại Nhật, Á Chúng, 
Báo Sinh, Di Da, Thích Ca trụ trong cảnh giới thành tựu Ngũ 
Trí Tam muội mà thành lập năm vị đại Bê Tát này. 

Nam vị Bê Tất này phân biệt cưỡi trên su tử, voi, ngựa, 
khổng tước, chim Ca Lâu La. Ấn tướng của tổng ấn là Ngoại 
Ngủ có ấn, hai ngôn giữa kết hình châu báu rồi quán tướng 
hình châu báu này trên đầu bin ngón tay còn lại. 

Hình tượng của Ngũ Đại Hư Không Tạng Bồ Tát, thao ghi 
chép trong “Du Gia Du Chỉ kinh” - Kim Cang Cát Tường Đại 


Wie 


Ngũ Dai Hu Không Tang Bồ Tát 


دو کے 


Thanh Tựu phẩm”. Trong Nhất dai viên minh vẽ năm vòng 
tròn, ở giữa vẽ màu trắng của Pháp Giới Hư Không Tạng, 
tay trái cảm câu, tay phái cầm bảo, vòng tròn ở trước (phía 
đông) vẽ màu vàng của Kim Cang Hư Không Tang, tay trái 
cảm câu, tay phải cầm báu Kim Cang; vòng tròn bên phải 
(phía nam) vẽ màu xanh của Bảo Quang Hư Không Tạng, tay 
trái cam câu, tay phải cam tam biên bảo (vật báu ba cánh), 
phóng đại quang minh; vòng tròn phía sau (tây) vẽ màu đỏ 
của Liên Hoa Hư Khong Tang, tay trái cảm câu, tay phải 
cám hoa sen màu då thám; vòng tròn phía bên trái (phía 
bác) vẽ mau den tim của Nghiệp Dụng Hư Không Tạng, tay 
trái cûm câu, tay phải cêm Kim Cang bảo. 


Thủ ấn của Мей Đại Ни Không Tạng Bỏ Tái - Ngoai ngữ cổ ấn 


Cùng với Ngoại ngủ cổ ấn, hai 
tay ngoại phược (hai tay đan vào 
nhau các ngón tay nằm bên ngoài), 
hai ngón cái, hai ngón giữa và hai 
ngón ut dựng thẳng, đâu ngón tay 
tiếp xúc nhau, hai ngón trỏ cong lại 
như dạng lưỡi câu, nhưng hai đầu 
ngón giữa chạm vào nhau thành báo 
hình, dùng để quán tướng viên ngọc 
quí, các ngón còn lại cũng quán 
tưởng như vậy. 


Ngũ Đại Hư Không Tạng Bồ Tat 
thủ ẩn (1) - Ngoại ngû cổ ẩn 


Thủ ấn của Ngũ Đại Hư Không Tạng Bê Таг (2) - Nội ngũ ed diz 


Giống như nội ngú có ấn. Hai tay nội phuge, hai ngón 
cái, ngón giữa, ngón út dựng thẳng, đầu ngón tay tiếp xúc 
nhau, hai ngón trỏ cong lại như hình câu. Dat ở lung ben 
cạnh của hai ngón gia nhưng không chạm vào, hai ngón 
giữa kết thành bảo hình, để quán tưởng Ngũ Phong déu có 
bảo châu. 


— 


Ngũ Dai Hư Khêng Tang Bề Tát 
thủ ấn /2) - Nội ngĩ cổ In 


Thủ ấn của pháp giới Hư Không Tạng 


Hai tay ngoại phược, hai ngón giữa dựng thẳng vào nhau 
như bảo hình, 


Pháp gidi Hư Không Tạng 
thi ấn 


Thủ ẩn của kim cang Ни Không Tạng 


Hai tay ngoại phuge, hai ngón giữa dựng thẳng vào nhau 
như bán hình, hai ngón trỏ cong lại như ba phản. 


Kim cang Hư Khóng Tang 
the in 


Thủ ấn của bào quang Hư Không Tạng 


Hai tay ngoại phược, hai ngón giữa, hai ngón trỏ đựng thang 
dua vào nhau như hình châu báu (bảo hình). 


B3o quang Ни Không Tang 
thủ ấn 


Tim Ấn của liên hoa Hu Không Tạng 
Nhu thủ ấn của Pháp Giới Hư Không Tạng, nhưng hai ngón 


trở cong lại như dang lá sen, hai ngón giữa dựng thẳng vào 
nhau như hình châu báu (bảo hình). 


Liên hoa 
` Hư Khöng Tạng thủ ấn 


\ 


Thủ ấn của nghiệp dung Hư Không Tạng 

Hai tay ngoại phược, hai ngón giữa dựng thẳng vào nhau 
như bảo hình, hai ngón trỏ, hai ngón vê danh dựng thẳng dan 
vào nhau. 


Nghiệp dụng 
Hư Không Tạng thủ ấn 


Đại Tay Cau Bû Tái 

Đại Tùy Cầu Bë Tát (Phan danh là Maha - Pratisära), dich 
am là Ma Ha Bát La Dé Tát Lạc, gọi tät Tùy Cầu BS Tát, mật 
hiệu là Dữ Nguyên Kim Cang. Có vị trí ở trong Quan Âm viện 
của Thai Tạng Mạn đà la. Vị Bé Tát này có thể tùy theo cầu 
nguyên của chúng sinh mà giải trừ khê ach, diệt ác thú. viên 
mãn sở nguyện của chúng sinh, do đó mới có danh hiệu là 
“Tùy Câu” (nghe theo lời cẩu xin) 

Công đức của Đại Tuy Cau Bó Tát, chủ yếu la biểu hiện bằng 
eau chú “Tùy cầu tức đắc đại tự tại đà la mi”. Theo ghi chép 
trong “Đại Tùy Cầu Đà La kính”, nếu người nghe thấy lời chú 
nay, thì cô thể tiêu diêt được tội chướng. Nếu đọc tụng thọ trì, 


số 


Đại Tùy Cầu Bồ Tát 


tức lửa không thể đốt, đạo không thé hại. độc không thé xâm 
nhập, được sự thù hộ của hết thay hộ pháp. Nếu viết chú này 
lên tay hoặc lên trán, được sự gia trì của nhất thiết Như Lai. 

Hình tượng của vị Bê Tát này, có thân màu vàng, tấm cánh 
tay mão ngọc đội trên đâu có hóa Phát, Tám cánh tay mỗi tay 
kết ấn khế, nên có Bát ấn. Theo trong “Dai Tùy Cau Đắc Đại 
Đà Na Minh Vương Sám Hối Pháp” ghi rằng có tới “Tùy Cầu 
Bát ấn” (Tám ån Tùy Câu). 


Ấn thứ nhất của Tay Cầu bát ấn - Ngũ cổ ấn 


Hai tay nội phược, hai ngón cái, 
ngón giữa, ngón út dựng thẳng, đầu 
ngón tay tiếp xúc nhau, hai ngón trỏ 
cong lại như lưỡi câu. Đặt trên lưng hai 
ngón giữa nhưng không dựa vào, hai 
ngón giữa làm thành bảo hình, để quán a ae 
tưởng Ngũ Phong đều có bảo chau. — TyŒiubitẩnd)-Ngieẩn 


Ап thứ hai cña Tùy Câu bát ấn - Việt phủ ấn 


Tuỗi thẳng сас ngón cúa hai tay, ban tay trái úp, bàn tay 
phải ngửa, lung ban tay dựa vào nhau, mười ngón tay đan lại 
như hình búa nên được gọi la phủ việt (búa riu) 


‘Tay Cin bát ấn (2) 


# + Việt phủ ấn 


An thứ ba của Tùy Câu bát ấn - Sách да 


Hai tay nội phược, hai ngón giữa 
đựng thẳng tương hợp thành hình tròn, 
như sợi đầy 
Tùy Cầu bát ấn (3) - Sách Ấn 


DE S 


An thứ nt của Tùy Cầu bát An - Kiếm đút 


Toy Cầu bát ẩn (4) - Kiếm ấn 


Ấn thứ năm của Tùy Câu bát án - Luân ấn 


Hai tay ngoại phược, hai ngón vô đanh dựng thẳng, hai đầu 
ngón tay tương hợp, ngón ut duỗi ra đan vào nhau, như hình 


bánh xe, 


‘Tay Cầu bát Ấn (5) - Luin ấn 


An thử sáu của Tùy Cầu bát ûn - Tam kích ẩm 


Hu tam hop chưởng, dùng hai ngón 
tay cát de lên móng của ngón út, hai 
ngón trỏ, ngón giữa, ngón vô đanh dựng 
thẳng vào nhan, giữa các ngón tay cách 
nhau một khoảng như dang tam kích Tay Cầu bát ấn (6) - 
xoa, thể hiện ba cây kích chụm lại. Tam kích fa 


Än thứ bảy của Tùy Cầu bái ấn - Bảo ấu 
Hai tay ngoại phược, hai ngón cái 
dung thẳng vào nhau, hơi cong lại thành 
hình châu báu (bảo hình) N 
ê Tùy Cầu bát ấn (7) - Bảo ấn 


„ай? 


An that tam của Tùy Câu bát ấn + Phan khiep ấn 


Hai tay duỗi bình thường, tay trái ngửa = ~ 
lên, tay phải up ở phía trên, long bàn tay HÊ 
hơi cong lại. Là thủ ấn của Dai Tùy Cầu Bê 22 
Tat tức dụng trong Quan Am viện ở Thai viếng 
Tang Mạn đà la. An nay đồng thai cũng là ТУ Cau bát ân @- 
Tay Tam ấn của Đại Tùy Câu Bó Tát. Pham khiếp dn 


Kim Cang Tat Dûa 


Kim Cang Tát Đóa (Phan danh: Vajra sattva), là đệ nhị tổ 
truyền pháp của Mật giáo. Vaira (Phược Nhật La) es nghĩa là 
Kim Cang (Sattva) hoặc được gọi là Kim Cang Thủ, Kim Cang 
Thú Bi Mat Chủ, Chấp Kim Cang Bí Mật Chủ, Tri Kim Cang 
Cu Huệ Giá, Kim Cang Thượng Thủ, Đại Dược Kim Cang, Nhất 
Thiết Như Lai Phổ Hiển, Phổ Hiên Tát Рба, Phö Hiên Kim 
Cang Tat Đóa, Kim Cang Thắng Tát Đóa, Kim Cang Tạng, 
Chấp Kim Cang, Bí Mật Chủ. Mật kiéu là Chân Như Kim Cang 
hoặc Dai Dũng Kim Cang. Vì vi Bê Tát này lấy việc Tinh B 
đề tâm kiên cố bất động dùng cắm hàng phục hết thảy ngoại 
đạo hữu tinh, nen gọi là Đại Dang. Lấy Tịnh Bá dé tam là thé 
dua vào về căn bản của Hằng sa công die nên gọi là Chân Như. 

Trang Mạn đà la của Kim Cang giới, vị Bö Tát này là một 
trong tứ thân cận của Dong Phương A Chúng Như Lai. được 
sinh ra tù thể tanh của Nhất Thiết Như Lai Bê Dé Kiên Lao, 
vốn là một trong 16 vị Bê Tát của Kim Cang giới. 


Thi ấn của Kim Cong Tát Dóa trong lý thủ kinh (1) 


Hai tay ngoại phược, hai ngón giữa 
dựng thẳng như cây kim, hai ngón ut, 


ngón cái dựng thẳng đựa vào nhau, đây Lý thú tinh Kim 
là ấn của Kim Cang Tát Đóa ở Tam Cang Tát Boa 
muội gia hội, tham chiếu Ngũ Cổ ấn. NN ма 


E 
E 


nena 


Thủ ấn của Kim Cang Tát Đóa (2) 

Ấn này xuất phát từ Ly Thú kinh. hai 
tay bat Kim Cang Quyển. Quyển bên 
phải ngửa lén đặt ở trên ngực phải, 
quyền bên trái úp xuống dé à hang ben 
trái. Đây là Linh Trí chữ ấn của Kim 
Cang Tát Đóa. Quyền bên phải ріс lên " 
xuống ba län, như dang múa chày, hoặc Kim Cang Tát Béa tû fa Q) 
dem năm ngón tay giơ ra, phát len 
xuống ba lần, nhưng cánh tay phải có động theo hay không, 
thì mỗi nhà có cách nói khác nhau. 

Kim Cang Tái Déa ngũ bí mệt đại bộc cổ én 

Xuất phát từ đoạn thứ 17 của Lý thú 
kinh, bức là Đại Bậc cổ ấn, Cực Hy tam 
muội ấn, giống với Vật ấn trong Lý thú 
kinh. Hai tay ngoại phược, hai ngón cái, 
hai ngôn út dựng thẳng, đầu ngón tay Кіт Cang Tát Dóa ngũ bí mêt 
hướng mat về nhau tương hợp, như hình đại độc cổ Ấn 
mũi tên đặt trên cung độc số của Bê Dé 
tâm, còn hai ngón giữa tức là môi tên trí tuệ của Định Huệ bat 
nhị, hoặc là mũi tén của đồng thé dai bi. Ấn này còn được gọi 
là Hy Duyệt tam muội gia ấn, Duyệt Hy tam muội gia ấn, Đại 
tam muội gia chân thật ấn, Đại Thệ Chân That Khé, Dai Lạc 
Kim Cang Bất Không tam muội gia tùy tâm ấn, nhất thiết chư 
Phật Như Lai An Lạc Duyệt Y Hoan Hi tam muội gia ấn, Phố 
Hiền Bê Tát tam muội gia ấn, Đại Dục ấn. 


Kim Cang Tát Đáa yết ma ấn 
Giống với Doan Đoạn ấn cúa Lý thú kinh 


cũng như ấn của Kim Cang Tát Đóa ở Sơ 
tập hội. ê 
Kim Cang Tat Ba yết ma ấn 


ole 


Kim Cang Tát Dia tam muĝi gia en 


Là thủ ấn của Kim Cang Tát Đóa Kim Cang Tát Đóa 
trong Tam muội gia hội cua Kim 
Cang giới. Cách kết ấn: hai tay ngoại 
phược, hai ngón giữa dụng thẳng sát 
vào nhau, 


tam modi giz ấn 


Võ Tận Ý Bồ Tát 


Vo Tán Y Bê Tát (Phan danh Aksaya-mati),cón dược dich 
là Vo Tân Ниё Bê Tát, Vo Lượng Y Bỏ Tat. Đổi với danh xưng 
Vo Tan Ý, trong “Đại Phương Dang Đại Tập kinh” viết; Nhân 
duyên quả báo của nhất thiết chư pháp tên là Vô Tan Y. nhất 

thiết chư pháp bất khả tận, ý tức là Phát Вё dé tâm bất khả 
tận cho đến Phương tiện cũng là vò tận. 

Quyển thượng “Quan Âm nghĩa só” viết: Phàm Bát Thập võ 
tận, Bát Thập vô tận tất năng hàm thọ nhất thiết Phật Pháp, 
do đó có tên là Vô Tận Y. 

Ngoài ra, trong quyển thứ 10 “Quan Thế Âm Phể Môn 
Phẩm" cúa “Pháp Hoa Kinh Huyền Tan” viết: Vo Tan Y Bê 
Tái, hành các diệu hạnh như Lục độ, Tứ nhiếp... và phát 
nguyện độ chúng sinh, đợi chúng sinh giới hết (không còn) thi 
ý nguyện phố độ chúng sinh của Bê Tát mới không còn. Nếu 
chúng sinh chưa hết, ý nguyện của Bá Tat cũng không hết, cho 
nên mới gọi là Vô Tận Y 

Trong quyến thứ 17 “Võ Tận Y Bå Tát phẩm” của bộ “Pháp 
Hoa Kinh Huyền Тап” thuật lại chuyện vị Bê Tát này vì muốn 
ngài Ха Lợi Phat gặp Phổ Hiền Như Lai ở Bất Tuần thế giới, 
nên nhập Phat thé Tam muội, chấp tay làm lễ vị Phat này, 
vải hương hoa vi diệu để cúng đường. 

Khi hương hoa rải đến thế giới của Phổ Hiền Như Lai, chư 
Bé Tát ở nước đó nhìn thấy, đều hoan hi muốn gặp Thích Ca 
Văn Phật và Đại Chúng của Ta Bà thé giới, Phé Hiển Bồ Tat 


„аё? 


liễn phóng hào quang Đại giác chiếu diện Ta Bà thế giới, Ki 
chư Bà Tát của nước này đều có thể nhìn thấy Ta Bà thế giới. 

Trong Mật giáo, vị Bê Tát này là một trong thập lue tôn của. 
Hiển Kiếp, liệt vào cực phía tay trong Bắc Phương ngũ tồn của 
ngoại đàn ở Kim Cang giới Man đà la Tam muội gia hội,vị Bê 
Tát này do phát nguyện độ vò tận vô dư chúng sinh ở Ta Bà thế 
giới nên có tên này. 


Thủ ấn của vô tán $ Bê Tát - Phạm khiếp 


Бау là thủ ấn của Vo Tan Y Bò Tát trong Thanh Thân hội 
ở Kim Cang giới. 


== Г Va Tận Y Bồ Tái thủ ấn 
DÊ - Phạm khiếp ấn 


Nhật Quang Bổ Tat 


Nhật Quang Bê Tát (Phạn danh surja-prabha), còn gọi là 
Nhật Quang Biến Chiếu. Là thị giả bên trái của Dược Su Phat 
Cùng với thị giả bên phải Nguyệt Quang Bô Tát, là hai người 
phụ tá alla Dược Sư Phat ó Déng Phuong Tinh Lưu Ly Quốc 
Thổ, là lấy từ ý “Nhật phóng thiên quang, biến chiếu thiên 
ha. chiếu phá minh ám” (Mật trời chiếu ngàn tia sáng, soi 
kháp đất trời, phá vỡ tối tam). Vị Bê Tát này dựa vào bản 
nguyện Từ Bi, phổ thí Tam muội, chiếu điêu thế giới tục tran, 
pha bê tối tam của sinh tử, cing giống như ánh sáng mặt trời 
soi khắp thé gian, nên có tên như vậy. 

Quan hệ giữa Nhật Quang Bê Tát và Dược Su Phat rat sâu 
sắc. Vào thời quá khứ xa xưa, khi Điện Quang Như Lai hành 
hóa ở thế gian. Đương thời có một vị Phan sĩ, nuöi dạy hai con. 


„аё? 


Cha con ba người do cảm được sự do bẩn của thế gian, nên phát 
khởi Bê đề tâm, the nguyện cứu rỗi chúng sinh bệnh khá. 

Điện Quang Như Lai vö cùng tán than đối với họ, liên dei 
tên cho Phan sĩ là Ү Vương, hai con đối thành Nhật Chiếu, 
Nguyệt Chiếu. Vị Phan si’duge nhờ sự phó chúc của Điện 
Quang Như Lai sau khi thành Phật túc là Dược Su Như Lai. 
Nai người con cong tức là Nhật Quang, Nguyệt Quang hai vị 
đại Bê Tát- Nhat Chiếu chính là Nhật Quang Bò Tat. 


Thủ ấn của Nhật Quang hà Tat 


Đầu hai ngón tró tiếp xúc nhau, đầu 
hai ngón cái tiếp xúc nhau, còn các ngón 
còn lại mó ra, như mặt trời đang phóng 
ánh sáng. 
Nhật Quang Bồ Tát thủ ấn 
Nguyệt Quang Bề Tat 


Nguyệt Quang Bë Tát (Phan danh Candra-prabha), hay còn 
gọi là Nguyệt Tịnh Bê Tat, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bỏ Tat. 
Cùng với Nhật Quang Bồ Tát đồng là một trong hai đại thị 
giả của Dược Sư Phật. Cacu ghi chép trong bộ “Dược Su Như 
Lai Bản Nguyện kinh”, Nguyệt Quang Bề Tát cùng với Nhật 
Quang Bë Tát đứng đầu trong vô lượng vô số Bö Tát ching, 
thứ bể Phật sứ (chờ ngày thành Phát), đầu thọ trì chánh pháp 
bảo tạng của Dược Sư Như Lai. 

Trong quyển “Giác Thiên Sao” viết vào đời quá khứ của 
Điện Quang Như Lai, có một Phan sĩ Ү Vương, nuôi day hai 
con là Nhật Chiếu, Nguyệt Chiếu, phát tâm nguyên lợi lạc 
chúng sinh, hai con cũng phát nguyện cúng đường. Phan sĩ Ү 
Vương tức là Dược Sư Như Lai của hiện tại, hai người con tức 
Nguyệt Quang, Nhat Quang hai vị Bê Tát. Vi Bê Tát này được 
liệt vào viện Van Thu trong Thai Tang Mạn Đà La, va cũng 
là mật trong thập lục tôn của Hiển Kiếp, liệt vào cực phía tây 
trong Bắc Phương ngũ ton của ngoại đàn ở Kim Cang giới Mạn 


A م‎ 


da la Tam muội gia hội, Mật hiệu là Thanh Lương Kim Cang, 
Thích Duyệt Kìm Cang. 


Thủ ẩn của nguyệt quang Bồ Tát 


Tay phải dựng bàn tay len, ngón cái và ngón tró tiếp xúc 
nhau gọi tên là Chấp Liên Hoa ấn, 


Nguyệt Quang Bồ Tát hủ ấn 


Ва Không Kiến Bû Tal 


Bat Không Kién Bû Tát (Phan danh Amoghada?sin), còn 
được gọi là Bất Không Nhân Bê Tát, Chính Luu Bê Tát, một 
trong thâp lục tôn của Hiền Kiếp. 

Trong các hội của Kim Cang giới Mạn đà la như: Tam muội 
gia hội, Ví tế hội, Cúng đường hội, hàng tam thế Tam muội 
gia hội, có vị trí б phía bắc tang thứ nhất của Đông Phương 
Kim Cang Câu Bê Tát, Vị Bồ Tát này dùng Ngũ nhãn xem 
kháp pháp giới sự về bình đẳng sai biệt của chúng sinh, có thể 
trừ hät thay thú vui zâu, khiến cho chuyển về chính trực thiện 
đạo, bất diệt Ni&t bàn, cho nên gọi là Bất Không Kiến Bê Tát. 


Th) ón của Bất Không Kiến Bê Tái - Phật Nhãn ấn 


Hai tay hư tâm hợp chưởng, hai ngón trỏ hơi cong lại, dat 
vào lưng đốt thứ hai của ngón giữa. 


A Bất Không Kiết Tà Tát hủ ûn (1) - 
) | ( Phot Nhấn 4n 


Diệt Ac Thú Вб Tát 

Diet Ac Thú Bồ Tát (Phan danh sarvapayajaha), còn được 
gọi là Phá Ác Thú Bồ Tát, Xả Ác Đạo Bồ Tát, Trừ Ác Thú Bồ 
Tat. Là một trong thập luc tôn của Hiền Kiếp ở Kim Cang giới 
Mạn đà la 


Diệt Ác Thứ Bồ Tát 


-^Z 12 


Thủ ấn của Diệt Ác Thú Bê Tát 


Tay phải gid năm ngón tay thẳng lên, tay trái nắm quyển 
để ngang hông. 


Diät Ac Thú Bồ Tát thủ ín 


Trữ Ưu Am Bề Tát 


Trừ Uu Am Bê Tát (Phan danh Sakatamönirghätana), dich 
âm là Tát Phược Tuất Gia Dat Máu Nhi Lat Gia Đa, lại còn 
được gọi là Lạc Thôi Nhất Thiết Hắc Ám Phiển Não, Trừ 
Nhất Thiết Am, Trừ Uu, Trừ Phiên Nao, Giác Thanh Tịnh, là 
vị tên giả ở cực đông nam, một trong thập lục tôn của Hiển 
Kiếp ä Kim Cang giới Man đà la. Vị Bỏ Tát này có ban thé là 
Tru Nhất Thiết, Phiên não minh ám của chúng sinh. 


Thủ ấm của Trừ Un Ат Bê Tát - Phạm khiếp ấm 


Сас ngón tay của ban tay để bình thường, tay trái ngửa long 
bàn tay lên, tay phải úp lai nam ở trên, bàn tay hơi cong lại. 


ES 


Trờ Ưu Am Bồ Tát thủ ẩn - Pham khiếp ấn 


nude 


Hương Tượng Bê Tái 


Hương Tượng Bò Tát (Phan danh Gandhahastin), dich âm 
là Can Đà Ha Đề Bà Tat, Kiến Da Ha Sa Pa Bà Tát, còn có 
ten ia Hương Huệ Bê Tát, Xích Бас Bỏ Tát, Bất Khả Tức Bô 
Tát, Hương có nghĩa là Bien тап vỏ ngại, Tượng có nghĩa là 
hành túc đại lực (đẩy đủ sức mạnh). “Huong Tượng” có nghĩa 
là các hạnh đều viên mân. 

Theo ghi chép trong “Chư Tôn Tiện Lêm”, Hương Tượng Bò 
Tát có thân mau bạch lục, tay trái nắm quyển, tay phải ей 
hương tượng. Cồn trong bộ “Kim Cang Giới Thất Tập” thị 
nói là hai tay trì bát. Con trong “Tinh chư ác thú kinh” lại nói, 
thân màu bạch luc, hào quang rực rû, tay phải cứ hương tượng, 
tay trái đặt ở bên hông. 


ai 


Thủ ẩn của Huong Tượng Bộ Tût 


Hai tay hư tâm hợp chưởng, ngón cái mở ra, như dang vốc 
nước. 


Hướng Tượng BS Tát - 
Bất ấn 
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Đại Tinh Tấn bổ Tát 


Đại Tinh Tấn Bồ Tát 


ı1 м. 


Tôn thuộc rgoại viện của các hôi nhu Tam muội gia hội, Vi tế 
hội, Củng dường hội, hàng tam thế Yêt Ma hài... của Kim Cang 
giới Man đà la. Hình dang cña vị Bö Tát nay là căn cứ theo ghi 
chép trong “Chư Tôn Tiện Lãm”: ngài có thân màu trắng pha lê, 
tay trái nắm thành quyền đạt bën hông, tay phải cầm kích. 


Thủ ấn của Đại Tith Tan Bê Tát 


Tay phải nắm quyển, ngón cái giơ lên, ngang với dầu. 


Đại Tỉnh Tấn Bồ Tát thủ ấn 


Trí Tràng Bü Têt 


Trí Tràng Bê Tát (Phan danh jnãnaketu), địch am là Tích 
Nương Кё Đô, còn được gọi là Thường Hằng Bå Tát, Thường 
Lợi Ích Hỗ Tat, là một trong thập lục tèn của Hiển Kiếp, Tri 
quang bản tế của vị Bê Tát này là thường trụ bất diêt, bổn 
tánh thanh tịnh và có thể phá vỡ hý luận, biến chiếu tháp 
phương, nên có danh hiệu ấy. 


Thủ dn của Trí Tràng Bê Tát - Кіт cang tràng yết ma ёа 


Hai tay nấm Kim Cang quyền, tay trái quyền tâm ngửa lên, 
tay phải co lại đặt len trên quyển trái, như tràng mao (đáng 
ngồi tòa). 


Trí Tràng Bồ Tát thủ ấn - Kim Cang. 
tràng yết ma бп 


A 


Vô Lượng Quang Bồ tat 


Vê Lượng Quang Bê Tát (Phan danh: Amita prabha), một 
trong Thiên Phật ở Hiển Kiếp, vi có Huệ quang vô lượng, 
phổ chiếu thập phương nên có danh hiệu như vậy. Trong bộ 
“Tịnh Chư Ác Thú kinh”, vị Bỏ Tát này còn có tên là Cam 


V6 Lượng Quang Bồ Tát 


„аё? 


Là Quang (Amrtaprabha). Hình dang của ngài trong bộ 
“Tinh Chu Ac Thú kinh" viết; thân có mau vàng của Mặt 
Trăng, tay phải cẩm bình cam lộ, tay trái nắm thành quyền. 
đạt bên hông. 


Thủ ẩn của Vô Lượng Quang Hê Tái - Bát ấn 
Hai tay hư tâm hợp chưởng, tay cái mở ra, như đang vốc nước. 


Vê lượng quang Bồ Tát 
thủ ấn - bát én 


Hiển Hộ Bồ Tái 


Hiển Hộ Bà Tát (Phan danh Bhadrapala), là một trong 
thập lục tên của Hiên Kiếp. Dịch âm của Phan danh là Bạt 
Nai La Ba La Bê Tat, Bạt Đà Ba La Bê Tát...; còn có tên khác 
là Hiển Hộ Trưởng Gia, Hiển Hộ Thắng Thương Đồng Cu, 
Thiện Thủ Bồ Tát hoặc Hiền Thủ Bê Tát. Theo quyển thứ 2 
trong bộ “Kim Cang Đảnh Đại Giáo Vương kinh sé” của ngài 
Viên Nhân người Nhật Ban viết ring: “Là chủ hóa độ chư 
quan sinh, có thể thủ hộ, bất quá thời xứ, thuyết pháp tương 
ung ly phiền não ейп, khiến cho thấy rõ được bản thể thanh 
tịnh pháp giới của thân Mạn Dà La. Nên lam chû té. Xung là 
Cong hộ, cũng là người lợi cấu tức là Hién Hộ.” 

Hình dang của vị Bê Tát này có hình nữ màu dê, tay trái 
nắm quyển đặt ở trên gối, tay phải cẩm Hiển bình và ngồi 
trên tòa sen. Có hình nữ là để biểu Dinh đức, mau đô đại diện 
cho Từ Bi, Hiển Binh đại biểu cho nước trí tuệ thanh tịnh dé 
hộ tri chúng sinh, nên dùng hình tượng này để tự hiển 10 đại 
Định, Bi, Trí tam đức. Vị Bỏ Tát nay do thiện hộ Phát tri kiến 
của chúng sinh cho nên còn được gọi là Xáo Hộ Kim Cang. 
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Hiền Hộ Bồ Tát 


THU AN GUA QUAN AM BO 


Thánh Quan Âm 


ánh Quan Am (Phan danh Avalokitesvasa), dịch âm. 

của Phan danh là A Phược Lư Chí Đa Hiển Phat La, 

còn được вої là Chính Quan Am Đại Thánh Quán Tự Tại, Đại 

Bi Thánh Gia, Dai Tinh Tấn Quán Thế Tự Tại... tức là Quán Tự 

Tai Bé Tát mà ta thường gọi. Khi phối hợp để cứu độ chúng sinh 
lục đạo, bức là chủ tôn của sự cứu độ chúng sinh đạo Ngạ Qui. 

“Pháp Hoa kinh - Phổ Môn phẩn” viết: “Nếu có vô lượng 
bách thiên ức chúng sinh chiu các khô não, nghe tên Quán 
Thế Âm Bê Tát mà nhất tâm xưng danh, Quán Thế Am Bê 
Tát lập tức nghe âm thanh ấy và các chúng sinh đó đầu được 
giải thoát”. Có thé thấy được sự rộng lớn cũng như sự sâu rộng 
về Bi nguyện của Pháp môn này. 

Quán Thế Âm Bỏ Tát lấy việc dùng Đại Bi cúu độ làm đức 
hạnh chính nhưng ẩn chứa sau sự Đại Bi, vốn là sự vô biên 
của Đại Tri, nên quyển “Bát Nhã Tâm kinh” được lưu hành 
rộng rãi trong giới Phật giáo Trung Quốc, là do Quán Thế Âm 
Bò Tát tuyền thuyết. Cái gọi là “Quán Tu Tại Bê Tát, hành. 
thâm hát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ ván giai 
khong, độ nhất thiết khổ ách”. Tức có thé biết qua về diệu 
hạnh Bát nhã thậm thâm của ngài. 

Tóm lại, Quán Thế Âm Bê Tát ia biểu hiện cụ thé của tâm. 
từ bi vô hạn và Bát Nhã chánh éri уб bạn, viên dung vô nhì. 
Ngài không lúc nào là không ứng theo lời cầu khẩn mà thị 
hiện, điều đó cing khiến ngài trở thành vị Bê Tát tương khế 
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nhất với chúng sinh ở thế giới Ta Bà. Tục ngữ nói: “Nhà nha 
A Di Đà, nơi nơi Quán Thế Am”, chính là сач lột tá hay nhất 
vé hiện tượng này. 

Trong bai giới Thai Tạng giới, Kim Cang giới, Thánh Quan 
Am được phán thuộc những nơi khác nhau: trang Man Đà La 
của Thai Tạng giới, ngài phán biệt có vị trí ở bốn viện là 
Trung Đài Bát Diệp viện, Liên Hoa bộ viện (Quan Âm viện), 
Thích Ca viện, Văn Thù việ 
Tát. Còn trong Kim Cang 
Bề Tát. Các ngài đều mang hình tướng riêng, ấn tướng cũng 
như hình Tam muội gia riêng. 


Thủ dia của Thánh Quan Âm (1) - Liên hoa bộ têm ổn 


Hai tay nội phược, ngón cái tay phải duỗi thẳng, gọi đó là 
Liên Hoa Bộ tâm ăn. 


Thánh Quan Ẩm thi ấn (1) - 
Tiên họa bộ tâm ấn 


Thủ ấn của Thánh Quan Âm (2) 


Hai tay ngoại phược, hai ngón cái dựng thắng dựa vào 
nhau, hai ngón trỏ dựng thẳng hơi cong lại như lá sen, đây là 
Tam muội gia hội ấn của Kim Cang Báo Bò Tát. 


L Thánh Quan Am thủ їп Q) 
РД 


a 
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Quán tự igi Bê Thi thủ dh 


Xuất xứ từ đoạn thứ tư của “Lý 
Thú kinh", hai tay mỗi bën nấm 
Kim Cang quyền, quyền bên trái 


ngửa lên đè vac vùng ngực trái, 

quyền bên phải úp lại, giơ ngón út 

ra, dùng đầu ngón út nấm năm отці BB Tát td ên 
ngón của tay trái, từ ngón ut bất 

đầu län lượt mê ra, tiếp theo trong long ban tay trái dùng 
ngón út tay phải cào ba lần, trước hết là ngón giữa, sau đó 
ngón vô danh, cuối cùng là ngón út. Tay trái biểu thị chúng 
sinh giới cáo ngón tay lẫn lượt mỡ ra, có nghĩa là mở ra tâm. 
liên đồng sen) của chúng sinh. 


Кіт cang pháp Bê Tái tui ấn (thành 
thần hội) 
Quán Thế Âm Bë Tát trong Kim 
Cang giới, túc là Kim Cang Pháp 
Bê Tát. Day là tha ấn của Kim 
Cang Pháp Bo Tát trong Thành 
“Thân hội của Kim Cang giới Mạn Kim cang pháp Bồ Tát thả ấn - 
Đà La, tay trái nám Liên hoa, tay “Thành thin hồi 
phải giữ một cánh như thế má ra. 

Кіт cang pháp Bồ Tát thủ йв (tam muội gio hội) 

Đây là thủ ấn của Kim Cang Pháp Bê Tát trong Tam muội gia 


hội của Kim Cang giới Mạn Đà La, cách kết ấn: ngoại phược, hai 
ngón cái đặt sát nhau, hai ngón trổ cong lại như hoa sen. 


Kim cang pháp Bồ Tit thủ ấn - 
tam muội gia hội 


کے 


Kim cang pháp BÀ Tat thù ấn (rt ấn hi) 


Đây là thủ ấn của Kim Cang Pháp Bé Tát trong Tứ Ấn hội 
của Kim Cang giới Mạn Đà La, cách kết ấn: hai tay ngoại 
phược, ngón giữa cong lại như hình hoa sen. 


Kim cang pháp BS Tát thi ấn 
Tứ ấn hội 


Chuẩn DÉ Quan Am 


Chuẩn Dé Quan Âm (Phan danh Cimdi), Chuẩn Bë dich nghĩa 
là thanh tịnh, là hộ trì Phat pháp, và là vị Bồ Tát có thể báo vệ 
hộ mệnh cho chúng sinh. Gòn được gọi là Chuẩn Để Quan Âm, 
Chuẩn Dé Phật Mẫu, Phật Mẫu Chuẩn Dé, Tôn Na Phật Mẫu, 
That Cụ Đệ Phat Mẫu... Vì ngài là mẫu của Liên hoa bộ, Ty Liên 
hoa bộ chủ tôn công đức, nên được goi là Phật Mẫu tôn. 

Nhật Ban Đài Mật lấy ngài Chuấn Dé là Phật bộ, Đông 
Mật thi coi Chuẩn Dé là một trong Lục Quan Âm, lấy việc cứu 
độ chúng sinh ở nhân gian làm chủ yếu. Theo Thiên Thai tông 
ngài được gọi là Thiên Nhân Trượng Phu Quan Âm. Nhưng 
bất Кё thuộc về bộ nào, trong tâm trí của Phat giáo dé hai 
nước Trung Quốc, Nhật Bản, Chuẩn Đề Bá Tát là một vị có 
cảm ứng rất lớn, một vị Bồ Tát vĩ đại có sự quan tâm vô hạn. 
đối với những người sùng bái ngài. 

Lấy vị Bó Tát nay làm bản ton để tu pháp, gọi là Chuán 
Dé pháp, Chuẩn Dé Độc Bộ pháp, là một pháp môn tu để có 
thé trừ tai nạn, cầu được thông minh, được trị bệnh... Căn cứ 
vào ghỉ chép trong hộ “Thất Cy Dé Phát Mẫu Bà Tại Minh Da 
La Ni kinh” tụng trì Chuẩn Để Đà La Ni, có thé được sự hộ 


ae 


а ү RR BV ood PR 
m ê i j 
ANZ S Wf y 1 
PAE j 

T4. 


trì của Chu Phat, Bê Tat, đời đời kiếp kiếp xa rời ede tật xấu, 
nhanh chóng chứng được vê thượng Bỏ dé. 


Chuẩn Di Bộ Tát căn hån ấn (1) 


Ngón út, ngón vê danh của hai tay 
dan nhau đặt trong lòng bàn tay, hai 
ngón giữa đựng thang, đầu ngón tay 
dwa vào nhau, dem hai ngón trỏ đặt dáu 
ngón tay vào bên cạnh đốt thứ nhất của 
ngón giữa,và dem hai ngó cái dat vào 
hai bên cúa ngón tró, ấn này còn có tên 
là Tam Сб ấn, Tam Сб tức là ba mát ở Chuẩn Đề Bồ Tit 
trên mai, dang để biểu thị ba bộ là căn bắn ấn (1) 
Phật, Liên, Kira, hoặc là đem ngón cái, 
ngón trỏ, ngón giữa, ngón vô danh, ngón út phối thành bén 
tanh của Pháp giới, tức là phối với Ngũ trí là Đại Viên Cánh 
Trí, Bình Đẳng Tánh Trí, Diệu Quan Sát Trí, Thành Sé Тас 
Tri. 


Chuẩn Dé Bồ Tát căn bûn Ấn (2) - Giáp vi йн 


Hai tay nội phược, hai ngón cái cùng hai ngón trỏ dựng 
thẳng tiếp xúc nhau, ấn này còn gọi là Giáp Vị ấn. 


y 


Chuẩn DE Bồ Тас căn bin ấn (2) 


Thiên Thị Quan Âm (Quan Âm ngàn tay) 


Thiên Thủ Quan Âm (Phan danh Avalokitesvara-sahasrab- 
huja-lo-canal, là chỉ Quan Âm Bỏ Tát có ngàn cánh tay, ngàn 
con mắt, mỗi một lòng bàn tay có một con mắt, còn được gọi 
là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại, Thiên Thú Thánh 
Quán Tự Tại, Thiên Quang Quán Tự Tại. Trong lục Quan Âm, 
day là vị chủ vê cứu độ nhất thiết chung sinh của Địa Nguc 
đạo. 

Trong bộ “Thiên Quang Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp 
kinh” nói rằng: “Đại Bi quán tự tai, đẩy đủ trăm ngàn tay, 
mat cũng rất là nhiều, làm thế gian phụ mẫu, năng thí chúng 
sinh nguyện". Chữ “Thiên” ở đây có nghĩa là vd lượng, viên 
man. Cùng tức là “Thiên Thú” sẽ tượng trưng phương tiện Đại 
Bi lợi tha của vị Quan Am này là vô cùng rộng lớn, “Thiên 
Nhãn” tượng trung khi ngài ứng vật hóa độ, trí huệ dé quan 
sát căn cơ của chúng sinh là viền mãn vô ngại. 

Vị Bồ Tát này là Liên Hoa Bộ (hoặc gọi là Quan Am Bê) 
là một trong Ngũ bộ của Kim Cang giới, một trong tam bộ é 
Thai Tạng giới của Mật giáo) quả đức chỉ tôn, nén xưng là 
Liên Hoa vương. 


Thủ ẩn của Thiên Thủ Quan Âm - Bái điệp êw 


Hu tâm hợp chưởng, ngón cái, ngón giữa, ngón về danh của 
hai tay mở ra, giữa các ngón tay để khoảng trống, không được 
cham vào nhau, biểu hiện hoz sen đã nå xòe ra. 


Thiên Thể Quan Âm 
thủ än- Bat điệp ấn 


Ж 
کے‎ 1 


Thiên Thủ Quan Âm căn bán ấn - Liên hoa ngū cổ ấm 


Hai tay Kim Cang hợp chưởng, lung bàn tay hơi cong lại và 
rời nhan, hai ngón giữa tiếp xúc nhau ó đầu ngón tay, dui 
thẳng hai ngón cái ngón úL, ấn này còn được gọi là Liên Hoa 
Ngũ Cổ ấn, Cửu Sơn Bát Hải ấn, Bể Da Lạc Cửu Phong ăn, 


Thien Thủ Quan Âm cân 
Á bin ấn - Liên hoa ngủ cổ ga 


Như Ý Luân Quan Âm 


Như Y Luân Quan Am (Phan danh Cintámani-cakra), dich 
âm của Phan danh là Chấn Da Ma Ni. Chữ Cinta trong tôn danh 
cô nghĩa tư duy, sở vọng, nguyện vọng. Mani có nghĩa là ngọc 
qui, am Cakra có thé dich là Viên hoặc Luân. Do đó dịch nghĩa 
la Sá Nguyện Bảo Chau Luân hoặc Như Y Chau Luân. Vị Bê Tát 
này an trú trong cảnh giới “Như Ý Bảo Châu Tam Muội”, có thể 
cho ra vô số tràn bảo theo ý mình, thường chuyển pháp luân, 
nhiếp hóa hữu tình, như nguyện ban cho phú qui, tài sản, trí tuê, 
thé lực, uy duc... nên có danh hiệu này. Tên gọi dày đủ là Như 
Ý Luân Quan Thế Âm Bỏ Tát, lại còn được gọi là Như Ý Luan 
Bồ Tát, Như Y Luân Vương Bồ Tát. Mật hiệu la Tri Bảo Kim 
Cang hoặc Dữ Nguyện Kim Cang. 

Như Ý Luân Quan Âm mọt tay cảm Như Ý Bảo Châu, tượng 
trưng cho việc có thể sinh ra bai loại tài sản thé gian và xuất. 
thế gian để bế thí chúng sinh; tay còn lại giữ Kim Luân, tượng 
trưng cho sự có thể chuyển động vô thượng diệu pháp để độ 
chúng sinh. 


т 


Như Y Luân căn bàn ấn 


Hai tay hư tâm hợp chưởng, hai 
ngón cái cong lại như hình chân bán, 
hai ngón giữa cũng cong lại như lá 
sen, còn các ngón còn lại tiếp xúc 
nhau ở đầu ngón như tràng (thành 
tàng). Tới đây, tran tràng có hoa sen, 
trén hoa san có bảo châu, lại do ngón. 
giữa là hỏa, lửa to có sắc dé, biểu thi 
hoa sen đồ, hai ngón cái thành bảo 
hinh, do Như Y Luan là Báo Bé Tát 
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Như Ý Luan căn bin ấn 


của Liên Hoa Bộ, biểu thị cho bản tôn Như Ý Luân; ngoài ra, 
Như Y Luân nằm ở trên tràng, tức biểu thị vé đức hạnh tự 


chứng, hóa tha. 
Như Ý Luân trung tâm ấn 


Giống như сап bản ấn thuật û 
trên, ngón giữa như mũi chia ở ngoài, 
ngón út năm ngang. Ấn này có Liên 
Hoa Bảo Châu Luân, là ấn thâm mật 
nhất. 


Như Y Luân tùy tâm йт 


Giống cách kết ấn căn bản thuật ở 
trên, hai tay ngón giữa ngoại phược, 
hai ngón út dan nhau nam ngang, 
hoặc hai tay ngoại phuoc. hai tay 
ngón tró dung thẳng, đầu ngón tay 
tương hợp như bảo hình, hai ngón cái, 
ngón vê danh tự đựng thẳng thành 
dang tràng, hai ngón út đan nhau. An 
này có nghĩa là từ tự chứng (tâm ấn) 
mà sinh tâm héa độ người khác (tam 


N 


Nhu Y Lun trong tâm ấn 


Như Y Luân tùy lầm ấn 


AS 


trung tám ấn), cũng là thuận ứng của chúng sinh mà hóa ích 
(Tùy tâm ấn). 


Мии Ў Luân tháp an 


Hai tay hư tam hợp chướng, hai ngón 
cái dựng thẳng, sau đó rút vào góc của 
hai ngón giữa, hai ngón {гд cong lại nắm 
lấy đầu ngón cái. Ấn này là Vi pu Liền 
hoa hợp chưởng, Kim Cang hợp chưởng 
nên có cách nói đây là ấn mẫu, cộng với 
sự mở đóng của hai ngon tay cái, để One: 
phân biệt Khai tháp ẩn và Bế tháp ấn. NC Luân hip n 


Thập Nhất Diện Quan Âm 


Thập Nhất Diện Quan Am (Phan danh Ekadasa-mukba), là 
mệt trong Lục quan Âm, trong lục đạo chủ về cứu độ nhất 
thiết chúng sinh của đạo A Tu La, tên đầy đủ là Thập Nhất 
Diện Quan Am Bé Táteó hóa thân củn Quan Thế Âm Bé Tat. 
Dịch nghĩa Phan danh là Thập Nhất Tối Tháng, hoặc Thập 
Nhất Thú, có khi gọi la Đại Quang Phé Chiếu Quan Am. Do 
hình tượng có mười một mat, cho nền thường gọi là Thập. 
Nhất Diện Quan Âm (Quan Am mười một mat) 

Danh hiệu của Thập Nhất Diện Quan Âm Bê Tát, do câu 
thần chú mà có. Câu thần chú này là “Thập Nhất Diên Quan 
“Thế Âm than chú”, do 11 ức đức Phật thuyết, uy lực vô cùng lớn. 

Theo ghi chép trong bộ “Phát thuyết Thập Nhất Diện Quan 
Thế Âm thần chú kinh”: “Lúc ấy Quan Thế Âm Bê Tát bạch 
với Phật rằng: “Thế Tôn, con có Tâm chú, tên là Thập Nhat 
Điện. Tâm chú này do 11 ức chu Phật, sở thuyết, con nay nói 
là vì nhất thiết chúng sinh, vì muốn chúng sinh niệm thiện 
pháp, vì muốn nhất thiết chúng sinh không còn phién não, vì 
muốn trù bệnh cho nhất thiết chúng sinh, vì muến diệt trừ 
nhất thiết chướng ngại, tai quái, ác mộng, vì muốn trừ nhất 
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thiết hoành hệnh, vì muốn irừ nhất thiết người eá ác tam 
khiến cho ho được diu dang, vì muốn trừ đi không cho khởi 
nhất thiết chướng nan do các ma qui gây ra”. Từ điều này ta 
có thể thấy được công đức, uy lực rông lớn của thần chú này. 


Thập Nhất Diện Quan Âm can bản Ấn 


Kim Cang hợp chưởng, mười ngón tay dan lại, dat lên đỉnh 
dau, quán tưởng mười ngón tay là Thập điện hợn với nhất 
điện của bản thân tổng cộng là thập nhất diện, tức hành giả 
quán tưởng mình trở thành Thận Nhất Diện Quan Âm. 


"Thập Nhất Diện Quan Am cán bản ấn 


Mã Đầu Quan Âm 


Ma Bau Quan Am (Phan danh hayagriva), địch âm Phan 
danh là Hạ Dã Nhật Lý Phuge, A Gia Kiệt Lợi Bà; địch nghĩa 
là Đại Lực Trì Minh Vương. Vi Bò Tát nay là một trong Bat 
Đại Minh Vương, là vị Phan Nộ Trì Minh Vương của Liên Hoa 
Bộ trong Tam Bộ Minh Vương 6 Thai Tạng giới của Mật giáo. 
Có vị trí trong Quan Âm viện Man Da La trong Thai Tang 
hiện đồ, còn được gọi là Ма Đâu Đại Sĩ, Ма Đầu Minh Vương, 
Mã Đâu Kim Cang Minh Vương, tục gọi là Mã Đầu Tôn. Mật 
hiệu Dam Thực Kim Cang, Tấn Tốc Kim Cang, phối với Su Tự 
Vë Uy Quan Âm của Luc Quan Âm theo cách nói trong bộ “Ma 
Ha Chi Quán”, chủ về việc cứu hộ súe sinh dao trong Luc dao. 

Nếu lấy vị Bó Tát này lam bản Tôn, là pháp tu vì muốn cầu 
khấn để điều phục kë ác, tức trừ chúng bệnh, đẩy lui oán hận, 
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nghị luận đắc thắng, gọi là Mã Đầu Pháp. Còn hình Tam muội 
gia là Bach Mã Đầu, ấn tướng là Mã đầu ấn. 
ма Dán Quan Âm tối thẲng căn ban ấn - Mû đâu йз 


Hai tay hu tam hợp chuöng (hoặc là Liên Hoa hợp chưởng), 
hai ngón trô gấp lại tiếp xúc nhau, đặt dưới hai ngón cái, hai 
ngón cái dựng thẳng sát nhau và hơi ngửa phần máng ray 


Mã Dầu Quan Am 101 tháng căn bản ấn - 
Mã Đầu ấn 


Mã Đầu Quan Âm thủ ấn (2) 


Hai tay hư tâm hợp chưởng (hoặc Liên 
Ноа hợp chưởng), hai ngón trổ, ngón vô 
đanh cong lại tiếp xúc nhau ở móng tay, 
gấp vào lòng bàn tay, hai ngón еді hơi 
cong lại, giống như Mã đầu ấn nói trên 
nhưng chỉ khác ở ngón vô danh. Ấn này 
biểu thị hình Tam muội gia, hai ngón út 
là Nhĩ (tai), hai ngón vô danh là Nhãn 
(mất), hai ngón giữa là Ty (mũi), ngoài ra 
giữa hai ngón trỏ và hai ngón cái là biểu 
thị Mã khẩu (miệng ngựa). Còn Liên Hoa hợp chưởng là Đại 
Bi tam muội của đức Quan Am, ngón vê danh là Đại Bi Cam 
Lộ thủy, ngón trå tức là ngọn gió của Đại Nguyện thói tưới 
nước Cam Lộ pháp, ngụ ý rửa sạch các chủng tử tạp nhiễm 
trong Tạng thức của chúng sinh, ngón cái là Dai Không Tam 
Muội, ngụ ý nuốt sạch các chủng tử tạp nhiễm. 


Mã Bầu Quan Am ihi ấn 


UTA 


Mã Đầu Quan Âm thủ da (3) « Nhiếp đúc 
din (1) 


Hai tay nội phược, hai ngón cái 
dựng thẳng, de vào đốt giữa của hai 
ngón trỏ. Con một kiểu hai tay nội 
phược, hai ngón cái đựng thẳng đốt Mã Dầu Quan Âm thủ ấn б) 
trên cùng hơi cong lại, gọi là Nhiếp Ni dicin (1) 
Nhất Thiết Chư Độc ấn. Ç 


Mà Đầu Quan Âm thủ ấn (4) - Nhiếp độc ấn (2) 


Kim Cang hợp chưởng, hai ngón giữa 
dựng thang, đầu ngón tương hợp, hai 
ngón tró móc với ngũn vô đanh rồi dùng 
ngón trỏ đè lên đốt trèn cùng của ngón 
giữa, hai ngón út dat sát nhau để vào ) 
long bàn tay, ngón cái dựng thẳng dat \ 
lén hai ngón út, quán tưởng như đang 
nuốt chững các ách nạn của ác nghiệp, _ 
phiên não, bất tường, dùng ngón cái làm Mi iv Quan Amit fn (4) 
thể nuốt ching ba län, ấn này còn được - Nhiếp độc Ấn (2) 
gọi là Ác Nạn Đạm Thực ấn. 


Bất Không Quyên Sách Quan Âm 


Bat Không Quyên Sách Quan Am (Phân danh Amogha- 
pasa), tên gọi day đủ là Bất Không Quyền Sách Quán Thế Am 
Bé Tát, hay còn được gọi là Bất Không Vương Quan Thé Ата 
Bê Tát, Bất Khàng Vương Quảng Đại Minh Vương Quan Thế 
Âm Bë Tát, Bất Không Tất Địa Vương Quan Thế Âm Bë Tat, 
Bất Không Quyên Sách Bồ Tát. Mật hiệu Đẳng Dẫn Kim 
Cang. Lấy “Bất Không Quyên Sách” làm danh hiệu, tượng 
trưng cho Quan Thế Âm Bò Tat là sợi dây lua của Tiri, cứu dó 
hóa đạo chúng sinh, tâm nguyện không bị uổng phí. 


эё? 


Bất Không Quyên Sách Quan Âm 
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Theo truyén thuyết trong “Bất Không Quyền Sách Thần 
Bien Chân Ngòn kính”, vào kiếp cuối cùng của 91 kiếp đời quá 
khứ, Quan Thế Âm Bỏ Tát từng được Thế Gian Tự Tại Vương 
Nhu Lai truyền thu, học được Bất Không Quyên Sách Tâm 
Vương Mau Đà La Ni. Ban đầu khi mới dc Da La Ni này, liền 
chứng đắc Thập Bách Thiên Bất Không Vë Hoặc Trí Trang 
Nghiêm Thủ Tam Ma Địa, do sức mạnh của chân ngôn nay, 
hiện kiến hết thây hội chúng của Thập phương vô số chủng 
chủng sát thé chư Phật Như Lai, và deu cúng đường hết thay, 
được nghe pháp môn thâm sâu, và đều triển chuyển giáo hóa vo 
tượng hữu tình, để họ đều phát tâm Vô Thượng Bà Đề. Sau này, 
Quán Thế Âm Bè Tát thường dùng giáo pháp của chân ngôn 
này, hóa độ vô lượng bách thiên chúng sinh. Do đó, khi Quan 
“Thế Âm Bê Tát thi hiện hóa thân, ding pháp môn này để cứu 
độ chúng sinh, ban xưng là Bất Không Quyên Sách Quan Âm. 


Bãi Không Quyên Sách Quan Âm thủ ấn 


Hai tay Liên Hoa hợp hưởng, hai ngón trỏ, ngón cái ngoại 
phược, ngón cái bên phải đè qua giữa ngón cái và ngón tró tay 
trái (tức là de qua hổ khẩu của tay trái), có tên là Liên Hoa 
Quyên Sach ấn. Liên hoa hợp chuóng biểu thị gốc của Liên 
Hoa Bộ, là hoa sen vốn có tự tánh. Còn ngón cái, ngón trổ bốn 
ngón này ngoại phược, tức dimg để quán tưởng đầu dây lụa của 
hoa sen, sách tức biểu thị bốn sợi day của Ban thé, như cách 
câu cá của ngư phủ thế gian, tế độ những chúng sinh cực ác. 


Bat Không Quyên Sách. 
Quan Âm thủ ân 


AÑ 


Thanh Cảnh Quan Am 


Thanh Cảnh Quan Am (Phan danh Nikalantha), dich âm 
Phan danh là Ni La Kiện Đà, Nhĩ La Kiên Chế. Hay còn gọi la 
Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bè Tát. Là mật trong những hóa than 
của Quan Âm Bé Tát thuộc một trong Tam thập tam Quan Âm. 


Có thuyết cho rang từ “Thanh Cảnh” (Nila-kantha), là có 
lien quan đến truyền thuyết vé Thấp Bà Than, tương truyền 
rằng có các thiên than khuấy động Nhà Hai (bién sữa) muốn. 
edu Cam Lộ, ở trong biển này phát hiện một bình thuốc độc, 
lúc ấy Thấp Ba Thän sợ bình thuốc độc này sé gieo độc hai 
chúng sinh, nên phát khái tâm dai bi, tự mình uống bình. 
thuốc độc, bêi vì duyên có là đóc hai phát tac, nên cố biến 
thành màu xanh (Thanh cảnh: cổ xanh) 

Trong kinh nói nếu có chúng sinh tưởng niệm vị Bỏ Tát Quan 
Âm này, Át сб thể xa rời các thứ sợ hãi ách nạn, duge giải thoát. 
khi các khê. Nếu xem vị Bê Tát này là bản tôn, câu xin trừ 
bệnh, điệt tôi, thọ mệnh... mà tu trì bí pháp, thì gọi là Thanh 
Cảnh Quan Am Phán. Theo ghichép trong bộ “Thanh Cảnh Pai 
Bi Niệm Tung Nghỉ Qui” vị Bò Tát này có sắc thân màu đả 
trắng, cổ mầu xanh, biểu thị ý nghĩa Phiên Não tức Bê De. 


Thanh Cônh Quan Âm thủ ấn (1) 


Hai tay hư tâm hợp chưởng, hai 
ngón tay cái đựng thẳng đặt trong lòng 
bàn tay, hai ngón trỏ gap lại đè lên döt 
dau tiên của ngón cái, hai ngón giữa, 
ngón vô đanh ngón út khép lại như 
vòng tròn. Trong đó hai ngón giữa biểu 
thị cho lá sen, hai ngén tró de lên 
ngón cái la ốc, con hai ngén vo danh 
dung thẳng tức la trượng, bai ngón üt А 
dan nhau tức la Luân, như vậy một ấn Thanh Cath Quan Am thi Za fl) 
mang day đủ bốn thứ. 
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Thank Cảnh Quan Âm thù ẩn (2) - Dai bi têm ân 


Hu tâm hợp chưởng, hai ngón trỏ gập 
lại đè lên đốt thứ hai sủa ngón cái, hai 
ngón giữa dựng thẳng, đầu ngón tưởng 
hợp, hai ngón vô danh dựng thẳng, và hai 
ngón út thắng đứng tương hợp. Như thế 
thì hai ngón giữa là lá sen, còn bai ngón 
trỏ de lên ngón cái là ốc, hai ngôn vê 
danh làm thành hình tròn tức là biểu thị 
cho Luân, ngoài ra hai ngón út dựng Thanh Cỉnh Quan Am 
tháng tức là Trượng, như vậy một án ian 2). Pai bi tûn ấn 
cũng có day đủ bốn loại. 


Diệp Y Quan Am 


Diệp Y Quan Am (Phan danh Pamasavari), nghĩa của Phan 
danb là Mặc áo lá (diệp у). Còn được gọi là Diệp Y Quán Tự 
Tại Bề Tát, Diệp Y BS Tát. Là một trong bién hóa thân của 
Quan Âm, mêt trong Tam thập tam Quan Âm. Do toàn than 
được bao boe trong lá sen, nên gọi là Diệp Y Quan Âm. Có vị 
trí ở Quan Âm viện trong Thai Tạng Mạn Đà La, Mật hiệu là 
Di Hanh Kim Cang. 

Сап cứ lời thuật trong bộ “Diệp Y Quán Tự Tại Bê Tát 
kinh”, Điệp Y Quán Tự Tại Bê Tát Ma Ha Tát Đà La Ni được 
Quan Tự Tại Bà Tát tuyên thuyết ứng theo lời thỉnh cáu của 
Kim Cang Thủ Bỏ Tái trong Pháp hội của Thé giới cực lạc. 
Trong kinh con nói Da La Ni này không chỉ có thể tru hết 
thay tai họa của chữ hữu tình nh tật bệnh, đói khát, giặc 
cướp, lũ lụt hạn hán, sáng tối mất trật tự... mà còn có thể có 
các công đức thù thắng như tăng trưởng phúc đức, Tế quốc 
phong thịnh, nhân dan an lạc, v.v... 
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Điện Y bắt điện ấn 


Hu tâm hợp chưởng, ngón cái, ngón giữa, nón vá danh của 
hai tay mở ra, giữa các ngón phải để khoảng trống, các ngón. 
không được dua vào nhau, biểu thị hoa sen đã nd trọn ven 


Tiệp Y bát điệp fa 


Bạch Y Quan Âm 


Bạch Y Quan Âm (Phan danh Pändaväsini), là một trong 
Tam thập tam Quan Âm, Dịch âm Phan danh là Bán Na la 
Phuge Tất Ninh. Dịch nghĩa la Bạch Xứ, Bạch Trú Xứ, vì vị Bồ 
Tát này thường trụ trong hoa sen trắng nên có danh hiệu này. 
còn được gọi là Bạch Xu Tôn Bỏ Tát, Đại Bạch Y Quan Âm, 
Phục Bạch Y Quan Âm, Bach Y Quán Tự Tại Mẫu. Trong quyển 
thử mười bộ “Đại Nhật kinh sở” viết: “Màu trắng tức tâm của 
Bê dé, try trong tâm Bê dé này, tức là Bạch trú xứ. Bê dé tam 
tir cảnh giới Phật sinh ra, thường trụ nơi này có thé sinh ra chư 
Phật. Đây là Quan Âm Mẫu, tức là Liên Hoa Bộ chủ vậy”. 

Phương pháp tu lấy Bạch Y Quan Âm làm bản tôn, cầu 
khẩn trừ tai sống lâu, gọi là Bạch Y Quan Am pháp haặc Bach 
Xứ tên pháp. 


Bach Y Quan Am thi ấn 


Hai tay nội phược, hai ngón 
trỏ dựng thẳng, đầu ngón tay dự Bạch Y Quan Âm. 
vào nhau thành hình tròn, hai the da 
ngón cái dựng thẳng dya nhau. 


ed 


hai ngón trỏ tức lá sen, hai ngón cái là 
thân Вӧ Tát ở trong hoa sen. 


Bạch xứ tôn ấn 


Hai tay hư tâm hợp chưởng, hai ngón 
vô danh gập vào trong lòng bàn tay, hai 
ngón cái dựng thẳng tiếp xúc với hai ngón 
vô danh. Biểu thị vị Bê Tát này là Liên 
Hoa Bộ bộ mẫu, có thể sinh ra chư tôn của 
Liên Hoa Bộ 


Bạch xứ tôn ấn 


Bạch Y Quan Âm. 


THU AN CUA MINH VUGNG BO 


Bất Động Minh Vương 


BRB Động Minh Vuong (Phan danh Acalanatha), một 
trong Ngũ Đại Minh Vương hoặc một một Rat Đại 
Minh Vương, còn được gọi là Bất Động Kim Cang Minh Vương, 
Vó Động Ton, Mật hiệu Thường Trụ Kim Cang. 

Theo ghi chép trong quyển thứ năm bộ “Đại Nhật kinh só” 
Bat Động Ton mặc dù đã thành Phật từ lầu, nhung vì nguyên 
cỡ là Tam Muĝi Gia Bản Thé, nên thị hiện Në Bóc Tam Muĝi, 
làm đồng bộc của Như Lai, thực hành các chúng vụ, nên còn 
có tên là Bất Động Sứ Giả, Vô Động Sứ Giả, tho sự cúng 
dường các thức ăn thừa của hành giả, ngày dem ủng hộ hành 
giả. khiến cho người ấy thành tựu viên mãn Bồ đề. Và thông 
thường ngài được xem là ứng hóa thân của Đại Nhật Như Lai, 
thọ giáo mệnh của Như Lai, thị hiện tướng Phẫn Nộ, thường 
trụ Hỏa Sinh Tam mudi, thiêu đốt chương nạn và các do bán 
trong ngoài, hủy diêt hat thay qui ma, oán hận. 

Trong bộ “Tháng Quán Bat Động Qui” ghi chép, thé nguyên 
của ban tan là “Kë thấy than ta, đắc Bà dé Lâm; kế nghe danh 
ta, đứt mê hoặc tu tất lành; ké nghe ta nói, đắc dai trí tuệ: kê 
trì tâm ta, tức thân thành Phát”. Từ đó, có thể thấy được sự 
quảng đại về Bi nguyện của Bất Động Minh Vương. 


Bat Động căn ban ấn - Độc cổ ấm 
Hai tay nội phược, hai ngón tré dựng thẳng dựa vào nhau, 


lấy hai ngón cái de lên móng của ngón vô danh, hai ngón trỏ 
là kiếm. hai ngón cái và ngón vô danh như day lụa, hoặc là 


SR 


Bat Động căn bản ёв - 
Вед 


đem hai ngón võ danh, ngón giữa xem như Tứ Ma, còn lấy hai 
ngón cái de vào có nghĩa là hàng phục Tú Ma. 


An thứ nhất của 14 ấn căn bûn - Độc cổ 


Thi ấn của Bất Dong Minh Vương, 
trong các bộ “Bất Động Lập An Qui’, 
“Bất Động Sứ Giả Pháp”, “Đệ Lý Tam 
Muội Gia kinh”... đưa ra tất cả 14 ấn 
căn bản từ Căn Bản Bí Mật cho đến 
Tam Cổ Kim Cang ấn. Ấn căn bản thứ 
nhất là Dêc Cổ ап 


Ấn thủ hai của 14 ẩn căn bûn - Rdo sơn din 


Hai tay nội phược, hai ngón cái đặt 
û trong lòng bàn tay. Ngôi bàn thạch. 
tọa, biểu tô nghĩa Bất động chuyển; 
Theo bộ “Đệ Lý kinh” thì chỉ nói là nội 
phược, không nói đến việc đặt hai 
ngón cái vào lòng bàn tay. 


Än tin? ba của 14 ấn căn bûn - Dán ấn 


Hai tay nắm bất Kim Cang quyển, 
quyên ben phải ngửa, quyền bën trái 
úp lại đặt lên trên, ngửa ra ngoài. Nghỉ 
qui có nói, lấy bốn ngón tay của tay 
phải hoặc tay trái nắm lấy ngón cái, và 
đặt lên đâu, đây vên là dạng kết tóc. 


"Thập tứ căn bản ấn 1 - Độc cổ 


"Thập tứ cán bûn ấn 2 - Bảo són Ấn 


< 


Thị tứ сіл bản ấn 3 - 
Đầuấn 


añ 


Ấn thứ tu của 14 ấn căn bûn « Nhãn ñit 


Hai tay nội phược, hai ngón cái đặt 
trong lòng bàn tay, hai ngón tró dựng 
đứng dựa vào nhau, đặt lên mắt và giữa 
longmay, biểu thị Tam bộ trí, hoặc 
Luang bộ và Trí nhãn của sự bất nhị. 
“Đề Ly kinh" “Dé Lý Pháp” gọi đây là 
Phát Kết ấn, lật ngược lại đặt lên trần 
gọi là Nhãn ấn. Các nghi qui có sự khác 
biệt giữa hai bộ kính. 


Ấn thứ năm của 14 ấn căn bản - Khẩu ấn 


Hai ngón tay út kẹp vào trong, hai 
ngón vô danh đè lên ngón dt, hai ngón 
giữa dudi thẳng, bai ngón cái dat lên 
móng ngón vô danh, và cũng đặt hai 
ngón trỏ len móng ngón giữa, dem ấn 
này đạt lên miệng, hai ngón cái biểu thị 
cho môi đưới, hai ngón giữa, ngón tró 
tức môi trên, giữa hai môi này là khẩu 
hình. Đây là miệng của Dai Khang Tara 
muội, hai đầu ngón út dua ra tức hình 
dang của hai chiếc răng. 


An thứ sáu của 14 ấn căn ban - Tâm ấn 


Hai tay hư tâm hợp chưởng, hai ngón 
trổ, ngón cái cong lại thành hình đàn 
chi (búng tay) giếng như cách kết Đại 
Huệ Dao ấn. Tâm Ấn là Can Lat Da tâm 
của Bất Động Tôn, biểu thị vạn đức ở 
tâm. Lại có thuyết, ngón giữa là Pha 
bất động, hai ngón trổ là hai sứ giả của 
hai bộ của Liên Hoa Bè, Kim Cang Bộ 


A 


“Thập tử cin bản én 4 - 
Nhất ẩn 


A 


"Tháp tf cin bản ấn 5 - 
Khẩu ấn 


Thập nt căn bin ẩn 6 - 
Tâm ấn 


añu 


An thứ bûy của 14 án căn bản - Giáp ẩn 


Hai tay hư tam hợp chưởng, hai ngón 
giữa dựng lên như dạng Trang, hai ngón 
trổ dua vào đốt đầu tiên của ngón giữa, 
hai ngón vô danh thành bao hình, hai 
ngón út, ngón cái dựng thẳng riêng гё. 
Đặt ấn vào bốn chỗ tìm, hai vai, cổ họng, 
dat lên dinh đầu rôi xia. Dùng ấn пау gia Tạ cin bin dn 
trì bốn chỗ của thân, trở thành Bất Dong 


thân, nên cũng còn gọi là Tú xứ gia trì ấn. Siig in 
Ап thứ tâm «йа J4 din căn bản - Sutil phn tán ấm 
Cách kết ấn giống ấn thứ 
bảy, nhưng ngón trỏ của tay 
trái tách rời ra dan vào do động Thập tứ cin bản Ấn 3 - 
qua lại, ngón tró tay phải mó ra Sư tửphấn tất Ấn 


như hình Sư Tử Phấn Tấn. Sư 
tử dùng để biếu thị sự dûng 
mãnh của Bê Đề tam. 


An dui chin của 14 ẩn căn bûn - Hảa ditm ấn 


Ngén cái tay phải de lên ngón 
giữa và ngón vô danh, ngón trỏ dung 
thẳng đặt vào lòng bàn tay trai, ngón 
trổ tay phải này đè vào gốc của ngón 
giữa, tức biểu thị ngọn gid đại bi của \ p= 
Phật, thổi bùng lên trí của chúng ° 
sinh. Còn trong “Đệ Lý kinh” dùng 
ngón cái tay phái nấm lay ba ngón “Thập tứ căn bin ấn 9 - 
can lại, ngón trỏ dudi ra chỉ vào long Hỏi đệm ẩn 
ban tay trái, năm ngón tay của tay 
trái xòe vời ra như ngọn lửa. 


tờ, 


Ấn thủ mười của 14 ấn căn bûn - Hda diem 
luân chỉ ấn 


Con có tên là Chế Hóa ấn, Già Нда 
ấn. Hai tay nắm lại thành quyền ngôn 
cái đặt vào giữa và ngón trỏ, hai quyền 
đặt sát nhau. Neón cái đặt giữa ngón trỏ 
và ngón giữa, lửa lập tức tự tắt, tượng 
trưng việc dùng Tri của Đại Không, diét 
trừ lửa phiền não của сас nghiệp. 


‘Thip tứ căn ban ấn 10 - 
Ha diêm luân chỉ in 


Жи thử mười một của 14 ẩn căn bûn - Thương khử dh 


Thuong Khử tức pháp loa (pháp Phật 
xoáy tron như trên de phat ra tiếng), 
đùng ngón cái của mỗi bàn tay đè lân 
trên ngón vô danh và ngón út, hai ngón 
giữa dựng thẳng tiếp xúc nhau ở đầu 
ngón, ngón trổ bên phải đặt lên đốt thứ 
nhất của ngón giữa bên phải, ngón trỏ 
bën trái dựng thẳng tách rồi ngón giữa. 
Pháp loa biểu thi sự thuyết pháp Phat. 


‘Thip tú cin bản ấn 11 - 
“Thương khử Ấn 


Ấn thit mười hai cûn 14 An căn bān - Khát nga ẩn (Kiếm ấn) 

Ngón trô và ngón giữa tay trái duỗi thẳng, dùng ngón cái đè 
lên mồng ngón út và ngón vô danh làm vỏ đao, tay phải cũng 
làm như vậy, rồi đặt đao (ngón trổ và ngón vò danh) của tay phải 


và vó đao của tay. 


“Tháp tử căn bản ấn 12 - 
Khát nga ấn (kiếm ấn) 


„2715 


An thứ mıtùi ba của 14 Ấn căn bàn - Quyên 

sách din 

Ngón cái tay phải đặt lên móng của ha 
ngón là ngón vô danh, ngón giữa va ngón 
út, ngón tró tay phải dung thẳng đặt vào 


bàn tay trái, ngón giữa, ngón vô danh và 27 
ngón út của tay trái nấm lấy ngón trå và Тёрт bin én 13 
ngón cái của tay trái nắm lại như hình - Quyết sách ấn 
chiếc khoen. Ấn này biểu thị dây lụa do 


Minh Vương nám git. 
An thử mười hòn của 14 ấn сап bàn - Тат cổ 
kim cang ấn 
Đặt ngón cái lên móng của ngón trỏ 


tay phải, ba móng còn lại бибі thang ra 
như Tam cổ (ba phản), trong “Sứ giả 
Pháp” gọi ấn này là “Vê Uy Thanh Tịnh 


кин Тат cổ kim cang in 
ấn”, 


Thập tê cin bản ân 14 - 


Ái Nhiễm Minh Vương 


Ái Nhiễm Minh Vương (Phan danh Raga-raja). Một trong 
bán tôn của Mật giáo. Han địch có các tên như “Ái dục tham 
nhiễm túc tịnh Bê Đề tâm”, nên có danh hiệu Ái Nhiễm Minh 
Vương. Còn từ raja hàm nghĩa màu đỏ, do đó, vị ton giả này 
phần lớn toàn thân mau đô tượng trưng cho đạc đức vé Hòa 
Ai (yêu thương) 

Ái Nhiễm Minh Vương tượng trưng cho Nhiễm ái tinh duc 
của ching sinh vốn là bản tánh thanh tinh, Nhiễm và Tịnh 
bất nhị, và dựa theo đó tu tập Tinh Bê dé tám, dién này có 
nghĩa Phién Não tức Bê đẻ. 

Tu tập pháp của Ái Nhiễm Minh Vương, chủ yếu lấy việc 
điều phục, kinhäi và cầu phúc làm chính, nhất là xem trọng 


nee 


Ái Nhiễm Minh Vương 


pháp kính 4i. Pháp này vốn là bí pháp 
của Đài Mät, sau này Đông Mật, Bai 
mật đều cùng tu tập. 


Au căn bûn của Ái Nhiễm Vương 


Hai tay bất Kim Cang quyển nội 
phược. hai ngón giữa dựng thắng giao Ái Nhiên Vương 
nhau thành Nhiễm, dat ấn lên tim, trán, căn bẩn in 
сб họng, quyền hai tay nắm lại biểu thị 
Kim Cang giới, nội phược tức Thai Tạng giới. Hai tay giao nhau 
nghĩa là định và huệ hợp nhất, lấy tự thân tức ban tôn, ấn này 
gọi là Nhiễm ấn. 


Bai Uy Bức Minh Vương 


Đại Uy Đức Minh Vương (Phan danh Yamantaka), dich Âm 
la Diem Mạn Đức Già, nghĩa là diệt trừ diem ma, nên biệt 
hiệu trén Hàng Diêm Ma Tôn, Mật hiệu Uy Đức Kim Cang. 
Hay còn được gọi là Đại Uy Đức Tên, Lục Túc Tôn. Là một 
trong Ngũ Đại Minh Vương hoặc Bát Đại Minh Vương. Nếu 
phất với ngũ Phat, túc giáo lệnh luân than của Vô Lượng Tho 
Phật, cũng es thể xem như hóa hiện của Văn Thù Bò Tát. 

Trong hiện đồ Man Đà La, vị tén giả này có vị trí ở Tri Mich 
viện của Thai Tạng giới, bên phía trái của Bát Nhã Bô Tat. 

Trong Mật giáo Tây Tang, Đại Uy Đức Kim Cang là một 
trong những ban tôn của Vë Thượng Mật tối cao. Các pháp tu 
liên quan đến vị này có rất nhiễu, trong đó tác đụng chủ yếu 
da số là hàng phục, trừ ma và đối trị Diém La tit ma... là chủ 
tôn của túc Thân Thành Tựu trong Vô thượng Du gia bó. Cac 
pháp tu lấy Đại Uy Đức Minh Vương làm bản tôn trong Mật, 
giáo Nhật Bán, số lượng cũng không it. Thông thường đều 
dùng để edu khẩn sự thắng lợi trong chiến tranh hoặc là điều 
phục ác nhân. 
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Đại Uy Đức Minh Vương 


да 


Раі Uy Dite căn bản ấn - Bang ấn 


Hai tay hợp lại nắm thành quyền, 
hai ngón giữa dựng thẳng, đầu ngón 
tương hợp, hình cây giáo (sóc) biểu 
thi ейп bản ấn, nên cũng gọi Bing 
an (ấn hình gay). 


Đại Uy Đức - Tìm ấn 


Dai Uy Đức can bûn ấu + Tam ûn 


Như căn bản ấn nói trên, dudi hai ngón 
trẻ, cong lại như ba mũi kích giao nhau. 


Đại Uy Đức tam trang tam ấn 
Giống như tâm ấn thuật ở trên hai ngón trỏ dựng thẳng 


Dai Ủy Dức 
tâm trung im ấn 


Hàng Tam Thế Minh Vương 


Hàng Tam Thế Minh Vương (Phan danh trailokya-vijaya), 
Hán dịch các tên như: Thang Tam The, Thánh Tam Thế, 
Nguyệt Yến Ton, Kim Cang Thôi Phá Giả, Phán Nệ Tri Minh 
Vuong Tôn... là một trong Ngủ Đại Minh Vuong của Mật giáo, 
phối hợp với ngũ phương Phật, tức Giáo Lệnh Luân Thân 
(Phan Nê thân) của Đông Phương A Chúng Phật. Do ngài có 
thể hàng phục tham, sản, si của chúng sinh tam thé và chủ 
của tam giới — Đại Tự Tại Thiên, cho nên có danh hiệu là 
Hàng Tam Thế, 

Trong Man Đà La của Kim Cang giới, ngài thị hiện Phân 
Nộ hình của Kim Cang Tát Đóa, hóa hiện của Đại Nhật Như 
Lai, cu trú ở Đông Phương Nguyệt Luân của Hàng Tam Thế 


ie 


Hang Tam Thế Minh Vướng 


hội và Hàng Tam Thế Tam muội gia hội. Trong Man Đà La 
của Thai Tạng giới ngài ở Tri Minh viện. 

Theo truyền thuyết Mật giáo, công năng chủ yếu của việc 
tu tập pháp của Hàng Tam Thế Minh Vương là diéu phục, 
nhất là hàng phục Thiên ma, nếu trì tung chon ngôn của vị 
Minh Vương nay thì vô lượng vö biên ma giới lập tức sẽ bị khổ 
não nóng bệnh. Phàm quyến thuộc chư ma có ý quấy nhiễu 
người tu hanh, khi nghe thay chân ngôn của vị Minh Vương 
này, không những không thể tiếp tục gây chướng, thậm chí 
còn trở thành nô bộc tùy tùng của người tu hành. Tu tập pháp 
của vị Minh Vương này, cũng có thé thu được các công đức nhu 
đánh thắng trận, trừ bệnh, được mọi người yêu kính. 


Hang Тат Thế (đại dn) 


Hai tay bat Phan Nê quyền, tay trái ở dưới, tay phải ở trên, 
lưng hai ban tay hướng vào nhau, hai ngón út méc nhau lại, 
hai ngón trỏ cũng dựng lên, xoay ben. trái là Nh trừ, vòng 
bên phải là kết giới. 


Hàng Tam Thế - Đại ấn 


eh е, 


Ô Khu Sa Ma Minh Vương (Uë Tích King Cang} 


Ó Khu Sa Ma Minh Vương (Phan danh Ucehusma), còn 
được gọi là Ô Qui Sa Ma Minh Vương, Ô Tê Sa Ma Minh 
‘Vuong; cũng gọi Uë Tích Kim Cang, Hóa Đầu Kim Cang, Bất 
Tinh Kim Cang, The Dung Kim Cang, Bất Hoại Kim Cang, 
Tri Uč Phan Nö Ton... La mêt trong các Phan Nê Tôn được 
Mật giáo Thién tông thờ phụng, là Giáo Lệnh Luân Than của 
Bac Phương Yết Ma Bộ. 

Theo quyển thứ 36 bộ “Huệ Lam Âm Nghĩa” ghi, Bản 
nguyện của vị Minh Vương này muốn nuốt hết những gì dơ 
ban của mọi vật. mang số thâm tinh đại bi, không tránh ué 
tap, vì cứu hộ chúng sinh, cũng như đại uy quang của ngọn lửa 
to, đốt hết tam phiền não, vọng kiến, tâm phân biệt, nha , 
sạch, sinh điệt. Do mang đặc đức là chuyển bất tịnh thành 
thanh tịnh, nén thường đặt ở nơi bất tịnh cung phụng. 

Các pháp tu lấy vị Minh vương này làm bản tôn gọi là О 
Qui Sa Ma pháp, phần lớn dùng để cầu khẩn sinh sản bình an 
hoặc khử trừ những de ban khi einh sán, hoặc muốn khu trục 
тап độc, ác qui... cũng có thể tu pháp này. Phàm người tri tung 
than chú cúa vị Minh Vương này, có thể đắc được đại công đức, 
không những được trừ bệnh, kính ái, tránh được nạn, thọ 
phúc, kế địch kham phục... ede lợi ich lớn, càng có thể phòng 
ngừa các chướng ngại như Khô mộc tỉnh, ác qui, rắn độc.. 
Ngoài ra, còn gọi là Ô Huyên Sa Ma Minh Vương biến thành 
nam tử pháp, có thể khiến thai nữ biến thành thai nam (sinh 
con trai thay vì con gáU 


Ô Khu Sa Ma thân ấn 

Ngón vô danh, ngón út của tay phải từ sau lưng ngón vê 
danh của tay trái, cắm vào đến chỗ giữa ngán vò danh và ngón 
giữa, rồi dùng ngôn cái tay phải đè lấy móng tay ngón vê 
đanh, ngón út tay phải và nắm lấy ngón vô danh và ngón út 
tay trái. Tiếp đến, gap cong ngón уб danh và ngón út tay trái, 


Е) 


ngón cái tay trái đè lấy móng ngón 
vô danh và ngón út tay trái làm 
thành dạng hai khoen móc vào 
nhau, và dung thẳng hai ngón giữa, 
ngón trỏ dựng thẳng, đầu của hai 
ngón giữa tiếp xúc nhau, còn hai 
ngón trỏ bẻ cong tới lui. Ấn này còn 
được gọi là Phổ Diem ấn. 


© Khu Sa Ma thủ ấn (1) - Bạc già phan 
căn ban ấn 


Hay tay nội phược, hai ngôn cái, 
hai ngón út đựng thẳng đựa vào 
nhau. An nay tên là Bạc Gia Phan 
Căn Bản ấn. Hai ngón cái, hai ngón 
út là bai đầu của Độc cổ. Khi triệu 
thỉnh thì tay cái lập long, triệu hai 
lần; khi phụng tong bring ra ngoài. 


Ó Khu Sa Ma thủ ấn (2) 


Hư tâm hợp chướng, hai ngón tay 
út cong lại đặt vào lòng bàn tay, bai 
ngón cái de lấy ngón út ở phần 
móng, hai ngón vô danh, ngón giữa, 
ngón ted dựng thẳng tiếp xúc nhau 
û phần đầu ngón, các ngón hơi đẩy 
nhẹ nhau. 


Ó Rhu Sa Ma tiri ẩn (3) 


Hai tay nội phược, hai ngón giữa 
dung thẳng tiếp xúc ở đầu ngón, hai 
ngón trổ cong lại như hình móc, đặt 
vào lưng ngón giữa, như hình chày 
ba lớp. 


N 
164 ức. 


Ô Khu Sa Ma 
thần ấn 


Û Kha Sa Ma thủ ấn {1) 
Bạc gid phan cán bản an 


A 


Û Khu Sa Ma thủ ấn (2) 


DA 


Ó Khu Sa Ma thủ ấn G) 


Ó Khu Sa Ma thủ án (4) 


Tay phải nắm thành quyén, ngón cái Ô Khu Sa Ma 
dung thẳng đè vào bèn cạnh ngón tró, gia thủ Ấn (4) 


trì năm điểm. 


Quan Đồ Lợi Minh Vương 


Quan Dé Lợi Minh Vương (Phan danh: Kundah), dich âm là 
Quân Đề Lợi, địch nghĩa là cái bình. Trong Mật giáo, Bình là 
tượng trưng cho Cam Lệ, cho nên dịch là Cam Lộ Quân Dó Lợi. 
Сб vị trí trong Ta Tat Địa viện của Thai Tang Man Đà La. Là 
một trong Ngũ Đại Minh Vương của Mật giáo, là giáo lệnh luân. 
thân (phân nộ than) của Nam Phương Bảo Sinh Phật. 

Quân Đô Lợi Minh Vương lấy Tu Bì làm phương tiện, thành 
chúng đại uy nhật luân để chiếu điệu kë tu hành. Ngai ray nước 
Cam Lộ, dé tẩy rửa tâm địa chúng sinh, do dé còn được gọi là 
Cam Lé Quân Bé Lợi Minh Vương (Amriti-kundhi, A Mat Loi 
Đế Minh Vương). Ngoài ra, do thị hiện phân nộ tướng, hình 
mạo lại giống như thân Dạ Xoa, nên cũng được gọi là Quan Đỗ 
Lợi Dạ Хоа Minh Vương (kundali-yaksas). Ngoài ra, cũng có 
thuyết dùng cách gọi lạ khác là “Bai Tiếu Minh Vương". 

Pháp của Quân Dé Lợi Minh Vương phan lớn dung vào 
phương diện để điều phục, tiêu diệt, tăng ich. Nếu như người 
tu hành mỗi ngày vào bữa An, trước bữa ăn, cúng dường một 
it dé ăn, sau dé niệm tụng bay lần tâm chú Quân Dé Lợi Minh 
Vuong. Ngoài ra, Quân Dé Lợi chan ngôn thường được dùng 
để bổ trợ cho việc tu trì các Mật pháp khác, hoặc dùng để gia 
trì vật cúng dường. 


Quân Đô Lợi thủ án 
Ấn nay kết như sau: Hai tay môi tay N 
dùng ngón cái đè lên móng của ngón 


út, ba ngón còn lại thì đựng thắng Qu Bö Li mûd 
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thành tam cổ hình (hình ba lớp) tay prái da lân tay trái giao 
lại với nhau. 


Quân Dó Lợi tam muội gia din 


Hai ngón út kẹp và trong, hai ngón 
vô danh gập lại de lên giữa, hai ngón 
giữa dựng thẳng, đầu ngón tiếp xúc 
nhau, hai ngón trỏ gập con lại, đặt lan J 
đốt trên cùng của ngón giữa: như cái 
chày ba lớp, hai ngón cái đựng thẳng, Quin Dû Lgi tam mudi gia än 
đè lên ngón vô danh. 


Khổng Tước Minh Vương 


Khổng Tước Minh Vương (Phan danh: Maha-mayüra-vidy- 
ràjnñ) dich ra âm Hán là Ma Ha Ma Du Lợi La Diem, Phật Mau 
Đại Khổng Tước Minh Vương... Vị ton giả này tương truyền là 
hóa than của Phật Tỳ Ló Giá Na hoặc Phật Thích Ca Mau Ni. 
Trong pháp tu của Mật giáo, người tu lấy Khổng Tước Minh 
Vuong làm bản tin, gọi là Khéng Tước Minh Vương kinh pháp, 
hay con gợi là Khổng Tước kinh pháp. Là một trong tứ đại pháp 
của Mật giáo. 

Nhân duyên ban đầu về xuất hiện eda Khổng Tước Minh 
Vương, theo ghi chép trong "Khổng Tước Minh Vương kinh” 
khi đức Phat con tại thế, có một tỳ kheo bi rắn độc cán, đau 
đớn vò cùng. Khi tên gid A Nan bach lại với đức Thích Tên, 
đức Phật liền tuyên thuyết một loai Đà La Ni chân ngôn có 
thể khử trừ ma muội, độc hai, ác tật. Đà La Ni này chính là 
Khổng Tước Minh Vương chủ, từ đó bắt đầu được người đời 
biết đến uy lực Khổng Tước Minh Vương cũng như Đà La Ni 
của ngài. 

Do ý nghĩa hiển lộ trong hình tượng của Không Tước 
Tôn, có thé biết được vị tôn giả này có bón thứ diệu đức là 


од. 


kính cứ, điều phục, tang ích va tức điệt, có thé thỏa man 
hết thầy nguyện vọng chúng sinh, còn con Khổng Tước еб 
thể ăn nuốt сас dêe trùng do ngài cưỡi, càng tượng trưng là 
vi tôn gid này có thể nuết sạch hết thay nga độc phiển não 
của chúng sinh. 

Trong Mạn Da La của hiện dé Thai Tạng giới, vị tên giả 
nay được das ở Tô Tất địa viện, thân bình cá màu đỏ hồng, 
hai cánh tay, tay phải giữ đuôi Khổng Tướe, tay trái cảm hoa 
sen, ngòi trên tòa sen đả. Lông Khéng Tước là hình Tam 
muội gia. Con hình tượng lưu truyền ở Tây Tạng lại là Tam 
Diện Bat Tí (ba mat tám tay), ngồi trên tòa sen, không cudi 
Khổng Tước. 

Pháp mén của Khổng Tước Minh Vương rất hiệu nghiệm 
абі với các các lợi ích của thế gian như: hộ quốc, diêt trừ, cầu 
mưa, khử bệnh sống tho, an sån... Đương nhiên quan trọng 
nhất, vẫn là chỗ đưa vào của người tu hành xuất thế gian đối 
với vị tên giả này là khử trừ các loại phién não độc hại trong 
tâm của chung ta gồm tham, sân, si, mạn. nghi... khiến chúng. 
ta có thể viên mãn vé trí tuệ, từ bì bé dé, nhanh chóng thành 
vô thượng Phat quả. 


Khổng Tước Minh Vương ấn 


Hai tay nội phược, hai ngón cái, ngón út dựng thẳng dựa 
vào nhau 


Khổng Tước Minh Vueng ẩn 


ni 


RA THUAN a | 
CỦA CÁC HỘ THỂ THÁNH CHUNG KHAC 


Bai Phạm Thiền 


ai Phạm Thiên (Phan danh: Brahma), dich âm Phan 

danh là Bà La Hạ Ma, dich nghĩa là thanh tinh, ly 
dục. Thần sang tạo cia Bà La Môn giáo, An Độ giáo. Phat 
giáo liệt ngài vào Sơ Thién Thiên của sắc. 

Đại Phạm Thiên xem mình là tự chủ độc tôn, cho rằng 
mình là người sáng tạo vũ trụ, hậu thế nhất thiết chúng sinh 
déu do ngài bóa sinh, hiểu biết tường tan nghĩa lý của hết 
thay kinh điển, thống linh Đại Thiên thế giới, tự xem mình ở 
nơi giàu sang bác nhất. 

Phạm Thiên lại chia thành Tam Thiên, tức là Phạm Chúng 
Thiên (Phan danh: brahma-pàrisadya) Phạm Phụ Thién 
(Phan danh: braham-puroohita) và Dai Phạm Thiên (Phan 
danh: maha-brahma), gọi chung Phạm Thiên. Trong đá, Đại 
Pham Thiên Vương thống ngự nhân dân của Phạm chúng, Phụ 
bật thần của Phạm Phụ. Mật giáo liệt vào một trong 12 vị trời, 
hủ hộ thượng phương. Là một trong 28 bộ chúng Quan Âm. 

Thông thường gọi là “Phạm Thiền”, phần lớn đều là chi Đại 
Phạm Thiên Vuong, hay còn gọi là Phạm Vương, Thi Khí 
(Phan danh: Sikhin) hoặc Thế Chủ. Trang truyền thuyết An 
Độ cổ, ngài được hạ sinh từ Quang Âm Thiên vào thời kỳ đầu 
của vũ trụ, tạo tác van vật. còn trong Phật giáo, ngài cùng với 
Đế Thích Thiên đấu là thân hộ pháp của Phật giáo. 


wee 


Pham Thien ẩn 


Nam ngón bàn tay trái duỗi t 
nhiên hơi cong lại, thành ấn Bán 


Phan Thiên ấn 
Liên Hoa (nửa đóa hoa sen) 


Đại Tự Tại Thiên (Y Xa Na Thiên) 


Đại Tự Tại Thiên (Phan danh: Isana), dich la Y Xá Na Thiên, 
còn gợi là Y Giá Na Thiên hoặc Y 8a Thiên, địch nghĩa là tự tại, 
chúng sinh chủ, nghĩa là người Ty Phối. Là một trong Hộ thế bát 
phương, một trong 12 vi trời, Бойс một trong Thập phương Hộ 
pháp thần, thú hô phía Dong Bắc. Có thuyết nói ngài tức là Ma 
Tay Thủ La Thiên theo cách gọi cũ. Trong Thai Tạng giới Mạn. 
Da La có vị trí ở ngoại viện Kim Cang bộ. 

Đại Tự Tại Thiên có thân màu xanh den, hiện tướng phan 
nộ, trách mắng tam độc Tham, Sân, Si. Trên mặt ngài có ha con 
mắt, biểu thi hàng phục ba vọng chấp là Tho, Té, Vi Tế. Trên 
thân deo đầu lau làm chuỗi Anh lạc. Đầu lâu tượng trưng cho 
căn bản vô minh, lay dau lâu làm Anh lạc biểu thi nghĩa của 
Phiên Não tức Bồ Dé. Tay trái cảm binh khí, cưỡi trên Đà Mã 
Huyết, đại biểu cho sự uống lay phiền não. Tay phải cảm Tam 
Có kích, đại biểu dung ngọn màu của tam bình đẳng sát hai hai 
thứ chướng phiên não, sở trí. Không nhân chấp, pháp chấp. 


Đại Tự Tại Thiên ên 


Tay phái nấm thành quyển đặt ở bên hông. tay trái gấp 
ngón vá danh, ngón út lại, còn ba ngón kia dung tháng hoi 
tách rời nhau, đây là hình ba lớp. 


Đại Tự Tại Thiên ấn 


EN 


an 


DE Thich Thiên 


Đế Thich Thiên (Phan danh: Sakra, devanam-indra), còn 
được gọi là Thich Ca Đà Hàng Ân Da La, gọi tắt Thich Dé 
Hằng An, Thích Già Dé Bà, Kiéu Thi Ca, Bà Sa Bà, Thiên 
Nhãn... Căn cứ theo ghỉ chép trong kinh luận, Đế Thích Thiên 
nguyên là Bà La Môn ở Ma Ca Da quốc, do tu các phúc đức vé 
bế thí, nên khí chết sinh lén cõi trời Dao lợi và trở thành 
Thiên chủ của 33 tàng trời. là một trong những thần hộ pháp 
quan trong của Phật giáo, cũng là người thống nhiếp của Tứ 
Đại Thiên Vương cùng eáe Thiên, Long, Dạ Xoa ở dưới đất, 
Mật giáo tiệt ngài là mêt trong 12 vị trời. trấn hộ phương 
Đông, cu trú ở khu vực Thiện của Pao Lợi Thiên trên đỉnh núi 
Tu Di. 

Đế Thích Thiên từ trước đến nay hết sức hộ tri Phat 
pháp, ngài không chỉ thương xuyên thỉnh thị Phát pháp với 
đức Phật, mà cũng thường xuyên dùng các loại vật phẩm 
tháng điệu cúng dường dúe Thích Tôn và tang chúng. trong 
kinh điển cũng thường đọc thấy Dé Thich Thiên thỉnh Phật 
thuyết pháp, nghe Phật thuyết Pháp hoặc hộ trì người tu 
chính pháp. 


Đế Thích Thiền thử dn (1) 
Ngón và danh, ngón út tay trái gập 
vào lòng bàn tay, ngón trô cong lại dat 
Li у, ng: £ Bế Thich 
Thiên thổ $ (1) 


lên ngón giữa dung thẳng, ngón cái 
hơi cong lại, đây là ấn tướng theo 
“Thập Nhị Thiên Qui” ghi chép. 


DE Thích Thiên thả én (2) ê 

Hai tay nội phược, hai ngón tró dựng ета ` 
vào nhau như hình kim, hai ngón cái jên hù ûn (2) 
dung sat nhau, đây là ấn xuất phat từ 
Thai Tạng Ta Bộ qui 


as 


z2 


di A> 3 
— = 


Dé Thich Thién 


176 Аде, 


Ma Lợi Chỉ Thiên 


Ma Lợi Chi Thiên (Phan danh: Marici), còn dich Mat Lợi 
“Thiên hoặc Ma Ly Chi Thiên, dich nghĩa là Uy Quang Thiên, 
Dương Diệm Thiên, hoặc còn gọi là Mat Lợi Chi Dé Bà, Ma Lợi 
Chí Thiên Bồ Tát Có sức tu tại đại thân thong, giỏi về ẩn 
thân, tu học theo vi tôn gid này có thể tiêu trừ chướng nan, 
tăng tiến lợi ích. 

Nếu tu tập Ma Lợi Chi Thiên pháp được thành tựu, không 
những có thể tiêu tai khử ách, đặc biết nhất con có thể ẩn 
than. Theo ghi chép trong “Phật Thuyết Dai Ma Lý Chi Bồ Tát 
kinh”, vị ton giả này cô thể “khiến các hữu tình có thé ẩn thân 
trên đường, ẩn thân trong đám đông. Déu có thể ẩn than kh; 
gặp các nạn như nước, lita, trộm cướp..” Nếu thành kính y 
pháp tu trì, hết thäy thiên ma, ác qui, ngoại đạo déu không 
cách nào tìm thấy được hành tung của người tu pháp, còn “các 
А Xà Lê trì tung, theo Ma Lgi Chi Thiên thành tựu pháp hạnh, 
tinh tấn tu tap, ding mãnh bất thoái, không khuyết phạm, thi 
chúng sinh này sẽ chúng đắc đại trí thanh tinh của Bé Tát”. 

Theo ghi chép trong Phật điển, vị Bồ Tát này có các loại 
pháp tiêu tai giải ách, như trong kinh điển ghi: Phàm y pháp 
tụng chân ngôn căn hẳn cũng như tâm chân ngón của Ma Lợi 
Chi Bò Tát, không hạn chế số län, thực tám thành kính, dt 
được uy than của Bê Tát gia hộ, hết thầy oan gai, ác nhân đều 
không thé thấy, hết thay tai nạn déu được giải thoát. 


Ma Lợi Chí Thiên căn bản ấn - Đại kim cong 

Tuân ấn. 

Cách kết ấn như Đại Kim Cang Luân ấn. 
Neón út, ngón vô danh hai tay dan vào nhau 
đặt trong ban tay, hai ngón giữa quán lấy 
ngón tró, đặt ấn lên năm điểm của thân, day р, j 
là ấn Bát Phúc Luan, mang công đức nang Maldi Chi Thién can bin 
phá, có thể diêt trừ hết thay chướng nan. 17 Bii kim cang uin än 
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Ma Lợi Chỉ Thiên ẩn hình án (An dát tû na ấn) 


Còn có tên là Bảo Bình ấn, Ma Hiệu ấn, 
Giáp Vị ấn, Kim Сапе thành chi ấn. Tay 
trái nấm hờ lại, tay phải đặt ở phía tren 
tay trái như đạng che chở, ấn này là thân 
của Ma Lợi Chi Thiên Bê Tát, bàn tay Ma Loi Chi Thièn én 
phải tức là Ma Lợi Chi than hinh ấn (An dat ú na £n) 


Cat Tường Thiên Nữ 


Cát Tường Thiên (Phan danh: Sri-maha-deri) là thần hệ 
pháp của Phát giáo, chú về việc ban phúc đức. 

Các tên khác của vị trời này rat nhiều, trong “Đại Cát 
"Tường Thién Nữ thập nhị danh hiệu kinh” liệt ra có 12 danh 
xưng là: Cát Khánh, Cát Tường Liên Hoa, Nghiêm Sức, Cụ 
Tài, Bạch Sắc, Đại Danh Xưng, Liên Hoa Nhan, Dai Quang 
Diéu, Thi Thực Giả, Thi Ẩm Giả, Bảo Quang, Đại Cát Tường... 
còn trong bộ “Đại Cát Tường Thiên Nữ Thập Nhị Khế Nhất 
Bach Bát Danh Vô Cau Đại Thừa kinh” liệt ra tới 108 danh. 
xưng. Ngoài ra, còn có các tên nhu Bảo Tạng Thiên Nữ hoác 
Dé Nhất Uy Duc Thành Тиз Chúng Sự Đại Công Đức Thiên... 

Ngoài ra, ngài còn được gọi là Công Đức Thiên, nhưng cũng 
có thuyết cho rằng Công Đúc Thiên và Cát Tường Thiên là hai 
vị khác nhau, như quyển thứ bảy của “Đại Phật Dinh kinh”, liệt 
ra cùng lúc hai vị tôn giả là Công Đức Thiên Nữ và Cát Tường 
“Thiên Nữ, có thé thay hai vị này không phái một người. 

Tuong truyén vị trời này là vợ của Ty Sa Món, cha là Dúc 
Xoa Ca, mẹ là Qui Tử Mẫu Than. Trong Bà La Môn giáo xem 
bà như la Phi tử của Ty Nit Thiên. Còn trong Mật giáo, xem 
vị Thiên nữ này là Đại Nhật Như Lai của Thai Tạng giới biến 
ra, cũng là Phi tử của Ty Sa Môn Thiên Vương biến thân từ Đại 
Nhật Như Lai của Kim Cang giới. Trong Man Đà La do A Xà 
Lê sở truyền, có vị trí ở bën cạnh Bắc Phương Ty Sa Môn Thiên. 


am 


Theo ghi chép trong “Kim Quang Minh kinh - Cong Đức 
Thién phẩm”, Cát Tương Thiên đã giao trồng các loai thiện căn 
từ đời quá khứ vào thời của Rao Hoa Công Đức Hải Latu Ly Kim 
Sơn Bảo Chiếu Minh Như Lai. Nên, hiện nay ngài có thể tùy 
nơi sở niệm, sở thi, sở chí mà khiến cho vô lượng bách thiên 
chúng sinh được mọi sự khoái lạc, cho đến các dung cụ sån xuất 
cần thiết cũng như các loại trân bảo... deu được day đủ. 

Sách còn chép, nếu như hành giả trì tụng “Kim Quang 
Minh kinh”, cúng dường chư Phật, dùng hương hoa, nhang 
thơm, mỹ vị cúng dường Cát Tường Thiên, và trì niệm đanh 
hiệu của ngài, sau khi y pháp cúng dường, tin dé này át có thé 
được phúc báo về tiền tài báo vật... 

Trong kinh còn viết, sau khi được sự phù hộ của Thiên Nữ, 
cần phải dem phúc đức bế thí, cúng dường, cứu giúp người nghèo. 

Neu có người thành tam tu trì vị tôn gid này, y pháp câu khẩn 
sự phù hộ của Thiên Nữ, phúc đức thu được bất khả tu nghi, 

Cat Tường Thiên Nữ thi án (1) - Đại tam cổ ẩm 


Ấn này xuất xứ trong quyển thứ 10 “Đà La Ni tập kinh”. 
Ngón vô danh, ngón út hai tay dan lại dat trong bàn tay, 
dựng thẳng hai ngón giữa, hai đầu ngón dựa vào nhau, dùng 
đầu hai ngón trỏ đè vào đốt thứ nhất ngón giữa, còn hai ngón 
cái dựng thẳng sát nhau. 


Cái Tưởng Thiền NT thủ ấn (1) + 
Đại tam có Ấn 


an 


Cát Tường Thiên Nữ thú An (2) - Bat điệp ẩn 
Ấn này xuất xứ từ “Tỳ Sa Môn kinh” 


Cit Tường Thiên Nữ thù ấn (2) - 
И Ві điệp ấn 


Biện Tài Thiên 


Biện Tài Thiên (Phan danh: Sarasvati-devi), dịch 4m Phan 
danh la Tát La Tat Phat Đệ, Tát La Sa Phược Đệ, Sai La Sa 
Phược Dé, Tó La Sa Phược Dai. Dịch nghĩa là Diệu Âm Thiên, 
Diệu Âm Lạc Thiên, Mỹ Âm Thiên, Đại Biện Tài Thiên, Đại 
Biên Tài Thiên Nữ, Đại Biện Tài Thiên Than, Đại Biện Tài 
Thiên Vương, Đại Thánh Biện Tài Thiên Thần. Vị Thiên Chủ 
này chưởng quản vé học vấn, biện tài, 4m nhạc và phúc đức. 
Tuong truyền Phan ngữ và mẫu tự Thiên Thành Thể cũng do 
ngài sáng chế ra. Nguyên bản là vị Hà Thần người Ấn Độ tín 
ngưỡng, sau này triển chuyển hóa thân thành một trong 
những thần hộ pháp của Phat giáo. 

Các sự tích liên quan đến việc hộ trì Phật pháp của Biện 
Tài Thiên được ghi chép ít nhiều trong quyển thứ bảy “Đại 
Biện Tài Thiền Nữ phẩm” bộ “Kim Quang Minh Tôi Thắng 
Vương kinh”. Theo ghi chép trong kinh này pham là người 
tuyên giảng “Kim Quang Minh kinh” đều được ngài hộ trì để 
tang trưởng trí tuệ, đẩy đủ ngôn thuyết biện tài. Pham là 
người quên mất kinh văn câu nghĩa, cũng có thể được sự giúp 
đã của ngài khai ngộ trí nhớ. Chúng sinh nào nếu nghe được 
kinh này, át được sự gia trì của Biện Tài Thiên, thêm còn được 
biện tài lanh lợi bất khả tư nghi, đại trí hué về tận, thậm chí 


nê hee 


có thé thiện giải chúng luận cũng như các loại kỹ thuật: vượt 
ra khói sinh tú, mau chéng chứng dude vó thượng bó dé. Còn. 
trong kiếp này được tăng ích tho mạng, các công cụ tài sắn 
déu được dûy dû viên man. 

Tu tập pháp của vị Thiên nữ này, ngoại trừ tác dung tăng. 
ích. bức diệt, còn có thể khiến cho người đó trở thành đại 
thanh nhạc gia, hoke nhà hùng bién lón. Mặt giáo Nhật Ban 
vô cùng sùngbái vị Tôn giả này và cũng có không ít truyền 
thuyết về vị Thiên nữ này khác với Phật điển của An Độ, vi 
dụ như “Biện Tài Thiên Thập Ngũ Đẳng Tử" và “Nhật Bản 
Bảo Bang Nga Biện Tài Thiên”, đều là những truyền thuyết 
đặc hữu của Nhật Bản. 


Biện Tài Thiên thì ấn - Diệu âm thiên ấn 


Đàn tay trái ngửa lên, bàn tay phải úp lại với ngón trả, 
ngón cái nắm lại với nhau. 


a 
Biện Tài Thiên thủ ấu 
Z2 «Dién ân thiên ấn 


Diệm Ma Thiên 


Diệm Ma Thiên (Phạn danh: yama), là một trong Bát 
Phương Thiên Hệ thế, một trong thập phương Ho pháp than 
cũng như một trong 12 vì trời. Trong Mật giáo, đặc biệt gọi 
Diệm Ma Vương là Diệm Ma Thiên, liệt vào Thiên bộ, nhưng 
hình tượng của Diệm Ma Thiên khác với Diệm Ma Vương. 
Trong Mạn Đà La ở hiện dé Thai Tạng giới, ngài ở phía nam 
của ngoại viện Kim Cang Bộ. Và cũng do Diệm Ma là vua của 
qui giới, nên liệt vào các Nga Qui chúng ở Tây phương. 


na 


Digm Ma Thiên 


Tu pháp lấy vi trời này làm bản Tôn gọi là Diém Ma Thiên 
pháp, tu pháp môn này có thể sống thọ trừ tai, nếu vì cầu phúc 
âm được gọi là Minh đạo cúng. 

Điệm Ma Thiên thủ ấn - Bàn đồ an 


Hai tay hư tâm hợp chưởng, hai ngón trổ, hai ngón út gập. 
vào trong lòng bàn tay 


Diem Ma Thiên thủ ấn 
- Đàn đồ ấn 


Tỳ Sa Môn Thiên 


Tỳ Sa Môn Thiên (Phan danh: Vaisravana), còn gợi là Da 
Van Thiên. Là một trong Tứ Đại Thiên Vương, một trong Bát 
Phương Thiên hoặc một trong 12 vị trời, suất lĩnh hai thần 
chúng là Dạ Хоа, La Sát, là thần thủ hộ phương Bắc của Diem 
Thù Dé, hộ trì Phật pháp, thủ hộ thế gian. Cư trú ở phía Bác 
của tầng thứ tu núi Tu Di. 

Do vị Thiên Vương này luộn thủ hộ Đạo tràng, hay nghe 
Phật pháp, nên gọi là Da Văn, có khi cũng được xem như là 
vị thần của chiến thắng và nhận được sự tôn sùng. Trong Mat 
giáo Tây Tạng ngài được xem như Tài than bản tên, có thể 
ban cho tién tài vô tận. Ở các nước như An Độ, Trung Quốc, 
Nhat Bản... Ty Sa Môn Thiền Vuong đượcthờ phụng rất phổ 
biến, là vị Tài thân, Phúc thân nổi tiếng. 

Tỳ Sa Môn Thiên Vương không chỉ đặc biệt là vi nhiệt tình 
hộ trì Phật pháp nhất, có quan hệ với Phật giáo dé mật thiết 
nhất trong các thiên thần, còn đối với sự tu chúng về Phật 
pháp lại càng sáu sắc. Do đó. có người cho rằng Tỳ Sa Môn 


156 or 


“Thiên Vương là hóa thân của Đại BS Tát dng hộ và giáo hóa 
chúng sinh. 

Ty Sa Môn Thiên Vương ngoài việc được xem như là vi 
Thần tài nổi tiếng, đồng thời cũng là người thủ hộ sự an lạc 
lợi ích của chúng sinh, giúp chúng sinh rời xa các ách nạn, có 
thể thỏa mãn các ước nguyện, có được dao trí tuệ, thậm chí có 
са thiên nhãn thông, tho mệnh được lầu dai (trường the) 

Hanh giả nếu muốn được Ty Sa Món Thiên Vương hộ trì, 
nguyên tắc quan trọng nhất là phải hành thiện hạnh, hợp với 
chánh pháp. 


Tỳ Sa Món thủ ấn - Ca đà bỗng ấn 


Hư tâm hợp chưởng, hai ngón út dan A 
lại đạt trong lòng bàn tay, hai ngón cái y 
dung thẳng dựa vào nhau, hai ngón giữa, 
hai ngón vô danh dựng thẳng tiếp xúc ở PEY 
đầu ngón. Tiếp tục, cong hai ngón tré lại \ 
cách lưng ngón giữa khoảng một tee / 
(tấte Trung Quốc) không đựa vào nhau. 
Рау là An của Ty Sa Món Thiên trong TSa Môn Thiéo ti fn (1)- 
Thai Tạng giới, tên gọi Ca Đà Béng ấn Giả đại bổng ấn 


Ty Sa thi ẩn (2) - Tháp bảo bổng ấn 
Hai tay nội phược, hai ngón giữa dung thẳng tiếp xúc nhau 


ở đầu ngón, gọi là Tháp Bảo Bống ấn, ngón giữa như hình 
châu báu. 


Ty Sa Môn thủ ấn (2) 


188 ы. 


Ty Sa thủ ấn (3) - Täng trường thién 

Hai tay nội phược, hai ngón giữa dựng 
thắng chạm nhau, gọi là ấn tháp báu như 
cây bồng. “Tỳ Sa Mön ấn (3) - 

“Tháp bảo bổng ấn 

Tăng Trường Thiên 

Tang Trưởng Thiên (Phan danh: Virddhaka), dich âm của 
Phan danh Tỳ Lỗ Đà Ca, còn được gọi là Ty Lưu Da Thiên, Ty 
Lau Lac Thiền, Ty Tương Lạc Хоа Thiên. Là một trong Tứ Đại 
Thiên Vương, cũng như 12 vị trời, đồng thời cũng là một trong 
16 vi Thiên thần, còn có tên là Nam Phương Thiên. 

Tang Trưởng Thiên Vương suất lĩnh các qui thân như Cuu 
Bàn Da, Tiết Chi Đa .. làm quyến thuộc, có thể thuyết phục tà 
ác, tăng trưởng thiện căn, dam nhiệm sứ mệnh hệ trì chánh 
pháp của phương Nam. là thiện thần hộ pháp, dc thủ hộ ở phía 
Nam, nên còn được gọi là Nam Phương Thiên. Do ngài còn có 
thé khiến cho chúng sinh tăng trưởng thiện căn, cho nên cũng 
có tán là Tăng Trưởng Thiên. Ở các phương Đông, Tây, Nam, 
Bác thì Nam phương tượng trung cho đặc tính của sự tăng ích, 
có thể tăng trưởng van bảo, nën cũng gọi là Tang Trưởng Thiên. 

Nơi cư trú của ngài là trong thành Thiện Kiến thuộc Lưu 
Ly Dóa núi Tu Dị, đất này ngang doc 6000 đo tuần, có bảy loại 
lan thuẫn (Lan can), La võng (lưới trời, hành thụ cũng như 
bầy loại báu để trang tri, có chúng điểu hòa minh (chim hót 
véo von), cảnh sắc tuyệt đẹp. 

Tăng Trưởng Thiên Vương không những bảo vệ nhän дап rời 
xa tai chướng phiển não, mà còn phù hộ che chúng sinh được 
tài bảo vô số, thọ dung vá tán, tang trưởng trí huệ, thọ mệnh. 


Tăng Trưởng Thiên thú ẩn 


Cổ tay trái lat nghiêng, cổ tay phải đặt lên cổ tay trái, các 
ngón tay tương hợp, hai ngón gila móc vào nhau như dạng 


18 


Tăng Trưởng Thiên 


120 ses 


khóa, hai ngón út, ngón trổ, ngón cái cong lại, hai ngón vè 
danh dựng thẳng 


Ting Trưởng Thiên thủ ấn 


Quang Mục Thiên 


Quang Mục Thiền (Phan danh: virùpaksa), dich âm Phan 
danh Tỷ Lưu Ba A Xoa, Tỳ Lâu Bà Xoa, Tỳ Lỗ Bác Xoa. Lại 
có tên Xú Mục Thiên, Tạp Ngữ Chủ Thiên, Phi Hảo Báo 
Thiên. Là môt trong Tứ Dai Thiên Vương cũng như 16 vị trời. 

Vị trời này trú á phía Tây lưng chừng núi Tu Di, là thiện 
thần hộ pháp thủ hộ phía Tây cũng là vua của các loài rằng, 
nên gọi là Tây Phương Thiên. Ngài thường dùng Tịnh Thiên 
Nhân quan sát chúng sinh cdi Diem Phù Dé, chưởng quần việc 
xu phạt Кё ác, khiến khởi đạo tam. 

Quảng Mục Thiên Vương thường dùng Thanh Tịnh Thiên 
Nhãn quan sát hộ trì chúng sinh cdi Diem Phù Dé, thủ hộ hết 
thay chúng sinh rời xa các việc ác, được đầy đủ tài bảo. tăng 
trưởng thọ mạng, nhất thiết tự tại mọi việc thành tựu. 

Vi Thiên Vương này suất lĩnh Vô Lượng Thiên Long và các 
thần Phú Đan Na làm quyến thuộc, thủ hộ Phat pháp. 


Quảng Mục Thiên thủ ấn 


Cổ tay trái lật nghiêng, có tay phải đặt lên cổ tay trái, hai 
lưng bàn tay dựa vào nhau, hai ngón giữa, ngón vô danh, 
ngón út cong lại vé phía lòng bàn tay, hai ngón cái đè lên 
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móng tay của ngón giữa, lúc này hai ngón trỏ móc vào nhau 
như dang khón. 


Quảng Mục Thiên thủ ấn 


Trì Quée Thiên 


Trì Quốc Thiên (Phạn danh: đhrra-rastra, Tạng danh Yul- 
hkhor-bsrun), dich âm Dé Đầu Lai Tra, Dé Da La Tra, Trì Lê 
Da А La Da Da La Tra. Hay còn gọi Trị Quốc Thiên, An Dân 
Thiên, Thuận Oán Thiên. 

Do vị Thiên Vương này hộ trì quốc thổ, báo hộ về về chúng 
sinh, cho nên được gọi là Trì Quốc Thiên, lại còn được gọi 
Đông Phương Thiên. Là một trong Tứ Đại Thiền Vương cũng 
như 16 vị Thiện Than. 

Tri Quấc Thiên trú á Do Can Da Sơn lưng chừng phía Dong 
núi Tu Di, trú địa của ngài gọi là Hiển Thượng thành, có bảy 
tang lan can, lưới chuông, hành thụ cũng như bảy báu... các 
vật trang sức dep dé. Cánh sắc thù thắng. 

Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương có thể hệ trì nhân dân 
không bị các bệnh khổ, không bị các ma chướng, phiển não; 
tăng trưởng trí huệ, tuổi thọ lâu dài, tài bảo day dé, thọ dung 
không hết, nhất thiết tự tại, lam mọi việc đều được thành tựu. 


Trì Quốc Thiêu thủ ấn 
Hai tay nắm thành quyển giao lại với 
nhau, ngón {тб dựng thẳng. î j 


та Quốc Thiền thủ ấn Y 
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Bla Thiên (Kiên Lao Dia Thần} 


Địa Thiên (Phan danh: Prthivì còn được gọi Dia Than, 
Kiên Lao Địa Thần, tức là vị thản chû ehưởng đất đai, một 
trong 12 vị trời. Thể tánh cúa Địa (đất) là kiên cố bất động, 
có thể giúp vạn vật trú ẩn, có tác dụng giữ lấy vạn vật. 

Vị than này là than được người An Độ cổ đại sùng ngưỡng. 
Trong bộ “Lê Cư Phê Đà”, “А That Bà Phê Da” deu tán than 
đây là vị nữ thần đầy đủ các my đức như vĩ đại, kiên cố, bất 
diêt tánh, đưỡng dục quản sinh, sinh sản đất dai.... 

“Trong Phật giáo, vị này được xem là Bá Tát hoặc thần hộ 
pháp, trong các kinh điển cũng thường đọc thấy tôn danh của 
như công đức thế lực của vị tôn giả này. 

Ngoài ra, trong quyến I bộ “Hoa Nghiêm kinh” tán dich có 
đưa ra các danh hiệu như Phổ Đức Tĩnh Hoa Chủ Địa Thần, 
Kiên Phúc Đức Trang Nghiêm Chủ Địa Thần, Diệu Hoa 
Nghiêm Thụ Chi Địa Than, Phổ Tan Chúng Bảo Chủ Dia 
Than, Tịnh Mục Quán Thụ Chủ Địa Thân, Diệu Sắc Thăng 
Nhãn Chủ Địa Than... Và kể những vị than này trong thời quá 
khứ từng phát nguyện rất thàm trọng: nguyện thường thân 
cần chư Phát Như Lai, đồng tu phúc nghiệp. 

Ngoài та quyển thứ 9 “Hàng Ma phẩm” bộ “Phuong Quảng 
Đại Trang Nghiêm kinh” ghi, khi due Phật mới thành dao, vị 
Địa Thần này muốn làm chứng, từ trong đất vọt ra, nghiêng 
mình cung kính, dang len mêt bình thất bảo chứa dây hương 
hoa để cúng dường Th Tên. 

Con trong “Kién Lao Địa Thiền Nghỉ Qui” từng nói, vị 
thần này cùng với Đại Công Đức Thiên bạch với đức Phật 
ring, nếu như có chúng sinh nào lễ bái cúng dường và niệm 
tụng chơn ngôn này, ngài sẽ thường hằng xuất địa vị mà 
nhuận giúp đỡ người ấy, khiến thản người được tăng ích thọ 
mang, dia tinh ích tràn đẩy, trong than hành giả sẽ được sắc 
lực, dác niệm, được vui vé, được tink tấn, được đại trí huệ, 


وو کے 


được biên tài, được tam minh luc thông, ai cũng yêu kính, 
được vô tỷ vô lượng đại phúc đức... 

Ngoài ra, vì cầu phúc, cầu đất nước giàu mạnh hoặc cầu 
trấn hộ thé đa má tu pháp cúng dường được gọi là Dia Thiên 
củng hoặc Thổ công cúng. 


Địa Thiên tha ến - Bet ấn 
Ngoại trừ hai ngón cái, tám ngón còn lại 


của hai tay chụm lại ở đầu ngón tay thành 
hình tràn, hai ngón cái như cái nắp cha. N 


Thủy Thiên Dia Thiên thủ ấn - Bát ẩn 


Thủy Thiên (Phan danh: Varuna), dich am Phan danh là 
Phược Lê Na, Phược Láu Na, Bà Lau Na, Phat Lâu Nà. Một 
trong 12 vị trời của Phật giáo, một trong hộ thế Bát phương 
thiên Thủ hộ phía Tây vua của loài ròng, thuộc một trong 
năm loại Thiên trung dia cu thiên. 

Vốn là một vị thân trên trời Bà La Môn giáo An Độ cổ dai, 
chủ của sông hó, chủ quần việc tế lễ duy trì đạo đức. 


Thüy Thiên thủ ên (1) 


Tay trái nấm thành quyển, 
ngón cái tách ra không nằm trong 
lòng ban tay, ngón trỏ dựng lên 
hơi cong lại, ấn này được để cập 


trong “Thập Nhị Thiên Qui 

Thủy Thiên thủ ã (2) 

Hai tay nội phược, hai ngón tró dung 
thẳng đầu ngón tiếp xúc nhau tạo thành hình. 


tron, đây là ấn Long sách, ấn của Thủy 


Thiên ở Thai Tạng giới ngoài Kim Cang giới. Thủy Thiền tủ ấn) 


“Thủy Thiên thủ ẩn (1) 


a 


Hỏa Thiên 


Hóa Thiên (Phan danh: Agni), dịch âm Phan danh là A Kỳ Ni 
hoặc A Nga Na. Còn được gọi là Hỏa Tiên, Hóa Thần, Нда quang 
Ton. Biểu thị khi chư Phật còn hành Bé Tát đạo, dùng lửa Tri tuệ 
thiêu đốt tất cå tâm nho bẩn, thắp lên ánh sáng chánh pháp. 


Vị Héa Thiên này nguyên là mot trong ede vị thần của Ấn 
Độ cổ, là than cách hóa của lửa. Ban tanh của hảa là ấm ap, có 
tác dung lam vạn vật chín muỗi, nên tính chất thành thục, đồng 
thời có tác dụng thiêu rụi vạn vật khiến được thanh tịnh. Từ 
thời đại “Phé đà”, lửa dá được sung bái rộng rãi, trong các “Кё 
tung” của “Phê đà” số lần Hòa Thân được tán vịnh chi đứng sau 
Đế Thích Thiên, và được xem là đứng đầu trong chu thần trên. 
mat đất. Trong bộ “Lé Cự Pha Da? xem vị Thiên này trẻ tuổi 
nhất trong các vị than. cùng với Đế Thích Thiên (hoặc Phong 
Thiên vàyu), Nhật Thiên (siya) hợp xưng là Phé Da tam ton. 
Ton này ở các trường hợp khác nhau hiện hiển ra rất 
nhiễu loại hình thái, tượng trưng cho ánh sáng phá trừ đen 
tối, Tinh Hóa lyc có thể thiêu hủy bất tịnh. Có khi ngài là sứ 
giả giữa thần và người, là người trung gian; có khi là vị thần 
của gia đình, mang đến phỏn vinh và giàu có; có khi lại là thủ 
hộ than, bảo vệ nhà cửa được bình an. 


Dua vào tín ngưỡng ánh lửa bay lên trời có thể đạt đến cối 
trời, An Độ cổ đại cha rằng Hóa Thần la sứ giả giữa người và 
các vị thần, nên trong nghi thức cứng dường, cũng thường chiêu 
thỉnh Hỏa Thần; sau đó dem vật phẩm bỏ vào lửa để cúng 
dường chư thân, đó chính là nguồn gốc của Hộ Ma (Hóa cúng) 

Theo Mat giáo, vị Thiên này là một trong hê thế Bát thiên, 
một trong Thập phương hệ pháp thân vuong củng như mêt 
trong 12 vị trời. trong Mạn Đà La của Thai Tạng giới, vị trí ở 
phía Đồng Nam bên ngoài Kim Cang Bộ. 


Hóa Thiên ấn 


Tay trai đặt ở hông, tay phải xòe ra, 
ngón cái gập vào lòng lòng bàn tay, đốt 
giữa ngón tró cong lại. 


Hồi Thiên ấn 


Phong Thiên 


Phong Thiên (Phan danh: vàyu), dich âm Phược Duệ, Bà 
Dau, Bà Dũ, Phat Do. Còn được gọi là Phong Thân, Phong 
Đại Than. 


Nguồn gốc của Phong Thần có từ rất xa xưa, từ trong “Lợi 
Cu Phệ Đà” đã sớm thấy danh hiệu này: cùng với Nhật Thiên 
(sùya), Hỏa Thiên (Agni) hap xung là Phé Đà tam tôn. La vị 
thần ban cho con người danh dy, phúc mãn, con cháu đầy dan 
hoặc sống läu. 

Mật giáo thờ làm một trong 12 vị trời, một trong Hộ thế 
Bát phương Thiên, có vị trí trong Man Đà La của hai bộ Thai 
Tang, Kim Cang. Trong Man Đà La của Thai Tạng giới, vị trí 
а phía Tây Bde của ngoại viện Kim Cang Bộ. Con trong Man 
Đà La của Kim Cang giới, thuộc một trong 20 vị trời của Ngoại 
Kim Dang bộ, có vị trí ở phía Tây. 

Phong Thiên thủ ấn (1) 

Tay trái dựng thẳng, gập ngón út, ngón 
vô đanh vào long ban tay, đây là ап được 
ghi trong “Dai Nhật kinh só”. 

j ке. Phong Thiên thủ ấn (1) 

Phong Thiên thi ûn (2) - Phong trang du 

Tay phải nắm thành quyền, dung thẳng ngón út, ngón vô 
danh, ấn này được gọi là Phong Tràng ấn, tức biểu thị có 
Phong thiên Tam muội gia của Phong Tràng ấn, đây là ấn 
dược ghi trong “Tứ Bộ Nghỉ Qui’. 


Phong Thiên thì ấn (2) 
[ phong trang ấn 


a 


Nhat Thién 


Nhật Thiên (Phan danh: Aditya), dich âm A Nê Đệ Gia, còn 
được gọi là Nhật Thiên Tử, Nhật Thần. ở Ấn Độ, mặt trời 
thần cách hóa, gọi là Nhật Thiên. Sau là biệt xưng của Thái 
Dương Thần (Phạn: sùrya, địch âm Tô Lợi Gia). Sau khi 


XA 


Nhat Thién 
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truyền vào Mật giáo. trở thành một trong 12 vi trời, do Dai 
Nhật Như Lai vi lợi ích của chúng sinh mà trú trong Phật 
Nhật Tam muội, tùy duyên xuất hiện ở đời, phá trừ mọi tối 
tam, tf nhiên khai hiển Bồ dé tâm, cũng như mặt trời chiếu 
ánh sáng khắp nơi, nên gọi là Nhật Thiên. 


Nhật Thiên thủ ẩn - Phúc trí hiển hiện ấm 


Kết Bát ấn, hai ngón cái dat vào lòng bàn tay, đề vào phan 
gốc của ngón vô danh, tên là Phúc Trí Hiển Hiện ấn, nghĩa la 
Khai phát Bê dé tam 


Nhớ Thiên thủ ẩn - 
Phúc trí hiển biện 


Nguyệt Thiên 


Nguyệt Thiên (Phan danh: Candrà), còn được gọi là Nguyệt 
Thiên Tử, Bảo Cát Tường Thiền Tử. Dịch am Chiên Ра La, 
Chiến Đạt La hoặc Chiến Nại La. Bà La Môn giáo của Ấn Độ 
đưa mặt trăng thần cách hóa, gọi là Nguyệt Thiên. Còn trong 
Mật giáo là một trong 12 vị trời, thuộc một trong 20 vị trời 
của ngoại bộ Mạn Đà La ở Thai Tạng giới, là một những vị 
ing hộ Phật pháp của Thiên bộ. 


Nguyệt Thiên thủ ấn eh 


Giống như Pham Thiên ấn, năm ngón tay trái H 
duỗi ra hơi cong lại, quán tưởng nhát nguyệt | 
trong ban tay. 


Newt Tiên tû / 7 


Bai Hắc Thiên 


Đại Hác Thien (Phan danh: Mahakala), dich âm Phan 
danh là Ma Ha Ca La hoặc Ma Ha Cát La. Còn được gọi Đại 
Hac Thân, Đại Ніс Thiên Than, hoặc Ma На Ca La Thiên. 

Ấn Độ giáo xem vị thần này là biệt danh của Thấp Bà 
Than (síva) hoặc là hóa than của Cứu Ca là con của than Siva 
(hoặc thị giả), chủ vé sự phá hoại, chiến đấu; can Phật giáo 
lại xem ngài như hóa thân của Đại Tự Tại Thiên hoặc hóa 
than của Tỳ Та Giá Na Phật... các thuyết bất nhất, trong đó 
có người thờ cúng Đại Нас Thiên làm Phúc Thán, mỗi nhà 
một cách nói khác nhau. 

Nhat Bản xem Đại Hác Thần la một trong bay vị Phúc Thần, 
cho rằng Đại Hắc Thán là Phúc Than ban cho thé gian Phúc Quy 
quan vị, rất được sự sùng tín rộng rãi trong dan gian. Đông Mat 
tương truyền, vị Tôn này là Đại Nhật Như Lai vì hàng phục ác 
ma thị hiện ra vị thiên than có hình Phin No Dược Хоа. Con 
Mật giáo Tây Tạng tương truyền đó là Đại Hộ Pháp do Quan Thế 
Âm Bồ Tát hiển hóa. Dong Mat cùng Tạng Mật đều tương đối 
xem trọng tu pháp lấy Đại Hac Thiên làm bản tan. 

Do vị Tôn giả này thống lĩnh vò lượng quí thần quyến 
thuộc, và thường xuyên dùng được thuật để ẩn hình phi hành, 
do đó có thể vào lúc chiến tranh, gia hệ cho những chúng sinh 
nào cáu khấn ngài; và cũng có thể khiến cho thức ап được đẩy 
đủ. Do đó, trong các tự viên ở Ấn Độ cũng như trong dan gian 
û khu vực Giang Nam - Trung Quốc cá người thờ phụng vi Tôn 
giả này trong bếp. Đồng thời, vị thần này cũng là một trong 
các vị thần được Phật giáo dê thờ cúng trong nghĩa trang. 

Lại có truyền thuyết là vị than này cùng với quyến thuộc là 
Thất Mẫu Nữ Thiên, có thé ban phúc đức lớn cho những người 
nghèo khó. Do đó, Đại Hắc Thién kiêm mang bến loại tính cách 
là Chiến Đấu Than, Tri: Phòng Thân (thản bếp), Trủng Gian 
Than (thản giữ mộ) và Phúc Đức Than và sung bái kha phế biến. 


Dai Hắc Thiên thủ ấn 
Hai tay nội phược, hai ngón út, ngón 
vô danh dựng thẳng rời nhau, ba lần tới 
lui (dao động ba lần), ấn này có nghĩa 
triệu thỉnh qui than, tới hàng phục. Đại Hắc Thiên thủ ấn 


Đại Bác Thiên 
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Hoan Hi Thién 


Hoan Hi Thiên (Phan danh; Nandi kesvara), có nghĩa vui 
vẽ tự tai, tên đây đủ la Dai Thánh Hoan Hi Ty Tại Thiên 
(Phan danh: maharya nandikesvara). Còn được gọi Hoan Hí 
Tự Tại Thiên, gọi tắt Thánh Thiên, Thiên Tôn. 

Hoan Hi Thiên là con trai của Hiến Bà Than với Bà La Hòa 
Đệ (hoặc gọi là Ô Ma) trong An Độ giáo, có hình dang mình 
người đầu voi. Cùng với người huynh đệ của mình là Tái Kiển 
Ba, quản lý tất cả quyến thuộc của cha minh là Đại Tự Tại 
Thiên, nên trong Phật giáo còn gọi ngài là Nga Na Bat Bê 
(Phan danh: gana-pati), dịch nghĩa là Quân đội, cũng có nghĩa 
là vị tướng của quyến thuộc Đại Tự Tại Thiên, Nga Na Bat Dë 
còn có nghĩa là chướng ngại sự nghiệp của ngài, hoặc ding sức 
bài trừ các loại chướng ngại, cho nên lại có tên là Ty Na Dạ 
Ca (Phan danh vighnayaka), vốn có nghĩa chướng ngại, hoặc 
bài trừ chướng ngại. 


Hoan Hi Thiên thủ ấn 


Hai ngón vë danh, hai ngón út móc vào nhau, bai ngón giữa 
hướng vào nhau, dựng thẳng vào giao nhau, hai ngón trẻ đặt 
lên ngón giữa, hai ngón cái dat gån hai ngón trỏ, gia trì ở nam 
điểm. 


Hoan HI Thiên thủ ấn 
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На Lgi Bế Mau (Quy Tử Mau) 


Ha Lợi Dé Mẫu (Phan danh: Hariti), là một trong những 
Da Xoa nữ. Hạ Loi Dé Mẫu là dich âm Phan danh, dich nghĩa 
là Hoan Hi Mẫu, Qui Tử Mẫu, Ai Tử Mẫu. 

Dua vào ghi chép trong quyển thứ 31 bộ “Căn Ban Thuyết, 
Nhất Thiết Hữu Bộ Ty Nai Gia Tạp sự” Qui Tứ Mẫu Thân có 
500 con trai, thường an nuốt những trẻ nhỏ của thành Vương 
xá, sau được đức Phật hóa đệ, qui y Phật được đức Phật dan 
do “Ủng hô chư Gia Lam cũng như Tăng Ni trú xứ khiến cho 
được an lạc”. Cn trong bộ “Pháp Hoa kinh - Đà La Ni phẩm”, 
vị nữ thần này cùng với mười La Sát nữ thé thủ hộ Pháp Hoa 
hành giả. Vị thần này vốn là quyến thuộc của Tứ Thiên 
Vương, thé lực rất lớn, nếu người nào bj tật bệnh hoặc không 
con cháu thành kính cúng dường đều được mãn nguyện. 

Đức Phật vì tránh che Qui Tử Mẫu cũng như các con mình, 
sợ khi không An thit trẻ con kháng còn gì để an, nên cũng từ 
bi chuẩn cho Qui Tử Mẫu là “Toàn bộ các đệ tứ Thanh Văn của. 
ta á Thiệm Bộ Châu, mỗi län khat thực xong trong chúng 
sinh, vào cuối ngày khất thực nên để lại một mâm thức ấn, 
goi tên của người và các con của người, khiến cho luôn được 
no dû vĩnh viễn không bị đói khổ”. 

Các pháp tu lấy vị Qui Tử Mẫu Thần nay làm bản tôn, gọi 
là Hạ Lei Рё Mẫu Pháp. chủ yếu là pháp tu để cầu khẩn sinh 
sản duge bình an, ngoài xa trong các kinh điển còn có rất 
nhiều pháp tiêu tai trừ bệnh của vị thần này. 


Ha Lại Để Mẫu thinh triệu ấn 


Dùng bàn tay phải kẹp lấy lưng bàn tay trái và nắm lấy 
lòng bàn tay trái, hướng về thân tay trái triệu ba lần. 


Ha Lgi DÉ Mẫu 
Me thỉnh triệu ấn 


suất | 


Ha Lợi DE Mẫu từ dis 


Hai tay chap lại, gập bai ngón cái vào trong lòng bàn tay. 


\ Ha Lợi DE Mắt ái tử ấn 


Long (Rêng) 


Long (Phan danh: Naga), dịch 4m Phan danh là Naca, 
Năng Nga. Họ nhà Rêng cư trú ở trong nude, có thé hô phong 
hoán vũ, thuộc xà hình quí loại, cũng là một trong Bát bộ 
chúng thủ hộ Phật pháp. Những chúng sinh có sự Neu, si, 
sản, oán rất nang, vì nghiệp báo đầu thai vào Long lộc, ra 
đời ó Hy Lac Thành. 

Theo ghi chép trong quyển thứ hai bộ “Phiên dich danh 
nghĩa tap” thì: Rêng có bén loại, một giữ Thiên Cung điện, tri 
giữ không cho rớt xuống, vì vậy trong nóc nhà của đân gian 
thường có làm hình của rồng; hai gọi gió làm mưa, làm lợi ích 
cho nhân gian; ba Dia Long, mó sông dẫn hó; bốn Phục Tang, 
ẩn theo bảo vệ Chuyển Luân Vương có Phúc Lón”. 

Lãnh tụ của Long tộc gọi là Long Vương (nàgaràja), họ có 
đây đủ uy lục lớn mạnh, thường theo bảo vệ Phật. Như Thiện. 
Trụ Long Vương, Nan Đà, Bà Nan Đà Long Vuong, A Nậu Dat 
Long Vương... đều là những Long Vuong theo Phật pháp Đại 
thừa, tỉnh tấn tu hành... 

Quyến thuộc của ho rát ít sân tâm (lòng giánghét) và 
thường nghì việc phúc đức, có thể hành động thuận theo pháp, 
thuöc vé Hành Pháp Long Vương, không phải chịu nổi khổ của 
cát nóng, vá lại thường dùng thiện tâm theo thời gian mà làm 
mưa, khiến cho ngũ cốc của thế gian được nây nổ. 
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Long (Röng) 


کے 


Ngược lại với Hành Pháp Long Vương, có riêng một loại 
“Phi Hành Pháp Long vương” như các Long Vương Ba La Ma 
Thẻ, Ty Thậm Lâm Ba, Ca La, Hầu Lâu Hau Lâu... chúng 
không thuận theo pháp hành động hoặc làm các pháp bất, 
thiện, không kính Sa môn và Bà La Môn, nên thường nhận 
quả báo khó sở cát nóng thiêu thân, những ác long này thường 
biện khởi Đại Ác Thân ở cả Diêm Phù Dé, hưng khởi gió mua 
bão lụt, khiến cho hết thầy ngũ cốc của thế gian bị tổn hại. 


Long ẩn 


Ngón tay phải kẹp lấy lung bàn tay phải, nấm bàn tay 
phải, hướng về thân bên trái triệu ba lần. 


IN 


/ 


Nan Đà, Bat Nan Đà Long Vương 


Nan Da Long Vuong (Phan danh: Nanda), hay cdn duge goi 
là Nan Đô Long Vuong, Nan Đầu Long Vuong. Dich nghia Hy 
Long Vuong, Hoan Hy Long Vương. Vì ngài có thể thuận ứng 
nhân tâm, điều hòa gió, mưa, được sự hoan hi của người đời 
rät sâu sắc, nen có các danh xưng như Hy Long Vương (Long 
vương vui vé). Là một trong Bát Đại Long Vương, dung đâu Hộ 
pháp Long thắn. 

Theo ghi chép trong quyển thứ 28 bộ “Tang Nhat A Hàm 
kinh” và quyển thứ 14 bộ “Đại Bảo Tích kinh”, vị Long vương 
này có bảy đầu, tính rất hưng ác, bị đệ tử của đức Phật là ngài 
Mục Kiên Liên hàng phục. 


Long ấn 
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Ô Ba Nan Đà Long Vương (Phan danh: upananda) là em 
trai của Nan Đà Long Vương, cùng với Nan Đà Long Vương 
đều là Phật giáo Đại hộ pháp Long vương. 


Nan Dà, Bạt Nan Đà Nhị Long Vương ấn 


Mười ngón tay của hai bàn tay xòe ra, 
hai ngón cái dan vào nhau, ngón cái tay 
phải дё lên ngón cái tay trái tức ấn của 
Nan Đà Long Vương; còn ngón edi tay trái 
đè lên ngón cái tay phải bức ấn của Bạt 
Nan Đà Long Vương. Ấn này còn có tên là 
Cửa Đầu Long Ấn, Nhất Thiết Long Ấn Nan Đà, Bạt Nan Da 

Nhị Long Vương ấn 

La Sat 

Та Sát (Phan danh: Raksaca) chỉ ác qui ăn thịt người. Con 
được gọi là Le Sát La, La Xoa La, La Khat Sát Sa, A Lạc Sat 
Sa. Dịch nghĩa là Khả Uy, Hộ Giả, Tốc Tất Qui. La Sát phái 
nữ được gọi là La Sát Tư (raksasi), hay La Xoa Tư. Quyển thứ 
25 bộ “Huệ Lam Am Nghĩa” ghi: “La Sát, là nói vé de qui váy. 
An thịt uốngmáu người, hoặc bay lần trời, hoặc đi đưới làng 
đất, nhanh nhẹn đáng sợ". Cũng trong quyển sách này nhưng 
trong quyển thứ bảy lại nói: “La Sát Sa, tiếng Phạn, thời xưa 
gọi là La Sát, sai vậy, vốn là tên của Bao Ác Quỷ. Nam thi 
cực xấu, nữ thì rất dep, và deu an nuốt ngugi”. 

Ngoài ra, còn có một thuyết gọi La Sát vốn là ngục tốt ở 
Địa ngục, chức ty trừng phạt tội nhân. Nhưng trong Phát điển, 
La Bát theeq nguyện thủ hộ Phật pháp cũng như người hành 
chánh pháp, thường là thd hộ thần trong Phật giáo, và cũng 
thường tham dự pháp hội, theo Phật nghe pháp hoan hi vui 
mừng làm theo. 

La Sát thiên thủ ấn La Sat 
Tay trải bát kiếm ấn, cũng như dao ấn. | thiên thủ ẩn 

i 
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Ca Cau La 


Ca Lau La (Phan danh: Caruda), dich ra âm Hán có các tén 
như Ca Luu La, Ca Lau La, Ca Lau La, Kim Xi Điểu, Diệu Xi 
Điều, Thực Khổ Bi Khổ Thanh 

Ga Lau La là một loai chim lón có tính cách manh liệt 
trong thần thoại Ấn Bo, truyền thuyết cho rằng là vật cưỡi 
của Ty Thấp Nô Thiên. Hoặc có thuyết là khi ra đời, thân thể 
trần tejî, chư thiên làm là Hỏa thiên mà lễ bái. Trong Phat 
giáo, là möt trong các bộ chúng của Thiên Long Bát Bộ. 

Theo ghi chép trong Phật điển, đôi cánh của Ca Lau La do 
các bảo vật dan kết mà thành, cho nèn cồn dược gọi là Kim 
Xi Điểu hoặc Diệu Xí Điểu. Loài chim này có cơ thể cực lớn, 
hai cánh khi đang ra hơn vài ngàn đặm, thậm chí lớn đến vài 
triệu đạm, trong quyển thứ 48 bó “Kinh Luật Dị tướng” ghi, 
gió mà cánh của loài chim này quạt ra, nếu vào mát người sẽ 
bị mù liên. Trong quyển thứ Бау bê “Bá Tát Tùng Đâu Thuật 
Thiền Giáng Маи Thai Thuyết Quảng Phổ kính” ghi, Kim Xí 
Điều Vương thân đài 8090 đo tuần, hai cánh mỗi cánh đài 
4000 do tuần. Thức ал là những con rồng. 


Kim Xí Didu (Ca Câu La) áf 


Còn dude gọi là Kim Xí Didu Vương ấn. Hai ngón cái giao 
nhau, hai bàn tay xòe ra như đòi cánh. Kết thành hình Kim 
Xí Biểu (chim cánh vàng) động ba län, như dạng đang bay. 


Kim Xí Diu (Ca Câu La) їз 
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Thiên thứ ba 


Co ab De Ke GE tu pháp 
Bains Mar -Maè tám Ей» 


ГЛ bát đạo khê ап là 18 thủ ẩn cơ bản của Đông Mat 
khi tu trì Tứ gia hành, đồng thời các ấn này cũng là 
18 loại thủ ấn thông dụng trong các loại tu pháp. Do đây là 
thủ ấn được dùng khi tu 18 đạo pháp trong Tứ gia hành của 
Dong Mật, nên còn gọi là Thập bát đạo khế ấn, hoặc gọi tất 
là Thap bat đạo, Tháp bát khế ấn. 

Theo truyền thuyết các phương thức tiến hành căn cứ vào 
qui định của người Ấn Độ khi tiếp dai các tân khách tón kính 
nhất rải diễn hóa ra. Thông thường theo thứ tự có thé chia 
thành sáu nhóm sau: 


—1. Tịnh Tam Nghiệp 
—2. Phật Bộ Tam muội gia 


1. HỘ THAN PHÁP _| -3. Liên Hoa Bộ Tam muội gia 


——4. Kim Cang Bộ Tam muội gia 
lë. Bị Giáp Hộ Thân 


SA 


2. KET GIỚI PHAP_____ r— 6. Kim Cang Quyết 
L— 7. Kim Cang Tường 


—8. Dao Tràng Quán 
L— 9, bại Hư Không Tạng 


3. BAO TRANG PHÁP_—Í 


s г-10. Bảo Xa Lạc 
4. KHUYẾN THỈNH PHÄB_| 1¡, Thinh Xa Lạc 


12. Triệu Thinh 


Êê rh 18. Mã Đầu Minh Vương 
5. KẾT HỘ PHÁP————¿. Kim Cang Võng 


L— 15. Kim Cang Viêm 


[— 16. At Gia 
6. CUNG DUONG ———}—17. Liên Ноа Tọa 
L__ ıs. Ngũ Cúng Dường 


1. Hộ Than Pháp: còn được gọi tên hành giả trang nghiêm 
pháp là pháp để trừ ué tịnh thân. Trước tiên, Tịnh Tam 
Nghiệp ấn, thanh tịnh Tam Nghiệp. Tiếp theo hat Phat 
Bộ Tam muội gia ấn, Liên Hoa Bộ Tam muội gia ấn, Kim 
Cang Bộ Tam muội gia ấn, dược sự che chở của ba bộ 
Phat Bộ, Liên Hoa Bộ và Kim Cang Bộ, thanh tịnh Tam 
nghiệp thân, khẩu, ý. Rồi kết Phi Giáp Hộ Thân ấn, 
chuẩn bị giáp vị của Nhu Lai để trang nghiêm thân của 
hành gid. 

2. Kết Giới Pháp: trước tiên kết Địa Kết ấn, kiêu cố nơi đất 
đang trụ. Tiếp den kết Kim Cang Tường 31, lập hàng 
rào xung quanh dé phòng người khác xâm : пар 
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. Bao Trang Pháp: kiến lập và đạo trang trang nghiêm ở 
noi kết giới. Có hai ấn: Đạo Tràng quán Ấn, Đại Hư 
Khong Tang ấn. 

4. Khuyến Thinh Pháp: nghênh thỉnh Bön Tôn nhập đạo 
tràng. Tức là kết Bảo Xa Lạc ấn, để đưa xa lộc trang 
nghiêm bằng thất Bảo nghênh thỉnh ban Tôn. Tiếp đến 
kêu Thinh Xa Lạc ấn, mời bản tôn ngòi lên xe tới Đạo 
Tràng. Rải kết Nghénh thỉnh Bản Tôn ấn, nghénh tiếp 
bản Tôn lên trên đàn. 

5. Kết Hộ Pháp: tức là bổn Tên da den Đạo Tràng, nên kết 
Bộ Chủ ăn để khu trừ сас ma đi theo. Tiếp дёп kết Hu 
Không Võng ấn, để giảng lưới Kim Cang kiên cố ở trên 
không của đạo tràng. Rồi kết Hỏa Viện ấn, khiến bën 
ngoài tường Kim Cang có lửa bao bọc, khiến ngoại ma 
không xâm nhập được. 

6. Củng Dường Pháp: túc kết Ất Già ấn, lấy nước cúng 
dường bản tôn. Tiếp đến kết Họa Tọa ấn, vì thánh chúng 
mà thiết lập tòa sen. Rồi kết Phổ Cúng Dường ấn, để lam 
các loại cúng dường, khiến bản tôn tùy ý mà thọ dụng. 

Trén đây là nói loại tu pháp bao gồm 18 đạo khế ấn, ấn 

tướng và chân ngôn như sau: 


Tịnh Tam Nghiệp Liên Hoa hop chưởng 


Tỉnh Tam Nghiệp ấn, tức Liên Hoa hợp 
chưởng, thú ấn này như sau: mười ngón tay 
xếp đều các đầu ngón chấp lại, hai lòng bàn 
tay rời nhau, nhô lên. Khi niêm ba lần chan 
ngôn, hơi mở ra hai đầu ngón giữa. 
Ở các nơi Ngũ xứ gia trì (trán, vai phải, | 
vai trái, tim, có họng), mỗi nei niệm một 
län chân ngôn, quán tưởng tam nghiệp 


> 3 А 2 Tinh Tam Nghiệp Liền 
thân, khẩu, ý thanh tịnh vô cấu, Hoa hop dưng 


تھے 


Phật BG Tam muội gia ûn 


Phat Bê Tam muội gia ân tức hu tam 
hợp chưởng (mười ngón tay đặt bằng 
nhau, lòng bàn tay há), mở ra hợp chuäng, 
hơi cong hai ngón trả đặt lên đốt trên 
cùng của hai ngón giữa, tách hai ngón cái 
тої ra, пато lấy đốt dudi cùng cha ngón trỏ 
(dùng ngón cái de lên cạnh trong của ngón 
trẻ). 


Phit Bộ Tam muội gia ấn 


Kết Phật Bộ Tam muội gia ấn, miệng niệm chân ngôn, 
quán tưởng chủ tôn của Phật bộ gia trì hành giả, mau được 
thân nghiệp thanh tịch, tột chướng thanh trừ, phúc huệ tăng 


trưởng. 

Liên Hoa Bộ Tam muội gia ẩn 

Tiên Hoa Bộ Tam muội gia ấn, tức Bat 
Diệp ấn. Hai tay hư tam hợp chvóng, đầu 
hai ngón cái và hai ngón út tiếp xúc nhau, 
còn sáu ngón ở giữa hơi cong lại (như 
hình hoa sen nở) 

Tay kết Liên Hoa Bộ Tam muội gia ấn, 
miệng niệm chân ngôn, quán tưởng Quán 
Ty Tại Bê Tát và chư tôn của Liên Hoa 
Bộ gia trì hành giả được Ngữ nghiệp 
thanh tịnh, biện tài vô ngại. 


Kim Cang Bộ Tam muội gia Ấn 


Tay trái ngửa lên, tay phải úp lại, lưng 
bàn tay tương hợp, ngón cái tay phải giao 
nhau với ngắn út tay trái (đan nhau), 
ngón tré tay trái dan với ngón út tay 
phải, sáu ngón còn lại chia ra dat lên 
lung bàn tay (giếng nhu cái chày ba lớp). 


ly 


Liên Hoa Bộ Tam. 
muội gia ấn 


Kim Cang Bộ Tam 
muội gia Ấn 


Miệng niệm chan ngôn, quán tưởng Kim Сапе Tang Bê Tái, 
và chư tûn của Kim Cang bộ gia tn hành giá, được Y nghiệp 
thanh tinh, chứng Bé dé tam, chóng được giải thoát. 


Phi 


Phi Giáp Hê Thân ấn con được gọi là Phi 
Giáp ấn, Hộ Thân Tam muội gia ấn, tức hai 
ngón tay út, hai ngón vô danh phải đè lên. 
trai, dan nhau đặt vào lòng bàn tay (ban đầu 
kết ấn nội phược, đựng thẳng hai ngón giữa), 
hai ngón giữa dựng thing, đấu ngón tiếp xúc 
nhau, dem hai ngón trỏ ra sau lưng ngón giữa, 
cong lại thành hình móc câu (không tiếp xúc 
với ngón giữa), hai ngón cái đặt bằng nhau, Phi GiápHộ Thân ín 
дё lên bên cạnh hai ngón vá danh. 
Miệng niệm chân ngôn, quán tưởng thân mặc giáp Đại từ 
đại bi của Như Lai, hết thay thiên ma déu khởi từ tam, khong 
thể chướng ngai. 


láp Hệ Thân ấn 


Kim Cang Quyết kìm cang quyết 


Kim Cang Quyết ấn còn gọi là Địa Kat 
an, cách kết ấn: ngón giữa tay phải đặt 
vào giữa ngón trd và ngón giữa tay trái, 
ngón vô danh tay phải dat vào giữa ngón 
tró và ngón giữa tay trái. ngón vô danh 
tay phải đặt vào giữa ngón vô danh và 
ngón út tay trái (phần đầu ngón đưa ra 
ngoài). Tiếp đến ngón giữa tay trái tir 
lưng của ngón giữa tay phải dat vào giữa. 
ngón vô danh và ngón út phải, đầu của hai ngón út và hai ngón 
trỏ chống đỡ lần nhau, hai ngón cái hướng xuống dưới, đầu ngón. 
tiếp xúc nhau. Niệm chân ngón một biến, đồng thời giáng ha 
yếu lĩnh của việc hướng ép xuống đất (ba lần). 


Kim Cang Quyết kim cang 
оуб 


„аё? 


Miệng niệm chân ngôn, quán tưởng xuống tới thủy té Kim 
Cang bất hoại giới, dai lực chư ma khong thể đông tới, bê ft 
công sức tức thành bju quá lớn, da sức gia trì, mọi vật do ở 
trong đất đều được thanh tịnh. 

Кіт Cang Tường ân 

Kim Cang Tường ấn, còn gọi Tứ 
Phương Kết ấn. Trước tiên, kết Địa 
Két Ấn (ấn như trên), sau đó mở hai 
bàn tay ra, đựng thẳng hai ngón cái 
(làm thành dạng như bức tường), theo Kim Cang Tường ấn 
thứ tự quay ba län. 

Miệng niệm chân ngôn, quán tưởng lita từ trong thủ ấn vọt 
та, kết hợp với đất đã tạo б trên, đạo tràng biến thành Kim 
Cang kiên cố thành, chư ma, ác nhân, hổ lang, độc trùng .. đều 
không thể đến gån. 

Đạo Trường Quản Như Lai quyền 

Như Lai Quyền ấn: tay trái bắt 
Liên Hoa quyển, nắm lại bốn ngón từ 
ngón trổ xuống, dùng ngón cái đè đốt 
giữa ngón trỏ. Tay phải bát Kim Cang 
quyền, dùng ngón giữa, ngón vô danh, 
ngón út nấm lấy ngón cái, dùng ngón 
trỏ đè lên phản móng ngón cái, Dựng 
thẳng ngón cái của Liên Hoa quyển Đạo Tring Quán 
tay trái, ngón út quyền phái nắm lấy Маі > 
đầu ngón cái tay trái. + 

Miệng niệm chân ngôn, quán tưởng “chữ A” trước ngực biến 
thành cung điện Thất Bảo, chữ “Ngật Lợi” ở đàn trung ương 
biến thành Bát Diệp Liên Hoa, Suất Do Bà (Tháp) biến thành 
Đại Nhật Như Lai. 
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Miệng niệm chân ngdn, quán tưởng các 
vật dung để cúng đường từ thủ ấn xuất 
hiện. Đại He Không Tạng ấn 


Đại Hư Không Tạng ấn 

Hai tay hư tâm hợp chưởng, ngoại phược N 
hai ngón giữa, hai ngón trẻ cong lại thành 
bảo hình, hai ngón cái xếp cạnh nhau. 

Bao Xa Lạc án 


Bảo Xa Lạc ấn, hay còn gọi là Tống Xa 
Lạc ấn, hai tay nội phược, ngửa lên, hai 
ngón trỏ dung thẳng, đấu ngón tiếp xúc 
nhau, sáu ngón còn lại hơi mở xòe ra tạo / 


thành hình tòa sen, dùng hai ngón cái de 
lên phân dưới của hai ngón trỏ, niệm tụng 
chân ngôn, hai ngón cái ngoại phược. 


Thinh Xa Lạc ấn 
Hết Bảo Xa Lạc ấn (ấn trên), tụng 
chan ngôn và ding ngón cái đè lèn đấu 
ngón giữa ba län (động tác triệu thỉnh) GA Minh Xa Lac in 


Liên Hoa Bộ triệu think ấn 

Hai tay nội nhược, dung thẳng ngón 
cái tay phải cử động ba lần tới lui 
(dựng thẳng gập lại ba lần) 

Miệng niệm chân ngôn, quán tưởng 
bản tôn bất xả bì nguyện, tới nơi Tĩnh 


thổ do Tam Ma Địa hình thành. 


Bảo Xa Lạc an 


Liên Hoa Bộ triệu thỉnh ấn 
Mã Đầu Mink Vương ấn 


Mã Đâu Minh Vương ẩn, hay còn gọi là Bê Chù Kết Giái 
ấn, Tịch Trừ Kết Giới ấn. Hai tay hư tam hợp chuông, hai 
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ngón trẻ, hai ngón vô danh gập vào long 
bàn tay, hai ngón út dựng thẳng, hai ngón 
giữa dựng thẳng đầu ngón tiếp xúc nhau, 
hai ngón cái dựng thẳng, tách rời từ hai 
ngón trỏ, làm thành hình Mã khẩu (miệng 
ngựa). 


Miệng niệm chân ngôn, quán tưởng quét. a 
sạch hết thay chu ma, thà hỏa giới kiên сб. Mā Bu Minh Vumg êh 


Kim Cang Võng ấn 

Kim Cang Võng ấn, hay còn gọi là 
Hu Không Võng ấn, Chuẩn Dia Kët An 
(Kêt Ân Chuẩn Dia), dùng hai ngón ái 


nám lấy phần đưới đầu hai ngón trẻ, im Cang Võng ấn 
chuyến vé phải ba lần. Kin Cang Vong én 

Miệng niệm chan ngôn, quán tưởng do sức gía tri này, tha 
hóa tự tại chư thiên cũng không thể chướng nạn, hành giả 
thân tâm an lạc, thành tựu Tam ma địa. 


Kim Cang Viêm ấn 


Kim Cang Viêm ấn, hay cón gọi là Kim 
Cang Héa Viện ấn, hoặc Нда Viện ấn. 
Dat tay trái lên lımg tay phải, hai ngón 


lên nhau, đựng thẳng thành hình ” А Q 
tam giác, tám ngón còn lại xòe ra, Kin Cog Vien in 


At Gia ấn 


Dang hai tay dơ cao khí cy At Già, miệng 
niệm chân ngôn. Quán tưởng dáng lèn nước 
At Gia, Tam nghiệp của hành giá được 
thanh tịnh. 

Ất Già ấn 


x Ses 


Liên Hoa зда bát điệp Liên Hoa ẩn 

An này mac dù giếng Liên Hoa Bô Tam Musi Gia ấn, 
nhưng các dầu ngón tay hơi cong lại. 

Miệng niệm chân ngôn, quán tướng vò lượng Kim Cang 
Liên Hoa từ ấn hiện ra, nhất thiết thánh chúng đều ngồi lần 
tòa sen. 


\ 
Liên Hoa ба bat điệp 
Liên Hoa ân 
Phổ Ging дидар ấn 
Kim Cang hợp chưởng, đầu hai ngón trỏ tiếp xúc như bảo 
tình, hai ngón cái dựng thẳng sát nhau. 
Miệng niệm chân ngôn, quán tưởng vô lượng vô biên phan 


thơm, hoa mạn, nhang thơm, dé ăn thức uống, đèn sáng... đầu. 
thanh tịnh, đem cúng đường rộng rãi. 


Phổ Cúng dưỡng ấn 


PHU LUC 1 


Thi án dâng hiến bat súng của Mật tông Tây Tang 


rong phương pháp tu học Phật giáo Tay Tang, thủ ấn. 

bát cúng được sử dụng thông thường nhất. Thông qua 
thủ ấn bát cúng sẽ xuất hiện vô số vật phẩm cung đưỡng quí 
báu kỳ lạ để cung đưỡng lên chư Phật Bá Tát và Bản Tôn. 

Cúng dường thông thường dể chỉ các phẩm vật trang 
nghiêm như thức ăn, thức uống, ngọa cụ (vật dụng dimg nằm 
nghỉ), thang dược (thuốc men) hoặc các hoa, hương, anh lạc 
(chuỗi hat đá quý), phấn thơm, âm nhạc... dùng cúng dường 
dang lên Phat Bê Tát và các vị Thánh. Trong mười hạnh 
nguyện lớn (thập đại hạnh nguyện) của Phổ Hiền, сё một mục 
gọi là "Quảng tu cúng dường” (cúng đường nhiều loại) và đó 
cũng là một chỉ trong “bảy chỉ hạnh nguyện” (thất chỉ hạnh. 
nguyên) của Mật tông. 

Chúng ta dùng những phẩm vật được mắt, tai, mồi, lưỡi, 
than, ý của ta yêu thích cúng dường dâng lèn chư Phật Bò Tát, 
tuy chư Phật và Thánh chúng không yêu cầu những cung 
dưỡng như thé, nhưng để tăng thêm phúc đức cho chúng sinh, 
các ngài van tiếp nhận sự cúng đường. 

Cong đường. ngoài dang cúng lên chư Phật, còn có ý nghĩa 
bố thí cho chúng sinh lục đạo. 

Trong Đông Mật vật phẩm cúng đường như nước tịnh thủy, 
phân thơm, hoa, nhang, thức ăn uống, đèn thường thấy nhất, 
eon trong Tạng Mat lại coi nước (nước để các Thánh rửa chân), 
nước uống (At Già thủy), hoa, hương, đèn, phấn, thơm, trái 
cây, âm nhạc .. là tám loại cẩn dâng cúng. 


xử 


Nghĩa tiêu biểu cho tám loại cúng ấy (bát cung biểu nghĩa) 
ấy là: 

1. Sự 

2. Lý 

3. Trí 

Được giải thích như sau: 

© Hai losi nước. 


„Kết Thủ ấn 
„Bát Công Đức Thủy 
„Bát Phong Bất Dông 


Công đức văn 


„ Tinh Tấn 

“Thiên Định 

a Нив. 

Bat Cúng này về mật khác, đại biểu cho ý nghi 

© Thủy: bự tanh Tam muội thủy, viên ly nhất thiết tap 
nhiễm, thanh tịnh. 

@ Thực thúy: Bát công đúc thủy, day đủ hết thay công đức. 

© Hoa: chân hoa do tự tam lm xuất, tâm hoa khai phát, 
tâm quang biến hiện. 

© Hương: chan hương của tự tanh, là loại thường xuyên 
dùng lửa tam muội soi rõ chánh pháp. 

© Đang (đèn): Chánh giác tâm đăng, dùng lửa của trí tuệ 
thấp lên ngọn đèn của tự tánh, niệm niệm phản văn, 
tâm đăng thường soi chiếu. 

© Dé Hương (phấn thơm): nhang phấn thơm của bán tinh, 
hương thơm của bên trong, tỏa ra khắp pháp giới. 

© Quả (trái cây): biểu thi vô thượng Phật qua, phát quảng đại 
Bê dé tam tự giác giác tha, chứng đắc Phat quả viên mãn. 

© Nhạc (Âm nhạc): dùng âm nhạc tuyệt diệu nhất để cing 
đường Thánh chúng, phát nguyện thanh tựu thanh tinh 


át Nha 


am 


diệu ly cấu diệu âm của đức Phát vi chúng sinh diễn 
thuyết điện pháp, vui vẻ vô tán. 


Thủ ẩn của tang mật hiên bát cúng 


1. Hiến Bû! Cáng 


Khi hiến Bát Cúng, trước tiên hai tay bắt chéo thành Dan 
chỉ ấn. 


Hiến Bát ứng 


2. Chuyển Liên Hoo én: 

Phương pháp một: khi niệm chữ “Om”ohm) quán tưởng 
trong tự tâm có một đóa sen, trên đóa sen có Nhật Nguyệt. 
Luân, trên Nhật Nguyệt Luân có chữ "Xá”, phóng ra tám đạo 
bạch quang, trên đỉnh của mỗi đạo bạch quang đều có thiên 
nữ tay trì Bát cúng, tiếp đến, quán tướng vô lượng Thiên nữ, 
tay cầm vô lượng vô biên Bát cúng. 

Phương pháp hai: khi niem chữ “Ông” 


có thé quần tưởng tự than là ánh sáng Se 


hao quang, dem chữ “Chi” vào tâm của E 
ty thân, trong sắt na có khắp trên, đưới, 
trước, sau, trái, phải, từ thập phương TES 
phóng ra vô lượng уб bién bach quang, 
trên đỉnh của mỗi một đạo bạch quang én Liên Hoa ất 
cũng du có một vị Thiên nữ, mỗi một WT Hoa fa 
Thiên nữ trong tay deu trì giữ Bát cùng, dem cúng đường 
Thượng Su, lịch đại Tổ sư, Tam Đảo, Kim Cang, chư Hệ pháp... 
(có khi lúc này niệm danh hiệu của Bản Tôn: 

Niệm tụng: Om Ban Tạp 
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PHU LUC 2 


Giải thích một số lử ngữ Phật giáp thưởng gặp trong sách 


1. Ấn (hay thủ ấn) 


NE chung là một dấu hiệu than thé. Trong tranh 
tượng, các đức Phật thường được trình bày với một 
kiểu tay đặc biệt (trong sách này gọi là ТА én), đây vừa là 
một cử chỉ tự nhiên, vừa là một đấu hiệu của tính chất Phật 
(Phật tính). Trong Đại thừa, các Thủ ấn (ấn bắt bằng bàn tay) 
đều có một ý nghĩa đặc biệt, nhất là trong các tông phái như 
"Thiên Thai, Kim Cang thừa, các ăn này thường di đôi với Man 
— tra (linh phù). Ngoài ra, các ấn này giúp hành giả chứng được 
các cắp tâm thức nội tại, bằng cách giữ vũng những vị trí thân 
thể nhất định và tạo mối liên hệ giữa hanh giả và các vi Phật 
hoặc Đạo sư trong lúc hành trì một nghỉ quỹ 


2. Chon ngôn 
1. Dịch sát nghĩa là “lời nói chan that” biểu hiện của Chon Như, 
2. Chú, hay mot Đà ~ la — ni (câu kinh ngắn có ý thâu nhiếp. 
tất cá). Lời nói huyễn nhiệm chứa đựng nang lực đưa đến kết quả 
siêu nhiền. Vốn xuất phát từ dao Bà La Môn Ấn Độ. Có nhiều 
cách phiên âm Hán Việt như: Chú, Minh, Thần chú, Mật ngôn, 
Mật ngữ. 3. Gọi tắt tông Chơn Ngôn tông Á đồng. 


3, Anh lực 


Xâu chuỗi bằng đá quý, hay ngọc. Đây là vật trang sức được 
các bậc quyền quí Ấn Độ đeo ở cổ, ngực, đầu. Chư Bồ Tát, các 
“Thiên nữ cũng tự trang sức bằng những vòng anh lạc này. 


ATI 


4. Ấn chuyển pháp hân (ChuyỂn pháp luân ấn) 


Tay trái hướng vào thân, tay phải hướng ra. Trong mỗi tay, 
ngón trẻ và ngón cái chạm vào nhau thành vòng tron, hai 
vòng tròn đó chạm nhau. Chuyển pháp luân ấn thường được 
thấy nơi tranh tượng của đức Phật Thích Ca Маи Ni, A Di Đà, 
Đại Nhật và Di Lạc. 


5, Ấn hợp cluường (Hiệp chường ẩn) 

Hai tay chap trước ngực, sử dụng dé tan than, ca ngợi. 

6. An Kim Cang hop ching (Кіт Cang hợp chướng ấn): 

An này biéu tượng tin tam bất động, ving chắc như kim cương. 
7. Ra di (Tam quan) 


Tức Thân, Khẩu và Ý là ba động cơ tao nên Nghiệp của 
con người. Việc phòng hộ ba ai này rất được chú trọng trong 
đạo Phật. 


8. Ba la mát 

Được dịch từ chữ Phan, có nghĩa là “đến bờ bên kia” (đáo 
bi ngạn) hoặc “viên mãn” hoặc “Độ v6 cực” (đến nơi không giới 
hạn), “Độ” (vượt qua) “Sự cứu cánh” (viên mãn rốt ráo sự việc). 
Thuật ngữ dê cập đến pháp tu tập nền tảng Tính không của 
hàng Bá Tát Đại thừa đưa chúng sinh đến bờ giải thoát. 


9. Bát nha 

Phiên ám chữ Phan, có nghĩa la “tri hue”, đặc biệt là tri hué 
trong Phật pháp, nhận ra được nhan không và pháp không. 

10, Ba thể giới 


Ba thé giới của vòng sinh td, là nơi loài Hữu tình tái sinh 
trong lục đạo (xem dưới, có thể biểu là vũ trụ quan của đạo 
Phat gồm: Due giới (thế giới con có ái duc vé giới tính những 


ái duc kháa), Sắc giới (các vi ở day thuộc nam tính, đã chấm. 
đứt mọi dục tính, ăn uống, nhưng còn có khoái lạc, vô sắc giới 
(thế giới được tạo dựng thuần túy bằng tâm thức) 


11. Ba thừa (Tam ıhita) 

Ba cỗ xe đưa đến Niết Bàn, gầm: Thanh Văn thừa, Độc giác 
thừa và Bồ Tát thừa. 

12. Báo ứng 

Kêt quả, sự đáp lại, sự phần ứng. Mối quan hệ hoàn thiện. 
của nhân và quả. 

13. Bat khả tự tanh 

Có nghĩa “không thể nào suy nghĩ, bàn luận ra được”, vượt. 
ngoài lý luận; câu này dùng để tả cái tuyệt đối, chỉ có ai đạt 
giác ng mới biết. Cũng gọi là “Bất tư nghỉ”. 

Phat Thich Ca khuyên: “Có bốn hiện tượng bất khả tư nghị, 
này ti khâu, bốn trường hợp mà người ta không nen suy ngầm, 
đó là: năng Ше của một vị Phat, Định lực, Nghiệp lực và suy 
ngắm, tìm hiểu thế giới 

14. Cam lộ 

1/ Rượu của chư Thiên, uống vào thì khỏi già và chết. 

27 Ví dụ với giáo lý của đức Phật. 

3/ Trước khi Phật giáo du nhập vào Trung Quốc, từ này có 
nghia là giọt sương thơm ngọt. 

15. Cam lộ phản 

Pháp như Cam Lộ, ví du cho giáo lý của đức Phật, nuôi 
đưỡng ngọt ngào cho thân tâm người tu tập. 

16. Chon quyết 


Y nghĩa sâu sắc nhất сда Chon Như 
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17, Chấp trước 


Giữ chấc sự việc không thể buông xả. Ôm chặt. Nghĩ về 
dièu gì và không thể quên được nó. 


18. Chú 


Dich chữ Phan, có nghĩa Thần chú Đà la ni, chỉ sức thâu 
nhiếp, câu thần chú, sự trì niệm thần chú, mạn đà la, đà la 
ni. Mạn đà la và Đà la ni thường thấy trong các kinh điển Đại 
thừa, đặc biệt được dùng nhiều trong các kinh văn Phật giáo. 


19. Chẳng từ 


Hạt sống, hat mầm, cũng eó nghĩa là nang lực (chữ chủng 
tử có nghĩa là âm chữ mang theo năng Ive huyen bí tự thân). 
"Thuật ngữ này vốn chỉ cho hạt giống thực vật, nhưng dùng 
trong Phật giáo với ý nghĩa dn dụ: 1] Với một tôn giáo dựa vào 
thuyết “nhân quả” thì chủng tử ẩn du cho nhân của mọi vấn 
dé, дас biệt là nhân gay ra phiền não. 2] Tiêm nang của một 
cái gì đó sẽ phát sinh. 8] Trong Du già hành tông, “chủng tử” 
Ja phương dien tiềm nang ẩn tàng của mọi cấu trúc tinh thần 
và vat chất được chứa sẵn trong A-lai-gia thức. Nó sẽ hiện hữu 
như là kết quả của những hành vi và điều kiện hiện hành. 
Chúng tử là kết quả của những tiêm nang mới, sẽ tiếp tuc hiện 
hành và có một mỗi liên hệ trực tiếp với nhân duyên trước đó... 


20. Chuyển pháp luân 


Chỉ lần đầu đức Phật Thích Ca Mau Ni gido hóa sau khi 
giác ngộ tại Lộc uyển. Lan đó, Phật giảng Tứ Diệu Đế và Bát 
chính đạo cho các tì khâu, những người cùng tu học với Phật, 
trước khi Ngài thành đạo. 

21. Co duyên 


1] Động co, cơ hội. 2) Cơ hội liên quan đến trạng thái tinh 
thần của người ta đang có liên hệ. 3] Chúng sinh. 4] Theo giáo 
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ly Hoa Nghiêm, là phẩm tinh thiện ác сб trong tắm trang con 
người. 5] Thuật ngữ dé cập đến trạng thái chúng sinh được 
giáo hóa trực tiếp bai đức Phát hay Tổ sư (dac biệt trong 
Thién tông) 61 Theo Thiên tông thi đây chỉ việc ứng dụng cơ 
hội và tùy thuận nhân duyên. 

22. Cụ phược 

Bị ràng buộc, bị trói buộc, vướng mắc trong phiển não. 

23. Cúng đường (cung dưỡng) 


Con gọi là cung thí và cung cấp: 11 Cung dưỡng việc dang 
cúng thực phẩm y phục... cho đức Phật, chư Tăng, Giáo thụ su, 
ống bà. 2] Một nghi lễ đặc biệt để đánh dấu những việc nhu 
xây chùa, dung tượng, in kinh (ấn tống). 


24. Dạ коа (hay Dược xon) 


Là một loại thân. Kinh sách có khi nhác đến loài này, gòm 
hai loại chính: 1] Loài thần, có nhiều năng lực gån giống như 
chư Thiên. 2] Một loài ma quỷ hay phá các người tu hành. 


25. Danh tướng 


Có hai nghĩa: 1] Danh và sắc, tên gọi và hình dáng, thấy 
được bằng mắt và nghe được bằng tai. 21 Để gọi một giả danh. 


26. Điệt độ 


1] Niết Ban 2] Sự hoại diệt hoàn toàn mọi khổ dau thể xác 
và tinh thần. 2) Sự nhập diệt của đức Phật. 4] Sự không tồn 
tại, sự chấm dứt. 


37. Do tần 


Đơn vị chiều dài của Ấn Độ cổ hay dược dùng trong kinh 
sách đạo Phật. Đó là khoảng cách bnh sĩ đi một ngày đường, 
khoảng 18 — 20 km hay 16 dăm (lý) của Trung Quốc. 
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28. Đã la ni 

Có nghĩa là “thâu nhiếp tất cả”. Câu kinh ngắn mang sức 
mạnh siêu nhiền. Đà — la - ni eó thể là đoạn kết một bộ kinh, 
cùng cö thé đại dien một trạng thái tâm thức để khi hành gid 
niệm đến, có thé đạt đến tam thức đó. Thong thường Đà - la 
- ni đài hơn Man tra (Mật chú) 

29. Đại sî 

Cách dịch nghĩa của danh hiệu Bë Tat. 

30. Dón ngô 


Giác ngô ngay lập tức, ngay bay giờ, ngược với Tiệm ngộ 
(giác ngộ từ từ, chậm rãi). Phép tu đốn ngộ được dé xướng bới 
Nam tông thién (Huệ Nang) 


31. Già lam 


Goi tắt của Tăng — Già - Lam - Ma nghĩa là “khu vườn của 
chúng tăng”, “chúng viên”. Là nơi thanh tinh để to tập thiền 
định. chùa hay tuvien Phật giáo. 

32. Hop chướng 


Chap hai tay trước ngục, một cách chào hỏi của các dân tộc A 
chav. Khi cháp tay lại, người ta có thé cảm nhận được, dù chỉ là 
một khoảnh khắc, âm đương dung hòa, trí phân biệt gián đoạn. 


33. Hing 


Âm của chữ “hùm” trong tiếng phạn, được coi là chủng tử 
chung của các Thần, thường được dùng trong các Man tra và 
Đà-la-ni. 


34. Hita tình 


Toàn thể chúng sinh. Ví dụ: thế giới hữu tình: thế giới của 
toàn thể chúng sinh. 
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35. Kệ 

Gọi day dû là Kệ đà, cũng được gọi là kệ tụng, tụng. 
36. Khẩu quyết 

Sự truyền miệng tỉnh yếu giáo pháp từ thầy cho đệ tử. 
37. Khẩu ıruyên 


Giáo pháp truyền miệng, khác với giáo pháp lưu truyền 
băng kinh điển. Sy mật truyền, khác với công truyền. 


BR. Lý cự (Lý và Sự) 


Nguyên lý và hiện tượng. Méi quan hệ giữa hai phạm trù 
này tương đương với sự tương quan về Thể và Dựng. 


39, Liễu nghĩa 


Hiểu biết tron ven ý nghĩa một sự việc hoặc mêt nguyên 
tác. 


40. Liễu trí 

Hiểu biết trọn vẹn, ro ràng, nhận thức đầy ай, nhận biết, 
thấu biểu. 

41. Luc đạo 


Sáu đường tái sinh; chỉ các đời sống trong luân hỏi, trong 
vòng sinh tử. Người ta chia ra ba "thiện dao” và ba “4с dao”.ba 
thiện đạo gầm có Người, Trời và A-tula. Ba ác đạo gầm có: 
Nga quỷ, Địa ngục và Súc sinh. 


42. Lục hợp 


Gồm sáu việc: trên trời, đưới đất và bốn hướng; nói cách 
kháe, là toàn thể vũ trụ. 


A 


43. Man - đà - la 


Nguyên ngữ là “vòng tròn, vòng cưng”. Một khái niệm 
quan trong của Phật giáo Tây Tạng và Kim Cang thừa. Đó là 
biểu tượng của vụ trụ và lực lượng trong vũ trụ được điễn tả 
bằng những tranh vẽ. Người ta sử dụng Man-da-la để tập 
trung thiển định, nó là điểm xuất phát của nhiều phương 
pháp quán đỉnh. Tại Tây Tạng, người ta hiểu Man-da-la là 
“trung tâm và ngoại vi", là co sở để hiện tượng hợp nhất với 
ban thể, vi vậy, trong một Man-da-la, người ta thường thấy 
vô số cảnh vật, hình tướng khác nhau, nhưng chúng nằm 
trong một tranh vé duy nhất với thứ tự trên dưới rõ rêt. 


44. Man tra 


La một số âm, chứa dung sức mạnh đặc biệt của vũ tru hoặc 
biểu hiện nào đó của Phat tính, Trong nhiều trường phái Phat 
giáo, Man tra hay được lập lại trong các buổi tu tập hành trì, 
đặc biệt trong Kim Cang thừa ở Tây Tạng. Ó day Man tra іга 
thành phương tiện trợ giúp tam thức hành gid được tác động 
qua am thanh do sự tung niệm cùng với giữ Ấn (nên cũng có 
khi được dịch là Chơn ngôn). 


45. Nghiệp 


Khai niệm quan trong trong Phật giáo, dùng chi qui định 
chung nhất về nguyên nhân và kết quả. Theo đạo Phát, mỗi 
tác động (Nghiệp) - dưới một dièu kiện nhất định – sẽ tao 
thành một quả. Khi quả đó chín, nó sẽ rơi lại người tạo ra 
nó. Muốn thành quả, một nghiệp phải là tốt (thiện) hay xấu 
(bất thiện) và là một hành động cố ý. Vì sự cê ý đó, mat 
nghiệp để lại một đấu vết nơi tâm thức của người tạo nghiệp 
và tâm thúc đó sẽ hướng theo những sự tạo tác của chính 
mình. Quan điểm về nghiệp của Phật giáo không đồng nghĩa 
với thuyết cho rang mọi sự đều được quyết định sån (thuyết 
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định mệnh). Nghiép làm cho con người tái sinh trong một. 
cuộc đời, một hoàn cảnh nhất định, nhưng hành động con 
người trong cuộc đời đó vẫn có sy tự do. Nghiệpsinh ra hoàn 
cảnh, còn sự phán ứng đối với hoàn cảnh nay lại do con 
người. 

4ó. Мий thiết 

"Toàn thể, tất cá. Phổ bién. 

47. Pháp món 


Giáo lý Phật pháp, học thuyết, chính pháp. Giáo lý của đức 
Phật. Cánh cửa dẫn đến giải thoát, giác ngộ. 


48. Phát nguyện 


Phát khởi tâm nguyên (cứu độ tất cả chúng sinh). Phát 
khởi tâm nguyện đạt đến giác ngộ hoặc vãng sinh Tịnh độ. 


49. Phật cất 


Phần xương (tinh túy) của đức Phật còn lưu lại sau khi trà 
ti. Thường gọi là Xá lợi (phiên âm chữ Phan) 


50. Phệ đà 

Phiên âm chữ Veda tir tiếng Phan, là kinh văn căn ban aia 
Ba La Môn Ấn Độ giáo 

SL Phược 

1] Giữ lại, trói buộc, cột lại, buộc chặt. 

2] Rang buộc, mối rang buộc. 


52. Quán dinh 


1) Nghĩa đen là rudi nước lên đầu 
2] Nghỉ thức tôn giáo long trọng. 


33. Sa bà thế giới (hay thế giới Ta Bà) 

Con được dịch nghĩa là Thế giới Kham nhẫn, là cõi của con 
người, chịu nhiều khổ đau nên phải kham nhẫn tu học để dat 
chính quả. 

54. Sát ua 

Một khoảng thời gian rất ngắn, đơn vị thời gian của một 
niệm, một ý nghĩ. 

55. Tam muội 


Tịch âm, dịch nghĩa là Định. thuật ngữ địch âm từ chữ 
Phan Samüdhi, có nghĩa là “Сот lai””Phöi hợp tâm”, “Tĩnh ly 
một cách chuyên chú”, “Hấp thụ hoàn hảo”. Một cung bậc tập 
trung Thiển định cao. 


56, Tam thế Phật 


Chi Phat quá khứ, hiện tại và vi lai đó là các vị Ca-Diếp, 
Thich Ca Mau Ni và Di-Lặc (có chỗ coi Phật Nhiên Đăng là 
Phát quá khử). 


37. Tha ше 


Lực từ bên ngoài, lực của người khác. Được hiểu là sức cứu 
độ của Phật A Di Đà, theo quan điểm của Tịnh độ tông là vị 
sẽ tiếp dàn những ai cầu xin ngài. Tha lực, được dùng đối 
ngược lại từ Tự lye. 


58. Thần chû 


Một cach địch chữ Man tra hoặc Dhamani từ chữ Phan 
sang tiếng Hán. Tức chơn ngôn, Đà la ni, Mantra. 


59. Tu di sơn (mút Ти Di) 


Theo vũ trụ quan của An Độ cỗ thì núi Tu Di là trưng tâm của. 
vũ trụ và là nơi ö của chư Thiên. Theo quan niệm Phật giáo, 
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chưng quanh núi Tu Di la biển cả và lục địa bao bọc, dưới nái Tu 
Di là cõi của loài Nga qui, phía trên là từng của các Thiên cao 
cấp, các tầng Sắc giới cũng như các tang Vë sắc giới Tinh độ. 
60. Xá lợi (xd lj) 
Chỉ chung những gì còn sót lại sau khi thiêu thân Phat 


Thich Ca hoặc các bac đắc đạo, thường được thờ trong các tháp 
hoặc chùa chiên. 


(Phu lục này dựa theo tư liệu các sách 

1. Từ điển Phật học của nhóm Đạo Uyén 

2. Phật học từ điển ala Đoàn Trung Còn 

3. Từ điển Phật học Han Việt của nhóm Kim Cương tû.) 
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